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Lời Tác giả 


L7 người tạo vòng vây cho chính mình. Loài người đang 
cố sức thoát khỏi vòng vây. Con người vừa ở trong vòng 
kểm tỏa vừa được sự cưu mang của Mẹ thiên nhiên. Không 
ngừng lo tháo gỡ sự kềm tỏa, con người phải biết trân trọng 
sự cưu mang của đất trời. 

“Loài người trong vòng vây của chính mình”. Thành chúa 
tể muôn loài, con người tràn ngập quả đất. Dân số địa cầu tới 
7 tỉ rồi. Phải cạnh tranh để sinh tồn. Chính loài người thải 
ra CO2 số lượng cao. Muốn tránh bầu khí quyển nóng lên 
thì tìm năng lượng sạch với các nhà máy hạt nhân. Vụ rò rỉ 
phóng xạ Fukushima là một nhắc nhở đau đớn. Có cuộc thảo 
luận toàn cầu về thay đổi khí hậu tại Đan Mạch vào tháng 
12.2009. Thỏa thuận Copenhagen không đáp ứng đúng hi 
vọng của bất cứ ai, nhưng là điểm khởi đầu quan trọng lúc 
nào đây. Loài người phải từ bỏ các quyền năng phù thủy. 

Toàn chuyện lo sát sườn. Con người bây giờ khổ quá. 

Các bà mẹ lo hoài. Thật các cớ, chất DEHP làm dẻo plastic 
trong công nghiệp bị dùng làm phụ gia đồ ăn thức uống Đài 
Loan. Được biết DEHP đặc biệt làm teo bộ phận sinh dục 
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các bé nam. Nghe nói sữa bò Meiji Nhật bị nhiễm phóng xạ. 
Các báo đăng tin thuốc gội đầu cho bé loại xịn Johnson & 
Johnson có chứa chất gây ung thư. 

Có phải bộ não đang bị tấn công? Rồi đây internet có làm 
con người ngu đi? Điện thoại có thể gây ung thư não? Bộ óc 
đã cho con người bao nhiêu là quyền năng. Phải chắt chiu 
quà tặng quý nhất của Mẹ thiên nhiên. 

Vú mẹ con bú, thưởng yêu sâu thẳm. Thiên nhiên đã nắn 
hình bầu sữa cho bé. Vậy mà bầu sữa không chỉ là bầu sữa. 
Cánh đàn ông dần ngộ ra đôi gò bồng đảo đầy thu hút. Nhiều 
phụ nữ ham thích cho ngực phồng lên. Bây giờ đã có các túi 
độn vú. Từ nay khỏi cần hormon estrôgen. Ai ngờ bộ ngực 
“người cho” cũng gây chuyện đở khóc đở cười. Túi độn là đáng 
vẻ hay ho hay lại là nét tiêu cực? Chuyện đời thường thôi. 

Còn vòng vây khác. Vỉ khuẩn, virút là thù là bạn trong chốn 
vô hình. Louis Pasteur đã khám phá ra vi khuẩn và chứng 
minh các vi sinh vật này là nguyên nhân gây bệnh. Từ đó y 
học đi một bước rất xa. Con người cũng biết có nhiều virút 
ác ôn. Chỉ ở bên bờ sự sống các virút không được coi là sinh 
vật mà làm loài người điêu đứng. Dần hiểu bộ máy miễn 
dịch, điểu kỳ diệu mà Mẹ thiên nhiên ban cho, chúng ta đã 
vận dụng quà tặng của Mẹ một cách tuyệt vời: trợ lực cơ thể 
với các vắcxin để ứng phó với những kẻ khuấy rối vô hình. 

Nhưng có mấy ai biết vi khuẩn, virút có nhiệm vụ thần kỳ 
trong thiên nhiên. Các vi khuẩn đầu tiên đã phà khí O2 cho 
muôn loài. Chúng lao động làm việc miệt mài thành toàn cho 
mọi sự sống. Các virút góp phần vào sự tiến hóa của sinh vật, 
có thể là nguồn cội của cây sự sống. 
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Đã biết loài người nặng gánh ung thư. Có phải trời hành 
con người? Không phải tại trời. Đã biết nhiều nguyên nhân 
gây bệnh rồi. Khoảng 80% do những gì con người ăn uống, 
hít thở, cọ xát hoặc phơi trải. Hãy cùng nhau làm cho nhẹ 
gánh: ung thư biết sớm trị lành và khoảng 40% các ung thư 
lẽ ra ngừa được. 

Tháo gỡ vòng vây của con người. Có những đời người 
với vô vàn cống hiến. Di chúc thần kỳ của Alfred Nobel đã 
kết tụ tỉnh hoa của bốn phương. Hơn 100 năm qua các giải 
Nobel tạo dấu ấn ngày càng đậm đà. Còn nóng hổi giải Y học 
năm 2010 tôn vinh cha đẻ của thụ tỉnh trong ống nghiệm. 
Edwards 85 tuổi, đầu tóc đã bạc phơ. Trên hết là tượng đài 
khoa học Marie Curie hào quang rạng ngời. Trên tầm cao 
nữa, Charles Darwin đã đưa chúng ta đến miền sâu thẳm của 
sự sống. Không thể lý giải mọi khám phá sinh học ngày nay 
mà không có ánh sáng của thuyết tiến hóa. 

Trời cho ta thuốc quý giúp mỗi người thoát khỏi vòng 
vây quanh mình: Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui. Đây là 
thuốc từ trong cơ thể, không mất tiền mua nhưng phải biết 
cách dùng. Nên gom cả các vị Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống 
vui cho trọn bài thuốc, mới thật hay! 

Trời sinh ra vạn vật, Đất dưỡng nuôi muôn loài, được Trời 
che Đất chở, Người hòa cùng Thiên Địa, (Thiên sinh Địa 
dưỡng Nhân hòa). Chăm chăm sự hòa hợp lớn lao trong trời 
đất, loài người khả đĩ thoát được vòng vây của chính mình. 

Cám ơn các bạn nhà văn nhà báo Trần Trọng Thức, Minh 
Hiển, Nguyễn Hồ, Tâm Chánh, Đỗ Hồng Ngọc, Bùi Văn Nam 
Sơn, Nguyễn Quang Tuyến, Cao Nguyên Lợi, Thế Thanh, 
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Việt Linh, Minh Thu, Quế Phương, Kim Yến, Ngân Hà, Vĩnh 
Huy, Nhất Phương, Đông Quân và Ngọc Diễm. Sự đốc thúc 
và góp ý của các bạn thật quý báu cho người viết. Rất cảm 
mến Linh Trân, Hồng Diễm và Bích Thủy đã giúp soạn thảo 
bài vở. Người bạn đời Trần Kim Liên và các con của tác giả 
luôn chăm chút để sách được hoàn thành. Chân thành cảm 
tạ Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo 
mọi điều kiện để tác phẩm được ra mắt bạn đọc. 

Người viết cố gắng nói lên những băn khoăn cùng chia sẻ 
những suy nghĩ về con người và cuộc sống. Kính mong các 
bạn đọc quý mến cùng các bạn tri giao xa gần giúp sửa cho 
những điều sai sót. 


Ngày 27 tháng 02 năm 2012 
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PHÀN I 


Trong vòng vây của chính mình 


Thành chúa tể muôn loài, con người tràn ngập quả địa 

cầu. Phải cạnh tranh để sinh tồn. Chính loài người thải ra CO2 
số lượng cao, không phải các chú gấu Bắc Cực. Tránh bầu khí 
quyền nóng lên thì tìm năng lượng sạch. Vụ rò rỉ hạt nhân 
Fukushima là một nhắc nhở đau đớn. Bức xạ hạt nhân sản sinh 
từ thành tựu của khoa học, có cống hiến lớn lao cho con người, 
cũng có lúc làm khổ con người. 

Dân số địa cầu 7 tỉ rồi. Trái đất đã khằm. Mỗi tuần có thêm 
khoảng một triệu rưỡi người bước lên thuyền địa cầu. Cha đẻ 
cách mạng Xanh Norman Borlaug trăn trở vì cuộc cách mạng 
Xanh chưa hoàn thành. 

Loài người phải từ bỏ các quyền năng phù thủy. Có cuộc 

thảo luận toàn cầu về thay đổi khí hậu tại Đan Mạch vào tháng 
12.2009. Thỏa thuận Copenhagen không đáp ứng đúng hi 
vọng của bất cứ ai, nhưng là điềm khởi đầu quan trọng. 


1. Loài người trong vòng vây của chính mình 
2. Phải từ bỏ quyên năng phù thủy 

3. Cuộc cách mạng Xanh chưa hoàn thành 
4. Bức xạ và con người 

5. Cây xanh, sự sống 
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Loài người trong vòng vây 
của chính mình 


Con người là thành quả rốt ráo của sự tiến hóa, đã vượt 
lên muôn loài. Quân bình sinh thái đã mất, loài người thành 
chúa tể, tràn ngập quả địa cầu. Phải cạnh tranh sinh tồn. 
Tránh bầu khí quyển nóng lên thì tìm đến năng lượng sạch 
với các nhà máy hạt nhân. Thảm họa Fukushima trước mắt. 
Loài người trong vòng vây của chính mình. 


Thuyền địa cầu đã khẳm 
Nếu 3,5 tỉ năm lịch sử sự sống trên trái đất thun lại còn 
một phút thôi. Có 50 giây cho sự sống đa bào tiến hóa, đến 
bốn giây nữa cho loài xương sống lên cạn. Vào 0,002 giây 
sau cùng thì con người “hiện 
đại” mới xuất hiện. Rồi sinh 
sôi không kềm chế được. 300 
triệu người vào 1.000 năm 
trước so với 6,8 tỉ ngày nay. 
'Từ 6,8 tỉ bây giờ 
Thuyền địa cầu _ đến 10,5 tỉ vào 
đã khẳm. giữa thế kỷ. 
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Dân số địa cầu 
10 


8 


9t 





6.6 tỉ 


© w > oƠỒ 


1950 2005 2050 


Cách mạng Xanh chưa đủ. Năm 1968, nhà sinh học Paul 
Erlich tiên liệu: “Cuộc chiến nuôi ăn cho toàn thể nhân loại đã 
kết thúc. Những năm 1970 và 1980, hàng trăm triệu người sẽ 
chết đói”. Tiên đoán có cơ sở, nhưng bị trật. Norman Borlaug. 
và êkíp đã gây được giống lúa mì năng suất cao và tổng hợp 
phân nitơ để bón các vụ mùa. Borlaug đã cứu mạng hàng 
triệu người trên địa cầu. Ông là cha đẻ của Cách mạng Xanh. 
Năm 1970, Borlaug nhận giải Nobel Hòa bình. Vào sinh nhật 
thứ 95, ông vẫn trăn trở: “Sức sinh sản mạnh mẽ đe dọa hủy 
hoại bất cứ tiến bộ nào”. 

Trái đất ấm lên. Các hoạt động của con người làm tăng 
lượng các khí gây hiệu ứng nhà 
kính. Hơn 7 tỉ tấn CO, được thải 
ra mỗi năm từ việc tiêu thụ năng 
lượng khoáng sản, thêm 1,6 tỉ tấn 
đo khai thác đất đai. Nhiệt độ bề 
mặt trái đất tăng thêm. Tiến sĩ 
Chan, Tổ chức Y tế Thế giới: “Ihay 
đổi khí hậu gây nguy hại cho sức 
khỏe con người” Trái đất ấm lên 
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Con người trong vòng vây - 15 


từ từ, tai họa thì bất ngờ: giông bão, lụt lội và nóng bức tác 
động lên không khí, nước, thức ăn, chỗ ở. 

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Liên hiệp quốc bảo 
trợ đã bế mạc ngày 19.12.2009 tại Copenhagen, thủ đô Đan 
Mạch. Cuộc thảo luận Maratông 13 ngày, 193 quốc gia. Toàn 
thế giới đều lo nguy cơ: khí hậu thay đổi. Tổng thư ký Liên 
hiệp quốc Ban Ki-moon nói: “Thỏa thuận Copenhagen không 
đáp ứng đúng niềm hy vọng của bất cứ ai, nhưng đây là điểm 
khởi đầu quan trọng” 





Tìm nguồn năng lượng sạch 

Nhật Bản có 54 nhà máy hạt nhân cung cấp 30% lượng 
điện toàn quốc. Có kế hoạch tăng 41% năm 2017, đến 50% 
năm 2030. Có một mục tiêu lớn. Năng lượng hạt nhân sẽ làm 
giảm 54% khí thải CO, vào năm 2050, và đến 90% vào 2100. 
Một viễn tượng đẹp. 

Tổng thống Barack Obama ra lệnh cho Ủy ban Kiểm tra 
hạt nhân nghiên cứu tình hình của 104 nhà máy hạt nhân, 
trên 31 tiểu bang khi có động đất hoặc các thảm họa khác. 
Năng lượng hạt nhân tạo ra 20% lượng điện quốc gia. Tại cuộc 
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họp báo “Tương lai của năng lượng hạt nhân” ngày 14.4.2011 
tại Nhà Trắng, chuyên gia Kevin Book nói là Tổng thống 
Obama hướng về năng lượng hạt nhân, dầu có thảm họa tại 
nhà máy Fukushima. Kiên trì chiến lược năng lượng sạch. 
Từ năm 2001 cụm từ sự tái sinh hạt nhân được dùng chỉ 
sự hồi sinh công nghệ năng lượng hạt nhân, do giá dầu lửa 
tăng cao và băn khoăn về hiệu ứng nhà kính. Người Pháp 
nói: “Chúng tôi không có than đá, chúng tôi không có dầu 
khí, chúng tôi không có chọn lựa nào khác” Nhiều lò đang 
xây ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Thảm họa 
Fukushima làm khựng lại mọi thứ. 


Những chùm tia thần bí 


Năm 1895, giáo sư W. K Röntgen người Đức khám phá tia 
X nhận giải thưởng Nobel Vật lý đầu tiên. Bà Marie Curie tìm 
ra chất radium. Radium tiếng Latinh có nghĩa là tia. Chính 
Marie dùng từ radioactivité để chỉ sự phát tia (phóng xạ). Bà 
nhận Nobel Hóa học năm 1911. 

Con người được hưởng nhiều. Tìa X và chất radium mở ra 
kỷ nguyên mới: xạ trị là dùng chùm tia để điểu trị ung thư. 
Ernest Rutherford đặt tên cho hai chùm tỉa alpha và bêta phát 
ra từ chất thorium. Ông cũng đặt tên chừm tia gamuna phát từ 
radium. Chất này phát ra cả ba loại chùm tia. Riêng gamma 
có sức xuyên thấu mạnh dùng điểu trị ung thư. Cobalt 60, 
Cesium 137 đều phát tia gamma. Các máy xạ trị được đặt 
trong điều kiện an toàn bức xạ tuyệt đối. 

Ngoài tâm kiểm soát. Nhà máy hạt nhân Fukushima ở Nhật 
Bản hư hại, chất phóng xạ I-131 và Cesium-137 bị tung vào 
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Con người trong vòng vây - 17 


bầu khí quyển, gây nhiễm xạ cho các vùng lân cận và được 
gió đưa đi xa hàng trăm dặm, nước nhiễm xạ đổ ra biển... 
lốt phóng xạ có thể gây ung thư tuyến giáp trạng, nhất là trẻ 
em hít thở vào. Chất iốt phóng xạ có thời gian bán hủy ngắn, 
chỉ trong vòng từ 7 - 20 ngày là có thể tan hết trong không 
gian. Còn Cesium-137 có thời gian bán hủy lâu đến 30 năm 
khi phát tán sẽ tồn tại lâu dài trong môi trường, phóng ra 
các tia gamma hại cơ thể. Đặc biệt tấn công và phá hủy các 
tế bào non trong tủy xương. Trong năm năm có thể có cơn 
bùng phát ung thư máu (bệnh bạch cầu) và khoảng 15 năm có 
thể xuất hiện các loại ung thư khác: phổi, vú, não và xương. 


Xoắn đôi DNA. Các tế bào. 


Tia phóng xa \LÃ 






NI: 
"i09 
Tếbào — Sự! gi ly 
Bướu ung thư. 
Ung thư phát sinh Z4 
từ các đột biến 
gen do phóng xạ \Z Z⁄ Tuy ngiáp 
Ông nói gà, bà nói vịt 


Thảm họa Fukushima là một nhắc nhở đau đớn: năng 
lượng hạt nhân rất mong manh và thật đáng sợ. Có tác động 
toàn cầu. CHLB Đức gấp rút tiến hành đóng cửa các nhà máy 
hạt nhân, nước Ý ngưng kế hoạch xây dựng thêm. Công ty 
Năng lượng Đài Loan, đang điều hành ba nhà máy nguyên 
tử và đang xây cái thứ tư, đã ngưng kế hoạch xây thêm. Ba 
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nhà máy giống như nhà máy 
Fukushima, tuổi thọ 40 năm, 
được xây trên đại dương, cung 
cấp 20% năng lượng. Đài Loan 
và Nhật nằm trên vòng lửa Thái 
Bình Dương, một vùng động 
đất trải dài từ Chile đến bang 
California và Indonesia. 





Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế 
giới đã công bố cắt chương trình 2020 xây thêm nhiều nhà 
máy - sẽ đầu tư vào việc xây dựng năng lượng mặt trời. Mục 
đích là bảo đảm tương lai an toàn hơn chớ không phải thay 
đổi mục tiêu lâu dài. Hiện có 14 nhà máy đang hoạt động, 
và 27 lò phản ứng đang xây. 

Vào ngày 5.4.2011, một nhóm 50 người nhận các giải 
thưởng Sống lành trên khắp thế giới có một thông báo chung: 
“Năng lượng hạt nhân không phải là câu trả lời cho các vấn 
để năng lượng hiện nay, mà cũng không phải là giải pháp cho 
sự thay đổi khí hậu toàn cầu” 

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố mặc cho 
cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản, năng lượng hạt nhân vẫn là 
một lựa chọn chính yếu và sự hoảng loạn hiện nay trên toàn 
thế giới sẽ lắng xuống khi vấn để được thảo luận một cách 
tỉnh táo. Sẽ có sự chiếu cố lại năng lượng hạt nhân để ứng 
phó với các vấn để như thay đổi khí hậu và sự an toàn năng 
lượng. (Báo The Times, Ấn Độ, ngày 17.4.2011). Cực khổ cho 
loài người. 
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Edward Wilson, nhà sinh học hàng đầu thế giới về sự 
đa dạng sinh học, bức xúc: “Nếu các côn trùng biến đi, môi 
trường sinh thái sẽ chao đảo và suy sụp. Nếu cả nhân loại 
biến đi, thế giới sẽ tái sinh với tình trạng thăng bằng có từ 
mười ngàn năm trước” 
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Phải từ bỏ quyền năng phù thủy 


Họi nghị thượng đỉnh về khí hậu do Liên hiệp quốc 
bảo trợ đã bế mạc vào lúc 15g26 chiều ngày 19.12.2009 tại 
Copenhagen, thủ đô Đan Mạch. Cuộc thảo luận Maratông 13 
ngày, ở quy mô chưa từng có, 193 quốc gia. Thành quả thấy 
như không lớn, nhưng ý nghĩa không nhỏ. Gần như toàn thế 
giới đều lo: nguy cơ khí hậu thay đổi. 


Hiệu ứng nhà kính gia tăng 





nhiều sức nóng hơn và 
đẩy nhiệt độ ngoài mặt 
trái đất lên cao. 


.`về 





Chính là do con người 

Trái đất đã ấm lên. Khí hậu 
trên hành tỉnh của chúng ta 
luôn thay đổi. Hiệu ứng nhà 
kính tự nhiên thì rất cần cho sự 
sống trên địa cầu, các khí bọc 
quanh trái đất hứng lấy một ít 
sức nóng của mặt trời, giữ cho 
nhiệt độ khoảng 15°C. 

Từ khi có cuộc cách mạng 
công nghệ, các hoạt động của 
con người làm tăng lượng các 
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khí gây hiệu ứng nhà kính. Hiện nay có hơn 7 tỉ tấn CO, 
được thải ra mỗi năm từ việc tiêu thụ năng lượng khoáng 
sản, và còn thêm 1,6 tỉ tấn do khai thác đất đai, chủ yếu là 
phá rừng. Bầu khí quyển hứng lấy sức nóng, từ đó tăng thêm 
nhiệt độ bể mặt trái đất. Thay đổi khí hậu gồm nhiệt độ đổi 
thay, mưa gió và bão lụt. Trái đất đã ấm lên 0,74°C trong trăm 
năm qua. Tăng khoảng 0,4°C từ những năm 1970. Vào năm 
2010, dự kiến nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng giữa 1,4°C và 
5,8°C. Nước biển có thể sẽ lên từ khoảng 200 - 600mm vào 
cuối thế kỷ này, do hậu quả của băng tan, thay đổi độ mưa 
và bão lốc nhiệt đới. 

Nước Mỹ tạo nhiều khí thải nhất. Sự ấm lên toàn cầu là 
vấn để của toàn thế giới, các nước công nghiệp phải có trách 
nhiệm hàng đầu để giải quyết. Trong lịch sử và hiện nay, Hoa 
Kỳ thải nhiều khí nhất. Không đẩy 5% dân số địa cầu, Hoa 
Kỳ tạo ra khoảng 20 - 259% khí thải của toàn thế giới. Theo 
thăm dò của FoxNews mới đây thì 63% người Mỹ nghĩ là có 
sự ấm lên toàn cầu, giảm xuống từ 69% vào đầu năm, và từ 
82% vào năm 2007. Chỉ có khoảng phân nửa (51%) người Mỹ 
tin là thay đổi khí hậu là do con người. Khoảng 1/3 (29%) tin 
là thay đổi khí hậu là do thiên nhiên. Nguyên ứng viên phó 
tổng thống Mỹ, bà Sarah Palin thuộc nhóm không tin thay 
đổi khí hậu là do con người và cực lực bài bác đường lối của 
Tổng thống Obama. 


Bao nhiêu thầy thuốc cũng lo không xuể 


Vào ngày Sức khỏe Thế giới 2008, tiến sĩ Margaret Chan, 
tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo: “Thay đổi 
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khí hậu gây nguy hại cho sức 
khỏe con người” Trái đất ấm lên 
từ từ, nhưng tai họa thì bất ngờ: 
nhiều giông bão, lụt lội và nóng 
bức hơn sẽ tác động lên không 
khí, nước, thức ăn, chỗ ở. 

Loài người đã phải nhận lấy 
hậu quả của các loại bệnh nhạy 
với thời tiết, làm chết hàng triệu 
người. Suy dinh dưỡng gây tử 
vong 3 - 5 triệu người mỗi năm, bệnh tiêu chảy giết hơn 18 
triệu và sốt rét làm chết cả triệu người. Năm 2003, đợt nóng 
bức ở châu Âu làm chết hơn 70.000 người, thật bất ngờ. Bệnh 
sốt tại thung lũng Rift ở châu Phi: các cơn bùng phát thường 
đi với các trận mưa, thường xảy ra hơn do thay đổi khí hậu. 
Trận lụt Katrina ở Hoa Kỳ: hơn 1.800 người chết. Sốt rét ở 
vùng cao của đông Phi châu: hơn 30 năm qua, thời tiết ấm 
hơn nên muỗi mòng tha hồ sinh sôi và truyền bệnh. Dịch 
tả ở Bangladesh do lụt lội và nước uống không sạch. Các 
bệnh nhiễm đang rộ lên. Sốt 
Dengue, viêm não Nhật, sốt 
vàng da và các bệnh khác. 
Kiểm soát được rồi nay lại 
đậy lên. Phân tích hơn 300 
loại bệnh ở người cho thấy 
là sự phân bố các bệnh có 
liên hệ đến thời tiết đổi thay. 
Sự lan tràn virút sông Nile ở 
44 tiểu bang Hoa Kỳ và năm 
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tỉnh ở Canada liên hệ đến trận lũ lụt năm 2002. Không thể quy 
mọi thứ cho thay đổi khí hậu, nhưng phải biết các thách đố 
ngày càng lớn, ngày càng nhiều. Các thầy thuốc, điều dưỡng 
trong bệnh viện cực khổ lo từng người bệnh. Còn khí hậu 
thay đổi thì làm hàng loạt người yếu, người bệnh càng về sau 
thì càng đồn dập, đông và khó hơn. Làm sao đây? 


Hãy nghe những tiếng kêu cứu 

Cứu lấy những chú gấu Bắc 
cực kiêu hãnh. Thương những 
con gấu Bắc cực ở vùng Tây vịnh 
Hudson, Canada. Quanh năm 
chúng săn hải cẩu trên biển băng. 
Từ những năm 1970 đá băng vỡ 
tan sớm hơn ba tuần, loài gấu con 
đã bị đói, gấu mọi lứa đều yếu sức. 
35 - 50 năm nữa, 30% gấu giảm đi. 
100 năm nữa sẽ tuyệt giống. Hãy 
nhìn xem gấu Bắc cực. Nó đứng 
thẳng người trên tảng băng, kiêu 
hãnh. Thay đổi khí hậu đã làm diệt chủng từ từ loài gấu. 





Nhiều nơi sẽ biến mất: bàn tay phù thủy nào? Bên lề hội 
nghị có triển lãm 100 nơi có thể biến mất: thủ đô Caracas của 
nước Venezuela của nhiều hoa hậu thế giới. Vùng du lịch đẹp 
nổi tiếng Kakadu Wetland, Australia đang bị đe dọa vì mực 
nước biển dâng cao, dần dần biến thành vùng lầy bùn muối. 
Hồ Baikal ở Nam Siberia là hồ sâu chứa nước ngọt rộng nhất 
thế giới. Trong 60 năm nhiệt độ đã tăng 1°C, đã ảnh hưởng 
lên sinh thái đặc biệt. 
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Thiên đường du lịch. Maldives gồm 1.200 đảo trải dài 
1.000km ở vùng Ấn độ dương. Đây là với các bãi cát trắng 
phau, các rừng cây cọ xanh, các bãi san hô sặc sỡ. Hơn 80% 
điện tích đất cao hơn mức nước biển không tới 1m. Các 
hạ tầng cơ sở đều gần bờ biển. Trong 15 năm biển đã lên 
cao 4,5cm, dự kiến đến cuối thế kỷ mực nước sẽ lên thêm 
20 - 60cm. Trong cuộc họp ở Copenhagen, tổng thống nước 
Maldives là đại biểu bức xúc nhất: “Tôi van xin mọi quốc gia, 


đừng để thương thảo này đổ vỡ”. 





Tổng thống Mỹ Barack Obama tháo gỡ bế tắc ở cuộc 
thương thảo với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Nam 
Phi và Brazil. Nhiều bất đồng gay gắt và có những chấp nhận 
mềm đẻo. Ông nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử, tất cả các cường quốc kinh tế đều đến họp và chấp nhận 
trách nhiệm của mình để hành động chống lại mối đe dọa 
của sự thay đổi khí hậu” Cuộc thảo luận về thay đổi khí hậu 
đã kết thúc. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nói: 
Thỏa thuận Copenhagen không đáp ứng đúng niềm hy vọng 
của bất cứ ai, “nhưng đây là điểm khởi đầu quan trọng” Sẽ 
có lần thảo luận dự kiến vào tháng 11.2010 tại Mexico. 
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Cùng nhau bảo vệ trái đất. 


Quỹ dân số của Liên hiệp quốc nhận định: “Các khí thải 
lẽ ra không tích tụ nhiều nếu dân số địa cầu không tăng 
nhanh đến thế, chỉ có 300 triệu người vào 1.000 năm trước 
so với 6,8 tỉ ngày nay”. Rốt lại chính là loài người thải ra CO, 
số lượng cao, chứ không phải những con gấu Bắc cực. Làm 
sao con người chịu từ bỏ quyền năng phù thủy này. 
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Cuộc cách mạng Xanh 
chưa hoàn thành 


Norman Borlaug, cha đẻ của cách mạng Xanh, cứu hàng 
triệu người trên hành tỉnh chúng ta, vừa lặng lẽ từ giã cõi 
đời, ở tuổi 95 (12.09.2009). 


(Cách mạng Xanh cứu mạng hàng triệu người 


Lời tiên tri... không đúng. Vào những năm sau thế chiến 
2, sự cải thiện về y tế, vệ sinh đã làm giảm tử suất con người 
trên trái đất. Sản xuất lương thực không theo kịp nhu cầu. 
Nạn đói lan rộng, nhất là ở thế giới thứ ba. Năm 1968, nhà 
sinh học nổi tiếng người Mỹ Paul Erlich tiên liệu “Cuộc 
chiến nuôi ăn cho toàn thể nhân loại đã kết thúc. Vào những, 
năm 1970 và 1980, hàng trăm triệu 
người sẽ chết đói” Tiên đoán có 
cơ sở, nhưng không đúng. Tiến sĩ 
Borlaug đã cứu mạng hàng triệu 
người. Norman Borlaug và êkíp đã 
gây được giống lúa mì năng suất 
cao và thành công tổng hợp phân 





Norman Borlaug. nitơ để bón các vụ mùa này. 
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Giống lúa mì ưng ý. Trước kia, cây lớn nhanh thì hạt trĩu 
nặng, oằn xuống và hư mục. Borlaug lai giống lúa mì này với 
giống lùn gốc Nhật, ra giống lúa mì lùn vừa, thân thẳng chịu 
được sự hấp thụ đạm cao. Vậy là có được giống cây hấp thụ 
nhiều đạm lớn nhanh, kháng bệnh, chịu được mọi thời tiết. 
Giống mới được gieo trồng vào năm 1963. Từ một nước sắp 
đói Mexico nhanh chóng thành nước xuất khẩu. Thu hoạch 
tăng lên gấp sáu lần... Giống lúa mới đến tiểu lục địa châu Á 
vào năm 1965, trong lúc dân khổ vì nạn đói và chiến tranh. 
Sau năm năm Pakistan tự túc, Ấn Độ thì mười năm. 


Sức sinh sản mạnh mẽ đe dọa hủy hoại bất cứ tiến bộ nào. 
Năm 1970, Borlaug nhận giải Nobel Hòa bình. Nhiều người 
gọi ông là cha đẻ của cách mạng Xanh, ông đã biến nỗi lo sợ 
bùng nổ dân số và sản xuất lương thực thành niềm lạc quan. 
Trong bài phát biểu nhận giải, Borlaug nhấn mạnh: “có đủ ăn 
là quyền hợp lý của cả loài người và không thể có hòa bình với 
bao tử trống. Tăng sản xuất lương thực chỉ là thành công tạm 
thời trong cuộc chiến chống đói”. Nghị lực và tâm nguyện đi 
theo suốt cuộc đời gần tròn thế kỷ. Vào sinh nhật thứ 95, ông 
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vẫn trăn trở về chuyện phải tiếp tục cải tiến năng suất trồng 
trọt: “Mỗi năm, chúng ta có thêm 84 triệu người, chúng ta 
có thêm công việc lớn lao phải làm. Cuộc cách mạng Xanh 
chưa hoàn thành”. 


(Cách mạng Xanh chưa đủ xanh 


Cách mạng Xanh chịu nhiều búa rìu của những người bảo 
vệ môi trường, những người tự nhận là Xanh. Borlaug bị chỉ 
trích vì ông hăng say với phương pháp canh nông năng suất 
cao, dùng phân nitơ vô cơ và tưới nhiều nước, hại môi trường. 

Mọi việc khởi đầu từ bài viết Mùa xuân lặng yên năm 1962 
của nhà sinh học, nhà văn Rachel Carson. Sự phê phán chủ 
yếu của nhiều nhóm nhằm vào kiểu canh tác công nghiệp 
của cách mạng Xanh. Nông dân trở nên phụ thuộc vào máy 
móc, phân bón, thuốc diệt côn trùng, hạt giống. Hình thái độc 
canh, thuận lợi cho sâu rầy bệnh, tật, cần tới khối lượng lớn 
phân bón. Canh tác biến đổi gen được Borlaug ca tụng là cuộc 
cách mạng gen cũng bị chỉ trích. “Cạnh Kissinger, có lẽ kẻ giết 
người nhiều nhất trong những người nhận giải Hòa Bình là 
Norman Borlaug, người thiết kế “Cách mạng Xanh” Đó là phê 
phán của Cockburn, một nhà báo miệng lưỡi cay độc, nhưng 
ông này không chịu nhận toàn cầu ấm lên là do con người! 

Borlaug bác bỏ hầu hết các lời chỉ trích, “họ chưa bao giờ 
trải nghiệm sự đói ăn. Họ chỉ ở trong các văn phòng tiện nghỉ 
ở Washington hoặc Brussels. Nếu họ chỉ sống một tháng trong 
cảnh nghèo khổ ở thế giới đang phát triển, như tôi đã trải qua 
trong năm mươi năm, họ phải kêu to cho có máy cày, phân 
bón, kênh đào”. Borlaug cũng bực bội với các chủ trương bài 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây - 29 


bác phân vô cơ. Ông cho rằng dùng phân chuồng đòi hỏi phải 
mở rộng đất cho các đồng cỏ, và dùng thêm các loại lương 
thực cho súc vật. Như vậy các kỹ thuật này chỉ cung phụng 
cao nhất là khoảng bốn tỉ người toàn cầu, không thấm tháp 
với dân số thế giới (xấp xỉ bảy tỉ người). 


Ân nhân của nhân loại 


Bao nhiêu là vấn để tranh cãi. Nhưng Borlaug nhận được 
nhiều lời khen, thương yêu và kính mến. “Hơn bất cứ ai trong 
thời đại này, ông đã đem bánh mì đến cho một thế giới thiếu 
đói. Chúng tôi lựa chọn ông với hy vọng là cung cấp bánh 
mì cũng sẽ đem hòa bình cho thế giới” (Ủy ban Nobel Hòa 
bình). Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc coi ông là một 
nhà “khoa học tẩm cỡ và là một ân nhân của nhân loại” Còn 
nhiều tên gọi nữa: Người nuôi dưỡng thế giới, Prometheus đời 
nay, Ân nhân bị lãng quên của nhân loại. 

Cuộc đời của Norman Borlaug là bài ca tuyệt đẹp về khả 
năng vận dụng sức mạnh của khoa học để phục vụ nhân 
loại. “Khoa học có một giá trị vô vàn. Kỹ thuật sinh học đã 
cứu nhiều mạng sống hơn là nó đe dọa” Một tình yêu đồng 
ruộng: “Khi lúa đã chín tới, gió thổi lướt qua cánh đồng, anh 
có thể nghe tiếng cọ quẹt của các râu tơ như tiếng reo của rừng 
thông. Khúc nhạc thì thẩm ngọt ngào, anh không bao giờ quên”. 
Cống hiến của ông thật vô vàn. 


(ần có thêm cách mạng Xanh 


Quả bom dân số. Năm 1798, Thomas Malthus đã tính 
toán là sự gia tăng dân số khiến loài người sẽ bị đói. Lời cảnh 


'hlps:/ietlun heploerg 


30 - Nguyễn Chấn Hùng 


báo được đón nhận nghiêm 
túc cho đến khi có phương 
pháp canh tác công nghiệp. 
Sản xuất lương thực tăng vọt 
nhờ cách mạng Xanh khiến 
con người nghĩ sự hào phóng 
của trái đất là bất tận. Giờ đây 
cảnh báo của Mathus trở lại 
ám ảnh loài người. Sự bùng 
bổ dân số làm tăng nhanh sự 
thay đổi khí hậu, gây tổn hại 
sinh thái, sẽ nhận chìm nhiều 
quốc gia trong đói nghèo. 
Phỏng định dân số toàn cầu sẽ tăng từ 6,8 tỉ bây giờ đến 10,5 
tỉ vào giữa thế kỷ. Mỗi tuần có thêm một triệu rưỡi người 
bước lên chiếc thuyền địa cầu. Làm sao đây? Có hàng tỉ câu 
hỏi và băn khoăn. Tăng gấp đôi dân số địa cầu mỗi nửa thế 
kỷ thì không chịu dựng nổi. Không có lý do để ôm chặt quả 
bom dân số. 





Trần ngập địa cầu. 


Lựa chọn. Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc 
(UNDP) mới đây khuyến nghị: “Kỹ thuật sinh học là lựa chọn 
duy nhất hoặc tốt nhất cho các vùng sinh thái yếu kém - mà 
cuộc cách mạng Xanh đã bỏ sót, nơi sinh sống hơn phân 
nửa số người nghèo nhất của thế giới, lệ thuộc vào canh tác 
nông nghiệp và gia súc” Các nhà bảo vệ môi trường, tự nhận 
là xanh hay là tân luddite luôn cực lực bài bác các sản phẩm 
biến đổi gen. Họ đã thực sự bị sốc. UNDP vốn là tổ chức mà 
họ coi như sân sau của mình. UNDP nhấn mạnh tiềm năng 
biến đổi gen để tăng năng suất canh tác kháng bệnh, chịu 
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được lũ lụt và dinh dưỡng tốt hơn. Các vụ mùa này có thể 
làm giảm đáng kể sự suy dinh dưỡng vốn vẫn hoành hành 
trên 800 triệu người toàn cầu. Các cuộc bàn cãi ở châu Âu 
và Hoa Kỳ về các kỹ thuật sinh học không đếm xỉa đến các 
nỗi lo và nhu cầu của thế giới đang phát triển. “Ở Kenya, kỹ 
thuật sinh học không có vấn để, nạn đói mới đáng lo” Đó là 
ý kiến của Shem Adohola, quan chức bộ nông nghiệp. 


Làm sao nuôi nổi 





Loài người vẫn đủ ăn. "Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc 
(FAO) có lạc quan dè đặt về tiềm năng toàn cầu tự nuôi ăn 
được vào năm 2050” FAO đã chia sẻ niềm tin này vào giữa 
tháng 9. Nhưng thay đổi khí hậu và nhu cầu nhiên liệu sinh 
học là những thử thách chính của nông nghiệp. Thế giới phải 
tăng cường đầu tư vào canh nông và cải tiến sản xuất lương 
thực. Phảng phất đâu đây những băn khoăn và tóc mơ của 
cha đẻ cách mạng Xanh. 


'Mlpe/fieulun hoploerg 


Bức xạ và con người 


Chuyện tức cười. Vài ngày sau thảm họa hạt nhân 
Fukushima ở Nhật Bản (11.03.2011), hạm đội 7 Hoa Kỳ có 
trang bị tận răng trên đường đến giúp đỡ phải lùi lại trước 
mối hiểm nguy vô hình: chất phóng xạ rò rỉ. Ngày nay con 
người đã hiểu bức xạ phục vụ con người và cũng nguy hại 
cho nhân loại. 


Ánh sáng xanh trong đêm tối 


Bà Marie Curie có thói quen giữ vài ống radium trong 
túi áo. Về đêm chất này phát ánh sáng màu xanh lợt rất đẹp. 
Radium tiếng Latin có nghĩa 
là tia. Chính Marie dùng từ 
radioactivité để chỉ sự phát tia 
(phóng xạ). Radium phát sáng và 
phát nhiệt, chứa đựng những bí 
ẩn lớn lao và hứa hẹn bao khám 
phá ly kỳ. Marie Curie là người 
tiên phong nghiên cứu dùng tia X 
và radium để điểu trị ung thư lại 
chết vì ung thư máu (bệnh bạch 
cầu) ở tuổi 67. Ánh sáng xanh là 





Marje ˆ 
Curie 


Một đời ng chối ˆ 
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nguyên nhân gây bệnh. Rể và con gái là Irène Joliot Curie 
nhận giải Nobel Hóa học năm 1935 do khám phá chất phóng 
xạ nhân tạo. Thêm một đau thương: Irène Curie qua đời vì 
ung thư máu từ một tai nạn phóng xạ trong labô. 


Bức xạ là gì? 

Bức xạ là gì? Các tia X là một thí dụ về bức xạ, ánh sáng 
phát ra từ mặt trời cũng vậy. Bức xạ là sự phóng năng lượng 
từ bất cứ nguồn nào. Khi nói về bức xạ nhiều người nghĩ tới 
các loại bức xạ đặc biệt như các tia X hoặc bức xạ phát ra từ 
các lò phản ứng hạt nhân. Thật ra có nhiều loại bức xạ. 

Các loại bức xạ. Bức xạ đi từ loại năng lượng (tần số) thật 
cao cho đến năng lượng (tần số) rất thấp. Các dạng chính của 
bức xạ gồm: các tia gamma, các tỉa X, các tỉa cực tím (UV), 
ánh sáng, các tia hồng ngoại, các sóng viba, các sóng radiô, 
các bức xạ tần số cực thấp. Các bức xạ gây hại cho sức khỏe 
được phân loại theo sự ion hóa hay không. 

Bức xạ không ion-hóa là bức xạ tần số thấp, không đủ năng 
lượng để lấy các electron hoặc gây tổn hại cho DNA, gồm 
các tia UV năng lượng thấp, ánh sáng mặt trời, các tia hồng 
ngoại, các sóng viba và các sóng radiô. Ngoại trừ các tia UV, 
các bức xạ không ion hóa không làm tăng nguy cơ ung thư. 


Bức xạ ion hóa gây ung thư 


Bức xạ ion hóa có đủ năng lượng để móc các electron từ 
các nguyên tử hoặc các phân tử. Đây là sự ion hóa. Các phân 
tử ion hóa trở nên không bền và nhanh chống gây các sự thay 
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đổi hóa học. Bức xạ đi xuyên qua tế bào trong cơ thể, có thể 
đưa đến những đột biến (sự thay đổi) trong DNA phân tử 
mang các gen. Điều này có thể góp phần gây ung thư, hoặc 
gây chết tế bào. Mức độ tổn hại trong tế bào tùy thuộc liều 
lượng bức xạ bị tiếp nhận. Sự tổn hại chỉ xảy ra trong một 
phần của giây, nhưng các thay đổi khác chẳng hạn như sự 
khởi đầu của ung thư thì cần nhiều năm mới hình thành. 
Các bức xạ ion hóa gồm các tia X, các tia gamma vài bức 
xạ cực tím (uv) năng lượng cao, vài hạt nhân alpha và prôton. 
Các dạng này có các năng lượng khác nhau và xuyên thấu các 
tế bào mức độ khác nhau nhưng đều có thể gây sự ion hóa. 
Bức xạ ion hóa được chứng minh là tác nhân gây ung thư 
cho con người qua nghiên cứu những người sóng sót sau vụ 
nổ bom nguyên tử ở Nhật, những người nhiễm xạ trong vụ 


Xoắn đôi DNA, Các tế bào 


xi ung thứ - 
.: tăng trưởng 
ˆ. 


⁄ZA Bướu d thư 





Bức xạ ion hóa: các phân tử urani bể thành các phân tử nhỏ hơn 
và các hạt vô trong tế bào người, bắn phá nhân tế bào và gây tổn 
hại DNA, tế bào sinh sôi vô tổ chức - ung thư. 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây - 35 


nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl, những người bệnh mắc ung 
thư hoặc các bệnh khác được điều trị bằng bức xạ liều cao, 
những người phơi nhiễm bức xạ tại nơi làm việc, các công, 
nhân hầm mỏ urani chẳng hạn. 

Phần lớn các nghiên cứu mối liên hệ bức xạ - nguy cơ 
ung thư dựa trên những người phơi nhiễm liều xạ cao. Khó 
xác định nguy cơ ung thư từ độ nhiễm xạ thấp. Tuy nhiên 
các nhà nghiên cứu và các cơ quan kiểm soát an toàn bức xạ 
đều đồng ý là ngay các liều nhỏ của bức xạ ion hóa cũng làm 
tăng nguy cơ. Ung thư càng tăng khi mức phơi nhiễm với liều 
bức xạ càng cao. Mức phơi nhiễm càng thấp thì mức nguy cơ 
càng ít. Nhưng không có lằn mức an toàn nào được xác định. 

Các loại ung thư liên hệ với bức xạ ion hóa. Bức xạ ion hóa 
làm tăng nguy cơ và gây ung thư các loại khác nhau. Tuyến 
giáp trạng và tủy xương đặc biệt nhạy. Ung thư tuyến giáp 
và bệnh bạch cầu (ung thư máu), một loại ung thư phát xuất 
từ tủy xương, là các loại thường gặp nhất. Bệnh bạch cầu có 
thể xuất hiện sớm chỉ vài năm sau nhiễm xạ. Phơi nhiễm xạ 
cũng gây các loại ung thư khác, nhưng thường cần thời gian 
lâu hơn (thường là từ 10 - 15 năm). Vài loại đáng lưu ý: ung 
thư phổi, da, tủy xương, vú và bao tử. Loại ung thư cũng dính 
dáng đến phần cơ thể nhiễm xạ. Tuổi là yếu tố quan trọng. 
Cơ thể trẻ em đang lớn thì nhạy xạ hơn người trưởng thành. 

Phóng xạ hạt nhân đặc biệt có 2 chất nguy hiểm gây ung 
thư là I-131 (Tốt phóng xạ) và Cesium-137. Khi I-131 đi vào 
cơ thể con người thì sẽ tích tụ tại tuyến giáp trạng. Chất lốt 
này tồn tại lâu ngày sẽ gây nên bệnh ung thư tuyến giáp. 
Chất lốt phóng xạ có thời gian bán hủy ngắn, chỉ trong vòng, 
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Tác nhân của phóng xạ 
trên cơ thể người “® 


Cườm mắt . xã. 











Da 


Rụng lóc, lông, ung thư da 


__ Tuyến giáp 
Ủng thư phổi __——. Ung thư 
Ủng thư vú 5 
Bao tử W 
#——————Tùy xương 


Nôn ói máu vả tiêu chảy, 








Ung thư máu và suy tạng. 


Hệ miễn dịch 
Hệ sinh dục Giảm các thảnh phẩn của máu 
Nam 
Suy thoải tuyến tiễn liệt ¬ 
hon Nhiễm xạ nhẹ 
Nó Sốt, rụng lông lóc, 


Suy thoái buồng trứng 


từ 7 - 20 ngày là có thể tan hết trong 
không gian. Chất phóng xạ mạnh 
hơn là Cesium-137 có thời gian bán 
hủy lâu đến 30 năm khi phát tán sẽ 
tồn tại trong không khí nhiều hàng 
trăm năm, phóng ra các tia gamma 
hại nhiều cơ quan chức năng trong cơ 
thể, đặc biệt tấn công và phá hủy các 
tế bào non trong tủy xương. 


nôn mữa và tiêu chảy 
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Bức xạ phục vụ con người 


Các bức xạ ion hóa được dùng trong chẩn đoán và điều 
trị. Các bức xạ vào cơ thể từ bên ngoài, các hạt phóng xạ 
được nuốt vào hoặc gắn vào cơ thể. Đây là các bức xạ y học. 

Chẩn đoán hình ảnh làm cơ thể con người trở nên trong suốt. 
Vào gần nửa đêm ngày 8.11.1895, giáo sư William Konrad 
Röntgen người Đức đã khám phá chùm tia phát sáng, ông 
gọi là tia X. Ứng dụng y học được bắt đầu ngay. Sáu năm sau, 
Röntgen được trao tặng giải Nobel Vật lý đầu tiên (1901). 

Nay thì tia X khiến cơ thể con người trong suốt. Hình ảnh 
học đã mở rộng mắt của các nhà khoa học về sự sống và của 
các thầy thuốc. Bộ óc, cơ quan phức tạp nhất của chúng ta 
nhờ có máy tia X cắt lớp điện toán (CT) mới hiển hiện rõ 
ràng. Chẳng bao lâu CT xem được tất cả các bộ phận của 
cơ thể. Cormack và Hounsfeld được trao giải Nobel Y học 
năm 1979. CT và PET cặp kè có thể cho hình ảnh toàn diện 
về vị trí của khối bướu, mức tăng trưởng và lan tràn rõ hơn 
là riêng từng loại. Con người 
càng thấy rõ cơ thể mình. Các 
máy tia X, máy cắt lớp điện 
toán CT, máy PET, máy rà 
xương cho thấy hình ảnh nội 
tạng với mức nhiễm xạ thấp. 
Nguy cơ ung thư do một lần 
chụp thì rất thấp nhưng vài 





Konrad Röntgen. 
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năm gần đây càng có lo lắng vì lượng xạ tăng lên ở một người 
bị nhiễm từ các xét nghiệm y khoa. Cơ thể đang lớn của trẻ 
em đặc biệt nhạy xạ. Phải cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích. 
Các xét nghiệm hình ảnh chỉ nên được dùng nếu có lý do y 
học xác đáng. Nhiễm xạ rất thấp vẫn là nguy cơ thật sự, và 
sự phơi nhiễm bức xạ từ nhiều nguồn có thể tích lũy trong 
đời người. Hiện có thêm chọn lựa: các máy MRI và siêu âm 
không có tác hại của bức xạ ion hóa. 

Xã trị là dùng các chùm 
tỉa để điều trị ung thư. Các 
bức xạ ion hóa có đủ năng 
lượng để gây tổn hại cho 
phân tử DNA dẫn đến sự 
chết của tế bào ung thư. Các 
bức xạ này được dùng điều 
trị ung thư hiệu quả. Các 
liều cao (cao hơn liều dùng 
trong chẩn đoán hình ảnh) 
được hướng đúng vào khối 
ung thư để phá hủy tế bào ung thư. Tia X được dùng rất sớm. 
Rồi đến tia gamma của radium được sử dụng. Về sau có thêm 
máy xạ trị dùng Cobalt 60 và Cesium 137. Các máy xạ trị gia 
tốc ra đời chiếm ưu thế. Xạ trị có thể gây đột biến cho các tế 
bào sống sót sau đó, dẫn đến sự phát triển một ung thư thứ 
nhì. Nhìn chung thì nguy cơ gây thêm ung thư ít thôi - Các 
thầy thuốc nhắm đúng vào các tế bào ung thư, hết sức né 
tránh các tế bào bình thường. Xa trị tạo thuận lợi cho người 
bệnh rất nhiều so với nguy hại do bức xạ. 
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(ác cuộc thử nghiệm và các nhà máy hạt nhân 

Các cuộc thử nghiệm. Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành các 
thí nghiệm hạt nhân trong lòng đất ở Nam Thái Bình Dương 
và ở tiểu bang Nevada trong khoảng 1945 và 1962. Nhiều 
nhân viên quân đội bị nhiễm xạ. Dân thường sống gần hoặc 
đưới hướng gió từ các trung tâm thử nghiệm hạt nhân cũng 
bị nhiễm các chất phóng xạ. Có mức độ phóng xạ cao ở các 
nơi này nhưng các hạt phóng xạ còn lẫn vào không khí và du 
hành rất xa, rồi hạ cánh những nơi xa gốc hàng ngàn dặm. 
Những người làm việc ở các nhà máy hạt nhân thì bị phơi 
nhiễm cao hơn là dân thường, mặc dầu họ được chăm sóc 
cẩn thận. 

Các nhà máy hạt nhân. Do giá dầu lửa tăng cao và băn 
khoăn về hiệu ứng nhà kính, từ năm 2001 “sự tái sinh hạt 
nhân” được dùng chỉ sự hồi sinh công nghệ năng lượng 
hạt nhân nhằm tìm nguồn năng lượng sạch. Nhiều lò đang 








Fukushima đem 
phóng xạ ra biển 


—> 








lại dương (mưa, sóng) 
lem phóng xạ trở vào Nhật Bản 
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xây ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Thảm họa 
Fukushima làm khựng lại mọi thứ. Một nhắc nhở đau đớn: 
năng lượng hạt nhân rất mong manh và thật đáng sợ. Rò rỉ 
hạt nhân Fukushima mới đây còn tai họa dài lâu khó thể 
biết hết. I-131 đã tan hết rồi, nhưng bụi Cesium-137 còn đó, 
thấm vào nước nuôi cây cỏ, những con bò vô tư nhai cỏ cho 
sữa nhiễm phóng xạ. Sữa Meiji nhiễm xạ. Dễ hiểu quá. Một 
nhóm người ở Nihonmatsu đã phát hiện sự nhiễm xạ trong 
vùng mà công ty Meiji không kịp trở tay. 





Năm ngoái 2010, dự một hội nghị ở Mỹ tôi gặp một đồng 
nghiệp nữ gốc Ukraine. Bà khoảng 60 tuổi, ở trong vùng nổ 
nhà máy hạt nhân Chernobyl. Bà kể lại mọi người chỉ hiểu 
chuyện mười ngày sau vụ nổ. Những năm sau bà đã chứng 
kiến bao nhiêu người quen, người trong gia đình mắc ung 
thư tuyến giáp, ung thư máu, ung thư vú. 

Bức xạ hạt nhân xuất hiện từ thành tựu của khoa học, có 
cống hiến lớn lao cho con người, cũng gây khốn khổ cho con 
người. Từ con người, vì con người và tại con người. 


'Mlpe/fieulun hoploerg 


Cây xanh, sự sống 


Đường Rừng Sác - Cần Giờ vừa được khánh thành giai 
đoạn 1. Tôi mê những dòng sông, những cây cầu, rừng xanh 
mướt, bãi biển bùn. Hơi sông, hơi biển, hòa cùng hơi thở 
của cây bần, cây đước. Tôi cũng đã đến đất Mũi Cà Mau thấy 
tận mắt các cây mắm trên bãi đất bồi và các cây đước xanh 
rì hai bên bờ sông. 


Vùng đất đầy khí lành 


Mấy ngày đầu xuân, Cẩn Giờ đầy ắp trong tôi. Cẩu Rạch 
Lá, cây cầu đầu tiên dễ thương trên đường gợi nhớ xưa có 
nhiều dừa nước. Giờ vẫn rậm lá. Tôi quen lá dừa xanh giăng 
giăng theo hai bờ sông. Lần theo các khe giữa các bẹ đừa lòi 
ra khi nước ròng, bọn nhỏ tụi tui bắt cá bóng dừa, đem về 
cho mẹ kho tiêu. Thân lá mảnh mai lại có quày dừa thật lớn, 
đáng thật ngộ. Cơm dừa nước trắng trong ngọc ngà. Nay thì 
tôi thương mến cây dừa nước giữ bờ giữ đất. Hàng cây bần 
trải dài hai bờ rạch Đôn, một vùng xanh. Bông bần nở có 
những cọng tưa đỏ lợt, đẹp mộc mạc. Hồi nhỏ tôi biết ăn trái 
bần chua chua chát chát với mắm sống và cơm nguội, cắn 
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trái ớt hiểm. Rễ bần như chui 
lên từ bãi bùn gọi thân quen 
là "cặc bẩn” Viên hết các bờ 
sông, bần cùng dừa nước giữ 
bờ không lở. 

Rợp màu đước xanh. Đầu 
cầu Dần Xây có băng vải "lễ 
thông xe đường Rừng Sác - 
Cần Giờ giai đoạn 1” Đường 
mới làm rộng và đẹp. Làm 
sao có được con đường dài 
cây xanh phủ kín như vầy. 
Cây thẳng, thân cao, lá dày. 
Rễ đước, ló khỏi mặt đất, đan 
vào nhau, dáng thật hay. Cầu cao thoáng, vắt ngang khúc sông 
rộng. Đứng trên cầu nhìn mé nào cũng thấy ngã ba sông mút 
mắt. Khắp nơi rợp màu xanh của đước. Gần đứng bóng vẫn 
thấy dễ chịu. 





Lúc triểu rút, bãi biển Cần Giờ trải dài. Không thấy màu 
xanh của biển, sóng đục không nổi bạc đầu, bãi cát không 
trắng, một màu sậm hơi dơ. Chán quá! Không, nghĩ kiểu 
khác thì thú vị vô cùng. Đi Vũng Tàu tắm biển, đi Nha Trang 
tắm bùn, thấy khỏe. Nhưng chỉ Cần Giờ mới có nước biển 
pha bùn tiện cả đôi đàng. Hiếm và quý vô cùng, tắm biển tắm 
bùn. Từ bến phà Bình Khánh thì có nửa tiếng là đến bãi biển. 
Gió Vũng Tàu làm người thấy khỏe, gió Cần Giờ như dịu hơn, 
càng làm người thấy nhẹ nhàng thơ thới. Phải rồi, khí trời ở 
đây hòa hơi biển bùn, hơi sông với hơi thở lành của rừng cây. 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây - 43 


(ây xanh, bí ẩn của sự sống 

Cây cối giúp hành tỉnh sinh tồn. Con người, loài vật và 
các nhà máy thải ra khí CO, (carbon dioxid hay là khí thải 
nhà kính) cây cối lại hút vào. Cây cối giữ cho trái đất lạnh 
hơn, cung cấp thức ăn che chở loài người và các loài vật, làm 
thế giới thành nơi tươi đẹp hơn. Chỉ có cây xanh mới làm ra 
ôxy và thức ăn. Quang tổng hợp là "gom tụ lại với ánh sáng” 
Lá là bộ phận chính chế tạo thức ăn của cây cối: hứng năng 
lượng từ mặt trời, chuyển nước và khí CO, thành đường và 
tỉnh bột, các thứ này lại trở thành thức ăn giúp cây có sức để 
lớn, để trổ bông ra hột và... Tại các hạt điệp thể trên lá, chất 
lục diệp bắt lấy tia sáng mặt trời. Lá cây có những lỗ li ti để 
ôxy và CO, vào ra. Vào đêm, cây không thể chế tạo thức ăn, 
khép các lỗ trên lá để ngủ. 

Chính vi khuẩn cyano cổ xưa tạo ra ôxy khoảng 2 - 3 
tỉ năm trước. Vi khuẩn này làm gia tăng lượng ôxy trong 
bầu khí quyển của trái 
đất. Chúng thực hiện 
quang tổng hợp trong 
bào tương. Các nhà 
khoa học cho rằng 
hột diệp lục (bộ phận 
quang tổng hợp) của 
mọi loại cây là do các 


Cây xanh tự nuôi mình và 
nuôi muôn loài. 
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vi khuẩn này tiến hóa mà 
thành. Các tế bào thực vật 
đã vơ các vi khuẩn cyano 
vào mình qua cơ chế cộng 
sinh nội tại. Gởi thân vào 
cây cối để được đùm bọc. 
Phần mình, khuẩn cyano 
lo việc chuyển ánh nắng 
thành năng lượng cho cây. 
Khí CO, và ôxy trong 
bầu khí quyển. CO, chỉ 
chiếm 0,038% bầu khí 
quyển (năm 2009). Nông Rừng đước bên đường 
độ thay đổi theo mùa và Rừng Sác - Cần Giờ. 
theo vùng. Ở vùng đô thị, 
nồng độ thường cao hơn. Hoạt động của con người như đốt 
đầu khí than đá và phá hủy rừng rậm làm tăng nồng độ khí 
CO, khoảng 35% kể từ khi bắt đầu từ thời kỳ công nghiệp 
hóa. Ôxy chiếm khoảng 21% thể tích bầu khí quyển. Trái đất 
đặc biệt có lượng ôxy nhiều ở khí quyển so với các hành tỉnh 
khác của mặt trời: Mars chỉ có 0,1%, Venus còn ít hơn nữa. 





Rừng xanh lại nhả khí lành 


Trong chiến tranh, bom đạn và chất độc đã biến Cẩn Giờ 
thành vùng đất chết. Hai mươi lăm năm (1978 - 2003) đã phục 
hồi được rừng ngập mặn Vàm Sát. Nay rừng đã phủ xanh 31 
ngàn hecta, có gần 20 ngàn hecta rừng trồng, hơn 11 ngàn 
hecta nuôi tái sinh tự nhiên và các loại rừng khác. Cây rừng 
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chủ yếu là đước, loại cây có thể sinh trưởng và phát triển trên 
các vùng đất phù sa sình lầy, ngập mặn từ 10 đến 25%. Giống 
đước lấy từ Cà Mau, số lượng trái đủ dùng. Đất nào cây đó. 

“Thật kỳ thú. Tôi đã đến Cà Mau theo sông cửa lớn ra Đất 
Mũi, tận mắt ngắm những cây mắm, cây đước thân thương. 
Tới một vùng sông cạn nhiều cây mắm thấp thấp mọc trên 
bãi bùn. Tài công cho chúng tôi thấy tận mắt bãi bồi phù sa. 


Đước hai bên bờ (Đất 
Mũi Cà Mau). 








Cây mắm mọc trên bãi bồi (Đất Mũi). 
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Nghe nói nay mới thấy. Kỳ tích đây. Cứ thế mà phù sa lấn 
biển, cây mắm mọc trước, rồi cây đước theo sau. Đò uốn 
lượn các khúc sông hẹp, hai bên bờ rợp bóng đước lẫn mắm, 
rồi tới những nơi đước lấn mắm lần. Bãi bồi đã thành đất 
thì đước chiếm lĩnh xanh rì, mắm còn lẻ tẻ. Sự ứng hợp sinh 
thái mắm và đước thật thú vị. 

Rừng này được coi là lá phổi và quả thận làm sạch không 
khí và nước thải từ các thành phố công nghiệp thượng nguồn 
sông Đồng Nai - Sài Gòn. Còn nhớ nhiều lần mở lồng ngực 
người bệnh có bướu trong phổi, hai lá phổi lốm đốm những 
mảng đen xì thấy ghê: người bệnh sống ở thành thị và hút 
thuốc lá nhiều. 

Rất biết ơn thầy thuốc cao tay đã tạo lại được rừng xanh. 
Phải giữ lá phổi Cẩn Giờ đẩy màu xanh để thở ra đẩy khí 
lành cũng như là buồng phổi hồng tươi của em bé. 
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Chuyện lo sát sườn 


Con người bây giờ khổ quá. Đụng đâu cũng lo. 

Điện thoại có thể gây ung thư? Hãy yêu mến người 

bạn thân thiết sát sườn cho đúng cách và an toàn. 

Các bà mẹ lo hoài. Chất DEHP làm dẻo plastic trong 

công nghiệp được dùng làm phụ gia đồ ăn thức uống Đài 
Loan. Eo ôi! Sản phẩm loại này tràn ngập nước ta. Được 
biết DEHP đặc biệt làm teo bộ phận sinh dục các bé nam. 
Nghe nói sữa bò Meiji Nhật bị nhiễm phóng xạ. 

Là quà quý nhất của Mẹ thiên nhiên, bộ não cho con 
người bao nhiêu là quyền năng. Phải chắt chiu bộ não của 
chúng ta. 


6. Chất DEHP, thảm họa dịu dàng 

7. Lo hoài, các bà mẹ! 

8. Điện thoại di động vẫn là người bạn thiết 
9. Bộ não bị tấn công 
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Chất DEHP, thảm họa dịu dàng 


Năm 1995IARC xếp chất tạo dẻo plasticDEHP vào nhóm 
2B, có thể gây ung thư cho người. Năm 2000, lại xếp DEHP 
vào nhóm 3 không gây ung thư. Tháng 4 năm nay IARC lại 
đem DEHP trở về nhóm 2B, lên hạng. Tất cả đều còn dựa 
vào các thí nghiệm trên chuột. Nay thì có một thử nghiệm 
lâm sàng rộng lớn và đau đớn trên người: khoảng hai phần 
ba dân số Đài Loan (25 triệu người) nhiễm DEHP qua đường 
ăn uống từ năm 1996. 


DEHP làm dẻo plastic làm khổ con người 


Suốt quãng đời hành nghề y, tôi chiêm ngưỡng sự tiến bộ 
của vật dụng y tế. Tôi mừng khi thấy máu đựng trong các bịch 
thay vì trong chai plastic, các dây truyền dịch thật mềm thật 
nhỏ thật vừa với tĩnh mạch tí tỉ của các bệnh nhân tí hon. 
Nhiều cái hay nữa. Khi hiểu được tác hại của chất làm dẻo 
plastic tôi bàng hoàng. 

Chất DEHP nghe lạ tai quá. Di (2-Ethylexyl) phthalate gọi 
tắt là DEHP là một chất lỏng được dùng rộng rãi để làm các 
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chất pletie đo hơn Paele cổ thế chửa từ 1 40% DEHP 
trong các hàng têu dùng như giả da Áo mua, sản nhà bạo 
BiLhúc an, đề chơi đố đùng tr cm và các vật đụng yt các 
ng truyền dịch, các bịch chúa máu .) và dược phầm. 
“Hạicl sủc khe com người Hiện húa có nghiên cứu su 
vế túc hại của DEHP trên sức khỏe cơn người, nhúng bộ ý 
Mos Kỹ cho l cần để phòng vì DEHP gấy ứng thú, lan, 
tổn thương lã gan vũ hệ ảnh đục nam, Ảnh hướng việc nh 
sản, gầy huyết tậcở loi vật trang lobô, Phơi nhiễm có thể 
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từ các thức ăn thông qua việc chế biến, chuyên chở và đóng 
gói. DEHP dễ hòa tan trong mỡ hoặc thức ăn béo, nhất là 
trong sữa và phômai. Có sự phơi nhiễm liều cao khi DEHP 
bị nhả ra từ các vật dụng y tế làm bằng chất dẻo dùng truyền 
dịch, truyền máu. Trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh nam điều trị 
cấp cứu có thể nhiễm liều độc hại. Đồ chơi plastic dẻo chứa 
lượng DEHP cao. 


Phải thoát ra khỏi vòng vây 


Nguy hiểm rình rập quanh ta. Con người đang cố gắng 
thoát ra vòng vây của chính mình. 

Phải giảm bớt thiết bị y tế PVC. Nhiều bệnh viện đang 
xem xét giảm thiểu thiết bị PVC (polyvinyl chloride). Các 
nhà sản xuất thêm DEHP vào PVC để làm dẻo. DEHP không 
dính vào chất plastic mà “trôi nổi” trong cấu trúc vinyl. Dùng 
thiết bị PVC dẻo khiến 
người bệnh bị nhiễm tác 
nhân gây hại cho hệ sinh 
dục. Các vật dụng y tế sẽ 
nhả ra DEHP, chất này 
nhiễm vào người bệnh 





Cần thận với đồ chơi và đồ dùng của bé. 
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Sa Ngaện ứng 


khi được truyền dịch, truyền thuốc, troyền máu hoặc nuôi 
3a, Khícácytếb thiền hy, PVC tải diosin chất gy lắc 
gi lớn cha con ngưới, TDA LIna Kỹ khuyến cần đồng các 
vàt dụng thay thế (như là shylane ing](EVA),polyebylmne 
hoặc polyureane.) khí cá phương thức nguy cơcao được 
dũng cha rẻ sử ảnh nan 

trẻ tri gắn tui địy thị 





thai phụ mang thai phố na hy 





P%€Phe vu5ôis0n | 





tthd»clon41.døl vì dể đông đo ẻcơm Các thứ này 
đặc biệt nguy hiểm vÌtrẻ con cho vào iệng ngân, Nên nhớ 
trong ống êu hóa DPNIP man chuyển ha thành MIPHP ít 
độc cho hệinh dục cân nguy hiển hơn là qua đường tnh 
sạch, Từ năm 1989, Ủy bạn châu Âu đã cầm dùng phhbte 
để làm đãchơi rẻ: DEHP thuộc rong sia loi phhalde 





bị cắm. Năm 2005 nh cẩm này nới rộng luôn cắc tt đựng 
châm sc trẻ con (đụng cụ giỏp ngủ, gi vệ sinh, nuôi ân, 
nủm vé..) 
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Sóng thần vào đảo quốc Đài Loan (tháng 5/2011) 


Có dịp ghé phi trường Đài Bắc, tôi hay mua bánh khoai 
môn, vài hộp trà xanh. Rất thích các sản phẩm Đài Loan 
hương vị thơm ngon, bao bì đẹp đẽ. Nay ớn lắm rồi. 


Chơi thật cắc cớ. Ở Đài Loan 
người ta không dùng tác dụng 
làm dẻo của DEHP. Nhiều công “ 
ty dùng DEHP làm phụ gia cho 
vào các loại nước uống, nước giải 
khát, nước trái cây và các loại bánh 
mứt... để bảo dưỡng được lâu 
và cho màu sắc, hương vị thơm 
ngon giống hương vị trái cây thật, 
giá thành rẻ thế cho dùng dầu cọ 
mắc hơn nhiều. Thế là không hợp Măng tây nhiễm DEHP của 
pháp vì có hại cho sức khỏe người _ công!yUniPresidentĐài Loan, 
tiêu dùng. Thương hiệu Đài Loan 
mất uy tín. Có tác hại lớn đến thị trường thực phẩm và thức 
uống lên đến 100 tỉ đôla Đài Loan (3,57 tỉ USD). Sóng thần 
Đài Loan còn lan rộng đến các nước lân cận: Trung Quốc, 
Philippines, Malaysia, Việt Nam... Tốt thôi, sóng thần lại 
quét sạch các công ty rác rưởi, bảo vệ con người. 


> 


1 f7 }]- 


A5PARAGUS 3UICt 





(Cuộc thử nghiệm lâm sàng đau đớn 


Sóng thần là bề nổi tảng băng. Có một thảm họa âm thẩm. 
Ít nhất hai phần ba dân số Đài Loan đã dùng thực phẩm và 
thức uống có phụ gia DEHP từ năm 1996... Nên nhớ DEHP 
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chuyển hóa thành MEHP rất mau ở đường tiêu hóa để gây 
tác hại nhanh, nhất là ở trẻ em. 

Báo Focus Taiwan ngày 27.5.2011 đăng tải thông tin từ 
viện Nghiên cứu sức khỏe quốc gia liên quan đến DEHP. 
Trẻ em dùng thức uống có DEHP lâu dài có thể bị rối loạn 
chức năng sinh dục. Trẻ em dùng 350ml thức uống chứa 
12ppm (parts per millon) DEHP mỗi ngày trong 12 tháng 
liên tục có thể tăng 6 - 8 lần nguy cơ xáo trộn hệ sinh dục 
khi trưởng thành: teo nhỏ dương vật và các tỉnh hoàn, dẫn 
đến nguy cơ vô sinh. Viện trưởng Kenneth Wu, nói: “Đây 
là lần đầu tiên trên thế giới có nhiều người dùng các thức 
uống nhuộm DEHP”. 

Hình phạt 25 năm tù thêm tiền phạt 
10 triệu đôla Đài Loan (345.000 USD) 
cho Lai Chun - Chieh, chủ công ty hóa 
chất Yu Shen vì trộn chất gây dẻo, chủ 
yếu là DEHP và DOP, vào các chất 
gây đục dùng làm phụ gia thực phẩm, 
rồi bán cho các công ty chế biến thực 
phẩm. Chen Che-hsiung, chủ công ty 
nước hoa Pin Han cũng nhận hình 
Du the, phạt tương tự. Có quá nhẹ tội không. 
Ảnh: CNA 13.6.2011 Các nhà nghiên cứu còn tìm hiểu trên 

chuột, Lai và Chen đã làm một cuộc 





thử nghiệm lâm sàng trên người rộng lớn và âm thầm. Một 
thảm họa dịu dàng. 
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Lo hoài, các bà mẹ! 


Mặy bà mẹ trẻ hoảng hốt vì thường dùng đầu gội 
Johnsons Baby Shampoo cho con. “Ai ngờ dầu gội xịn có 
chất gây ung thư” Mới tỉnh người một chút, lại nghe sữa 
Nhật Meiji chứa chất phóng xạ. “Lỡ tin sữa tốt, làm sao đây”. 
Thương quá, các bà mẹ! 

Nhớ lại mấy năm trước có vụ nước tương đen chứa chất 
3-MCPD, báo chí làm ẩm ï, các bà mẹ mất ăn mất ngủ vì cháu 
chỉ ưa ăn cơm với nước tương. Rồi cũng qua đi vì 3MCPD 
chỉ nghỉ gây ung thư trên chuột thôi mà. 

Mới tháng 5 vừa qua (2011), chất DEHP làm dẻo được 
các cớ dùng làm phụ gia cho thức ăn thức uống Đài Loan. 
Chất này được biết có tác hại đặc biệt làm teo bộ phận sinh 
dục nam của các cháu bé và có thể gây ung thư. Eo ôi! Sản 
phẩm Đài Loan tràn ngập thị trường nước ta. Các bà mẹ 
lo sốt vó cho các quý tử. Thực ra nên ái ngại nhiều cho 2/3 
đân số Đài Loan vì dùng lâu rồi và dùng nhiều thức ăn thức 
uống chứa DEHP. 
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Lại nghe nói dầu gội Johnsons Baby Shampoo 

chứa chất độc 

Tìn Associated Press 01.11.2011. Thông tin của Liên mình 
các nhóm vì sức khỏe và môi trường. Hai hóa chất được coi 
là có hại cho các bé vẫn tồn 
tại trong dầu gội được bán ở 
Hoa Kỳ và vài xứ khác, mặc 
đầu công ty này đã làm các 
sản phẩm khác không có hai 










Dầu gội 
nào đây? 


Mứf° n: hóa chất này. Vào năm 2009, 
4 chính phong trào này đã thuê 
~ < một labô (phòng thí nghiệm) 

ì Ầ Sơ độc lập tìm ra 1.4 - dioxane 
: “- và formaldehyde trong dầu 

{ _. gội Johnsons Baby Shampoo. 


Nay liên minh này kêu gọi 

người tiêu dùng nên tẩy chay 

các sản phẩm của Johnson 

đành cho các bé cho đến khi 
công ty đồng ý rút bỏ hóa chất có hại ra khỏi sản phẩm đang 
được bán trên thế giới. 

Quaternium - 15 là một chất bảo quản, nhả raformaldehyde. 
Formaldehyde thông dụng dưới tên formol, được dùng làm 
chất sát trùng. Chương trình Độc chất quốc gia Mỹ coi đây 
là chất gây ung thư ở người. Chất 1.4 - dioxane có tác dụng 
làm các hóa chất dễ hòa tan và làm mịn da cũng bị coi là có 
khả năng gây ung thư. Da đầu còn non của các bé dễ hấp thụ 
hóa chất nên đễ bị tác hại hơn người lớn. 
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FoxNews 17.11.2011. Công ty J&J đã công bố các kế hoạch 
trong vòng hai năm, loại các hóa chất có thể gây ung thư ra 
khỏi vài loại dầu gội trẻ em. Thấy như là một tin vui. Không 
hẳn vậy đâu. Sau hai năm rưỡi bị chương trình Vì các chất 
thẩm mỹ an toàn kêu gọi mọi người tẩy chay, công ty khổng 
lồ này mới nhường bước. Trước đó ông Weldon, CEO của 
J&J cho rằng lượng nhỏ formol trong sản phẩm của họ chỉ 
gây “nguy cơ nhở” Mỗi lần tắm gội cho bé “một chút đớ” tích 
tụ thêm. Thật là nguy hại cho bé. Khổ cho cha mẹ bé - và nay 
thì xấu cho việc kinh doanh của J&J. 


Tìn SGGP ngày 30.11.2011. Cục Quản lý dược công bố là 
không thấy các chất gây ung thư ở đầu gội trẻ em của Johnson 
& Johnson. 


Trời ơi! Thấy chất phóng xạ trong sữa cho trẻ con 


Thông tin từ Nhật. Vào ngày 6.12.2011, chất cesium phóng 
xạ Cs-134 và Cs-137 thấy trong sữa Meiji baby. Độ nhiễm là 


r 





` | 
ˆ cả ———— 
cổ Sữa bột Meiji. 
_— 
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21,5 - 30,8 becquerel, thấp hơn mức chính phủ cho phép là 
200 becquerel. Công ty Meiji nói là sữa này “trong giới hạn an 
toàn” và “không gây bất cứ nguy cơ nàơ? mặc dầu có nhiều bé 
được cho là đã chịu đựng phóng xạ trong cơ thể từ sữa, còn 
nhận phóng xạ bên ngoài từ tai nạn hạt nhân Fukushima vào 
tháng 3. Công ty đã thu hồi 400.000 hộp sữa này. Sự nhiễm 
xạ được nhóm người dân thành phố Nihonmatsu quận 
Fukushima phát hiện từ tháng 11, nhưng công ty không kịp 
thời xử lý thông tin này. 

Meiji chỉ nhánh Đài Loan cho biết tất cả sữa bột Meiji bán 
ở vùng lãnh thổ này có nguồn gốc từ Úc và không nhiễm 
phóng xạ. Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng sẵn sàng giúp đỡ 
hững khách hàng đã mua sản phẩm này từ website đòi tiền 
lại (theo FOCUSTATWAN 6.12.2011). 


Nhiều người tiêu dùng Trung Quốc cho biết sẽ ngưng 
mưa các sản phẩm Meiji Nhật. Còn có băn khoăn về các sản 
phẩm Meiji khác như sôcôla. Rất đông người mua sữa qua 
mạng mong chờ công ty thu hồi và trả tiền lại (Nhân dân 
Nhật báo online ngày 6.12.2011). Theo tin từ Singapore thì 
nước này không nhập sữa Meiji và nhiều sản phẩm khác từ 
khi có sự cố Fukushima. 


Luôn cảnh giác. Đừng hoảng quát 


Thoáng nghe vụ sữa Meiji cũng thấy chóng mặt. Chất 
phóng xạ Cs-137 và 134 thực sự ghê gớm lắm. Thật khổ cực 
và đáng lo cho người Nhật. Độ nhiễm phóng xạ tuy còn dưới 
ngưỡng, nhưng tích lũy mỗi ngày thì ở trẻ, nhất là tuổi còn 
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bú rồi sẽ ra sao. Hơn nữa các trẻ này có thể đã nhiễm xạ từ 
bên ngoài. Đó là ở Nhật, thực địa rò rỉ phóng xạ, còn ở nước 
ta thì sao? Các bà mẹ đừng hoảng quá. Meiji Việt Nam cho 
biết là nguồn sữa gốc từ Úc và bảo đảm nguồn sữa của công ty 
xuất đi nhập về đều được kiểm tra an toàn phóng xạ. Có băn 
khoăn về một lượng sữa Meiji Step Nhật vào Việt Nam dưới 
hình thức hàng xách tay thì sao. Sữa nhiễm còn dưới ngưỡng 
chắc chỉ trong thời gian ngắn không có để dùng nhiều. Nếu lỡ 
sử dụng sữa số lượng nhỏ thì chất phóng xạ tích tụ trong cơ 
thể ít có khả năng gây bệnh, lại còn đào thải dần qua đường, 
tiểu. Bà con nên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng, 
về an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn bức xạ. 
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Điện thoại di động 
vẫn là người bạn thiết 


Vào tháng 5.2011, nhóm tác nghiệp của IARC gồm 31 
nhà khoa học của 14 nước xếp điện thoại di động (ĐTDĐ) 
vào nhóm có thể gây ung thư. BS Jonathan Sawet, trưởng 
nhóm phát biểu: “Tuy còn phải tích luỹ thêm, nhưng chứng 
cứ đủ để kết luận và xếp hạng 2B”. 

Kết luận của IARC còn nóng hổi thực ra không dựa vào 
nghiên cứu thật mới. Các kết luận của họ dựa trên vài công 
trình nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu Interphone mới 
công bố năm ngoái 2010 cho rằng không thấy mối quan hệ 
rõ giữa việc dùng ĐTDĐ và ung thư não. Nay họ phân tích 
Interphone kỹ hơn, lưu ý vào 10% các người dùng nhiều 
nhất, tổng số 1.640 giờ hoặc hơn, có tăng nguy cơ 40% so với 
những người không xài ĐTDĐ. Phân tích thêm một công 
trình của Thụy Điển cho thấy người dùng hơn một năm có 
nguy cơ ung thư não gia tăng 30%. Nguy cơ tăng tới tỷ lệ 3.2 
với tổng thời gian hơn 2.000 giờ. 

Các sóng RE (radio frequency) phát ra từ ăngten, một bộ 
phân của điện thoại cầm tay... Các sóng mạnh nhất tại các 
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Năng lượng tăng dẫn. 


WWVVVV/A/A/ALZ^Sk® 
Độ dài sống tăng dần 
00001am 601am — lộn 1000m001ơm {em †m 100m 











Các ta gamma| 








CácteX |UVỈ: Hồng ngoại. | Các sáng RF 
|Rass Tv ru AM 





Ảnh sáng 


Trạm thu và 
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ăngten và giảm năng lượng dần khi rời xa điện thoại. Điện 
thoại thường được áp sát vào đầu. Ăngten càng gần đầu thì 
người nhận sóng càng nhiều. 

Nhiều yếu tố ảnh hưởng. Có dùng dụng cụ tránh cầm tay 
hay không. Khoảng cách và đường đi đến tháp thu phát gần 
nhất: càng xa tháp càng cần nhiều năng lượng để bắt tín hiệu 
tốt. Các điện thoại đời cũ cần nhiều năng lượng hơn điện 
thoại kỹ thuật số đời mới. 

Các ĐTDĐ liên lạc với các tháp thu phát thông qua các 
sóng RE một dạng năng lượng điện tử ở khoảng giữa các sóng 
radio EM và các sóng vi ba. Các bức xạ ion hóa các tỉa X, tia 
gamma và tia cực tím (UV) gây ung thư bằng cách trực tiếp 
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làm hư hại phân tử DNA trong nhân tế bào. Sóng RE là một 
loại bức xạ không ion hóa, cũng như sóng EM sóng vi ba, 
ánh sáng. Năng lượng phát ra từ điện thoại di động, không 
làm hư hại các mô của cơ thể. 


ÐTDĐ có gây ung thư không? 


ĐTDĐ bắt đầu được dùng ở Nhật vào năm 1979, ở các 
nước Bắc Âu và Mỹ vào những năm 1990, rồi ngày càng tăng 
vọt. Hiện có khoảng 5 tỉ người dùng ĐTDĐ trên hành tỉnh. 
Trong cuộc gọi, máy thường áp sát đầu, liệu có gây ra bướu 
ở ngay chỗ tiếp cận không: bướu ác (ung thư) của não gọi là 
gliôm (gliomas), bướu lành não như bướu màng não, bướu 
của dây thần kinh thính giác, bướu các tuyến mang tai. 

Cho đến khi IARC công bố, không thấy có liên quan gì giữa 
việc dùng điện thoại đi động với nguy cơ ung thư. Có khoảng 
30 công trình nghiên cứu, phần lớn nhằm vào các bướu não. 
Công trình nghiên cứu gần đây nhất tên là Interphone có 
sự hợp tác của 13 nước, công bố năm 2010, thực hiện trên 
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nhóm 5.000 người dùng điện thoại, mang các bướu não 
(gliôm và bướu màng não) và một nhóm tương tự không 
bị bướu. Chẳng thấy mối liên hệ giữa nguy cơ bướu não với 
tần số cuộc gọi, thời gian nói chuyện hoặc dùng điện thoại 
từ mười năm trở lên. Thời gian nghiên cứu còn ngắn không 
cho phép rút ra kết luận chắc chắn nào. Một nghiên cứu tầm 
cỡ ở Đan Mạch, theo dõi hơn 420.000 người xài ĐTDĐ từ 
1982 đến 2002 cho kết quả đáng mừng. Dùng ĐTDĐ, ngay 
cả trên mười năm, vẫn không liên hệ với nguy cơ gia tăng, 
các bướu não, bướu tuyến nước miếng. 

Các nghiên cứu này đều có những hạn chế đáng kể khiến 
khó dứt điểm cuộc tranh cãi. Các nghiên cứu này chưa theo 
đõi đủ lâu. Hình thành sau khi một người tiếp cận một tác 
nhân gây ung thư, một khối bướu cần vài chục năm mới trổ 
ra. Ở nhiều nước, ĐTDĐ mới được dùng đại trà chưa tới 20 
năm. Bây giờ người ta dùng điện thoại nhiều hơn mười năm 
trước kia, kiểu máy thay đổi liên tục, rất khác với trước. Khó 
lấy kết quả trước dùng cho nay. Trước chỉ chú ý vào người 
lớn. Nay trẻ em cũng xài ĐTDĐ. E rằng trẻ con sẽ nhận lãnh 
tác hại nhiều hơn vì hệ 
thần kinh còn phát triển 
và thời gian nhiễm dài 
lâu hơn người lớn. Phải 
cần có thêm các nghiên 
cứu với các phương pháp 
thật vững chắc, nhất là 
với trẻ con và thời gian 


Khỗi thuốc lá carcinogen nhóm 1 ú Ậ Ài 
ĐTDĐ carcinogen nhóm 2B. sử dụng lâu dài hơn. 


| Nhắn tin khi láy xe 
nguy hiểm vô vàng! 
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(ần có thêm nghiên cứu 

EPA, cơ quan Bảo vệ môi trường và NTP, chương trình 
Quốc gia độc tố học của Mỹ không xếp ĐTDĐ vào nhóm 
có thể gây ung thư. Các cơ quan FDA, CDC... của Mỹ thấy 
cần thêm những nghiên cứu trước khi dứt điểm các bất đồng 
hiện nay. Theo viện Ung thư quốc gia Mỹ, mặc dầu nghiên 
cứu không xác định được mối liên quan dùng ĐTDĐ và ung 
thư, các nhà khoa học cần có thêm khảo sát trước khi có kết 
luận dứt điểm. 

Vào đầu tháng 7.2011, hai tháng sau công bố gây xôn xao 
của IARC thì có tiếng nói ngược lại: "Mặc dầu còn vài điều 
mập mờ. Nhìn chung, ngày càng tập hợp được chứng cớ 
chống lại giả thuyết cho là ĐTDĐ có thể gây các bướu não ở 
người lớn” Đó là tuyên bố của Anthony Swerdlow, Chủ tịch 
Ủy ban Quốc tế Nghiên cứu bức xạ không ion hóa gồm nhiều 
chuyên gia từ Mỹ, Thụy Điển, Anh. Theo ông, nhận định 
này không mâu thuẫn với công bố của WHO: “Chúng tôi cố 
gắng trình bày mối liên hệ mà chúng tôi biết được, còn IARC 
đang cố gắng xếp mối nguy cơ trong hệ thống xếp hạng của 
hợ: Nhóm 2B nghĩa là có thể gây ung thư. Cơ quan Nghiên 
cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research 
on Cancer - [ARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã 
làm việc nghiêm túc để xác định các tác nhân gây ung thư 
(carcinogen). Bảng xếp hạng của IARC được coi là chuẩn 
mực: nhóm 1, carcinogen cho người; nhóm 2A, khả năng 
là carcinogen cho người; nhóm 2B, có thể là carcinogen cho 
người; nhóm 3, không được xếp như carcinogen cho người; 
nhóm 4, có thể không là carcinogen cho người. 
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Vậy là có thể an tâm với các tin tốt: ĐTDĐ là một phần 
thiết yếu của cuộc sống hàng ngày của hàng triệu, hàng tỉ 
người từ 10 - 20 năm qua, chưa thấy có nguy cơ đáng kể. 
Vẫn còn phải lo các nguy cơ có thể chờ thời gian dài nữa 
mới trổ ra. 

ĐTDĐ là một trong những máy móc tuyệt diệu mà con 
người có được, một trong những vật thiết thân nhất trong 
kinh doanh, cho gia đình và cho cá nhân. ĐTDĐ làm đời 
sống dễ dàng hơn, tiện lợi hơn, cho phần lớn loài người. Hãy 
yêu mến người bạn thiết sát sườn này cho đúng cách và an 
toàn. Chúng ta không biết rõ dùng ĐTDĐ có gây ung thư 
không. Tốt nhất là giữ an toàn từ bây giờ hơn là ân hận sau 
này. Cha mẹ dạy con chỉ dùng điện thoại khi thật cần, vì não 
chúng còn non, đang lớn. Người lớn cũng nên nhắn tin hơn 
là gọi. Dùng ĐTDĐ khi thật cần, nói thật ngắn. Nên dùng 
thiết bị tránh cầm tay. Giữ máy xa cơ thể. Nên nhớ nguy cơ 
đe dọa mạng sống lớn hơn hết lại là vừa nhắn tin vừa lái xe. 
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Bộ não bị tấn công 


Là quà quý nhất của Mẹ thiên nhiên, bộ não cho con 
người bao nhiêu là quyển năng. Phải chắt chiu bộ não của 
chúng ta. 


Internet làm đổi thay mọi thứ 


Internet hại bộ não? Sự bùng phát đời sống kỹ thuật số gây 
các cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều người như Patrick Tucker 
(báo Futurist), Baroness Green (đại học Oxford) cảm thấy là 
internet không để dấu ấn dương cho thế hệ sắp tới mà đang 
tạo chiều hướng đi xuống. Lớp trẻ ít suy tư hơn, thiếu chiều 
sâu trí tuệ, đầu óc mông lung lơ đểnh. Mới 
đây hai tác phẩm của Nicolar Carr 
phải chăng Google làm chúng ta 
ngu đi và internet khiến chúng ta 
nông cạn hơn gây xôn xao. Tác 
giả cho là “Trên mạng, não 
chúng ta không có khả 
năng kết nối các nơron 
mạnh mẽ và rộng 
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khắp cho sự suy nghĩ sâu 
thẳm và độc đáo. Evgeny 
Morogov cho rằng mạng 
thỏa mãn các nhu cầu cấp 
thời, đánh đổi cách suy tư 
sâu sắc. Nhiều người khác 
như Joshua Green (đại học 
Harvard), RussellNewman 
(The Chronicle) không chia sẻ như vậy. Clay Shirkey, Steven 
Pinker còn thấy internet làm người ta khôn hơn. Shirkey lại 
thấy cẩn đầu tư lớn lao để đào tạo trẻ con, cần một loại ngôn 
ngữ mới cho thời đại. 





Nhiều băn khoăn cho lớp trẻ, thế hệ đẻ ra cùng kỹ thuật số 
(digital native). Trẻ con và thanh niên để nhiều giờ dùng vi 
tính, điện thoại di động (lúc đang lái xe?), xem tivi, tìm thêm 
bạn, gặp bổ bịch... Giới trẻ sẽ phát triển kiểu nào đây. Có 
những nhận định thuận lợi là thế hệ digital native (M2) có 
thể tạo ra hàng loạt thông tin mà chúng ta không nghĩ được. 

Lướt web làm não mạnh lên. 
Tạp chí Science News (19.10.2009) 
đưa tin, các nhà khoa học đại học 
San Francisco, California thấy 
dùng internet có thể gia tăng chức 
năng của não cùng sự nhận thức ở 
người trung niên và lớn tuổi. Đây 
là công trình đầu tiên về loại này. 
Lướt Google làm hoạt động não 
mạnh lên ở võ não trán trước, 
vùng trách nhiệm khả năng chú ý 
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chọn lọc và phân tích. Gary Small, đại học UCLA, nhận định 
“từ khi con người hoang sơ biết cách dùng một công cụ thì nay 
bộ não con người mới bị tác động nhanh và mạnh đến thể”. 
Bộ não toàn cầu. Khoa học gia bộ não Jeffrey Stibel hồ hởi. 
Internet không chỉ là một loạt các mạng lưới vi tính gắn kết 
nhau mà thực sự là mô hình của bộ não người ở bên ngoài 
não. Chắc chắn internet có 
tác động lên bộ não nhưng 
hính bộ não người hoạch 
ịnh tương lai của mạng. Mỗi 
hế hệ phải thích ứng với sự 
hay đổi. Nông nghiệp làm 
hay đổi thế giới. Rồi đến 
hữ viết, cách mạng in ấn,  / 
huốc súng, cách mạng công 
nghệ... Không bao giờ đứng 
yên. Internet là thế giới mới 
của chúng ta. Không lùi được. Còn lựa chọn nào khác hơn 
là bước vào thế giới không ngừng tiến hóa này. Không phải 
trên trời rơi xuống, internet phát triển và tiến hóa do yêu 
cầu của chúng ta. 


Đo 





mo 





(hắt chỉu bộ óc 

Thương quá bộ não. Xong rồi World Cup 2010. Đầy kịch 
tính. Còn lại gì trong tôi? Robben đội đầu vô lưới Brazil, vui 
mừng chỉ chỉ xoa xoa cái trán. Tôi lo. Trái banh dập vào đầu, 
sọ cứng nhưng bộ óc chịu hoài sao nổi. Bóng đá đội đầu gây 
chấn thương não. Theo một nghiên cứu ở Na Uy từ 1992, một 
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phần ba cầu thủ mắc chứng teo não (óc tóp lại hoặc thoái hóa), 
81% bị suy giảm độ tập trung nhận thức và trí nhớ. Đánh đầu 
nhiều nguy cơ càng cao. Nghiên cứu ở Hà Lan năm 1998 trên 
các cầu thủ nhà nghề cho thấy khả năng nhớ và nhìn suy giảm 
theo số lần đội đầu, tổn hại do chấn thương não bộ. 

Hiểu não hơn, rõ bệnh hơn. Theo WHO, khoảng 50 triệu 
người ở châu Âu mắc một hoặc nhiều bệnh thần kinh. Tỷ lệ 
đang gia tăng, phỏng định có thêm 20% trong những năm 
tới. Gần 4,8 triệu người bị mất trí, 2,6 triệu bị động kinh, 1,2 
triệu mắc Parkinson và 1 triệu người đột quy. 

Cái nhìn khác xưa. Có loài chim học được những điệu hót 
mới. Thì ra bộ óc chim sản sinh được những nơron mới giúp 
ghỉ nhớ. Khoảng 20 năm trước, chim hót đã gợi ý tìm ra sự 
sinh nơron mới ở não người. Hơn một thế kỷ qua, người ta 
đoan quyết là não không thể tự sửa chữa từ khi sinh ra, số 
tế bào não không tăng thêm nữa. Bây giờ người ta thấy có 
sự sinh thần kinh: sự tạo ra nơron mới, mạnh nhất vùng hải 
mã sâu trong não. Thúc đẩy được sự sinh thần kinh thì có 
thể cải thiện điểu trị nhiều bệnh: Alzheimer, động kinh, đột 
quy và tổn hại não do chấn thương... 

Âm nhạc dưỡng não. Khi Thomas Jefferson soạn bản Tuyên 
ngôn độc lập của Hoa Kỳ, lúc nào không tìm ra từ phù hợp 
ông ta tìm đến vĩ cầm. Âm nhạc moi chữ từ não đưa lên 
trang giấy. Thầy giáo cho cậu bé Albert Einstein thôi học vì 
quá ngu. Ba mẹ không nghĩ vậy. Ông bà mua cho Albert một 
cây vĩ cầm, từ đó cậu say mê chơi đàn, yêu Mozart và Bach 
nhất. Einstein nói ông khôn ra nhờ âm nhạc. 

Giúp làm lành bộ óc bị chấn thương. Âm nhạc trị bệnh đi 
một bước xa trong 15 năm qua. Nằm cùng luồng hoạt động 
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của não kiểm sodt vận động, m nhạc có thế thiện cc cử 
động của bệnh nhân đột quy hay Prkinson và húa hẹn giúp 
phục hữi nhiều xo trộn thần kính Cổ các phương in rà 
"ảo đặc Một như mấy cộng hưởng tứ chức năng MT, chẳng, 
những ho bình mà côn th lệ ác đong Tâm tệc 

Thạc là thứ ân của tự duy, Cơ thể đáp ủng tố với âm, 
chục các chức năng trong cự th đều theo nhịp điệu. Tìm 
cá nhịp thở heo nhp. Nhậc cổ đin làm nhịp tim và mạch 

hy thong thả. Nhạc bước lâm giảm huếc áp, làm từng 
khả năng họ hồi, cứ hế thành thơi đầu óc dễ tộn trung hơn 
“Một số loại nhác khác cổ tác đông ngược lá. Một chút hịc 
cùng vời thế dụ làm tất não, Ấm nhạc phối hợp với thể dục 
cổ thế tăng cường sự nhận thức của no 








Năng niu bộ não của bé 
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Chế độ dinh dưỡng lành 
mạnh, đủ chất, đúng loại của 
mẹ giúp não bé phát triển tốt. 
Bé chào đời đến sáu tháng 
tuổi, sữa mẹ như là nước cam 
lổ, tạo một môi trường an toàn 
và thuận tiện cho bé. Chuyện 
trò, ánh mắt yêu thương, luôn 
cười với bé. Đừng để bé xem 
tivi lâu quá. Mẹ cha cẩn đẹp bỏ stress, tránh chuyển sang con. 
Bộ não bé không ngừng phát triển, phải giúp liên tục phát 
huy. Mến thương chăm chút não bé từ trong bụng mẹ. 





Quà quý nhất của Mẹ thiên nhiên 

"Trong 500 triệu năm, ba tầng não lần lượt chồng lên nhau 
thành bộ não nằm gọn trong sọ người. Não sau (não lớp bò 
sáU) xưa nhất. Ở người, tầng này tương tự não thần lần, rắn, 


Tiên hoá của bộ óc 
ở các loài 





'hlps:/ietlun heploerg 


72 - Nguyễn Chấn Hùng 


cá sấu. Não giữa là tầng 
xuất hiện ở các loài có vú 
đầu tiên. Não trước (vỏ 
não mới) ở loài thượng 
đẳng, khi, tỉnh tỉnh và 
người. Não người với 
các cuộn uốn lượn của 
vỏ não là thành tựu kỳ 
điệu nhất trong sự tiến 
hóa của muôn loài. Con 
người có bộ não lớn XC  tndngthántẻ, 
nhất tính theo tỷ lệ bộ nuôi dưỡng trí tuệ 
não/ cơ thể với hai bán 
cầu có vai trò nổi trội, 
sinh ra ngôn ngữ con 
người, óc suy nghĩ trừu tượng và ý thức. Vỏ não thì mềm dẻo 
và có khả năng học hỏi vô tận, phát triển văn hóa loài người. 
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Chuyện đôi gò bồng đảo 


Thiên nhiên đã nắn hình bầu sữa để bé bú. Bé mút vú 
mẹ, hormon prôlactin báo hiệu tuyến vú tạo sữa, hormon 
ocytôxin lùa sữa tới miệng bé. Vừa ra đời bé đã biết ngậm 

và nhận. Vú mẹ con bú, thương yêu sâu thằm. 

Cánh đàn ông dần ngộ ra đôi gò bồng đảo đầy thu 

hút. Từ khi các bác sĩ thẩm mỹ tạo ra các túi độn vú, nhiều 
phụ nữ ham thích cho ngực phồng lên. Từ nay khỏi cần 
estrôgen. 

Túi độn là dáng vẻ hay ho hay lại là nét tiêu cực, chuyện 
đời thường rồi. Ai ngờ chuyện làm đẹp dở khóc dở cười. 


10. Thương yêu bầu sữa mẹ 

11. Đôi gò không chỉ dành cho bé 
12. Dở khóc dở cười chuyện làm đẹp 
13. Estrôgen, nguy cơ tiểm ẩn 
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Thương yêu bầu sữa mẹ 


Sau tuổi dậy thì, ngực của phụ nữ giữ luôn đáng vẻ đôi gò. 
Các loài vật có vú khác không có đôi gò khi không có thai, 
không cho bú. Chỉ con người có đôi vú nhô ra lồ lộ. Vú lớn 
nhỏ không ảnh hưởng tới lượng sữa hay chất sữa. Sữa mẹ 
cho con đủ cả, sức để kháng, an toàn, sạch, ấm, có sẵn và bổ 
đưỡng nhất. 


Đôi gò đành cho bé 


Không để vú lấp mũi em. Gillian Bentley nhà sinh học 
tiến hóa đại học Luân Đôn có nghiên cứu sâu sắc. Khi có 
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cái hàm vêu ra thoải mái mút vú lép của mẹ không bị nghẹt 
thở. Mặt người lại phẳng hơn, bầu sữa phải nhô ra thành gò 
để trẻ bú. Nếu vú người xẹp thì bé sẽ ngộp thở khi ngậm vú 
mẹ (New Scientist tháng 11.2009). Trời sinh đôi gò là cho các 
bé. Người có bộ mặt phẳng hơn là do sự tiến hóa tới bộ óc 
to hơn, kiểu dáng hộp sọ phải thay đổi. Cấu tạo của miệng 
cũng biến theo: xương hàm thụt vào, lưỡi, cơ bắp nâng đỡ 
và cuống họng đi theo sự phát triển của tiếng nói. Tiến hóa 
hòa nhịp: mặt phẳng dần, hàm thụt vào và đôi vú nhô ra. 


Bé mút vú, sữa mẹ tràn đầy 


Cơ chế tiết sữa 
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Hai hormon lo sữa cho bé bú, prôlactin và ôxytôcin. Tuyến 
yên tiết ra cả hai, prôlactin từ phần yên trước, ôxytôcin yên 
sau. Bé mút núm vú mẹ, tín hiệu thần kinh truyền đến não, 
vùng dưới đồi lèo lái tuyến yên nhạc trưởng bắt nhịp cho 
giai điệu yêu thương. 

Prôlactin bắt đầu làm việc từ tuần lễ thứ tám của thai kỳ rồi 
tăng từ từ, tới đỉnh vào lúc sinh nở. Bé chào đời, lá nhau tróc 
ra khỏi tử cung, hormon estrôgen và prôgestêron tụt nhanh, 
mức prôlactin nhót xuống một chút báo hiệu tuyến vú bắt đầu 
tạo sữa. Đúng là hormon làm mẹ (mothering hormone). Phải 
cần ba đến năm ngày để có sữa. Khoảng này tuyến vú làm ra 
sữa non. Mẹ cho bé nhâm nhi sữa non trước đã. Đủ cả các 
kháng thể từ mẹ yêu, là nước cam lồ của Phật bà Quan âm 
làm trẻ lớn lên bớt nguy cơ bệnh hoạn. Rồi bé sẽ phát triển 
sức tự để kháng. 

Ôxytôcin lùa sữa tới miệng bé. Mút vú mẹ, một công đôi 
việc, sữa vào miệng và báo tới tuyến yên của mẹ. Yên sau đáp 
ứng, nhả hormon vào máu. Ôxytôcin làm co rút các sợi cơ 
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lï tỉ bao quanh các thùy nhỏ, sữa được lùa theo ống dẫn đến 
núm vú vào miệng bé. Con bú, tử cung mẹ mau co thắt trở lại 
bình thường, làm chậm có kinh, có nhiều thời gian để gần bé. 


Sâu thẳm yêu thương 


Cảm thông cùng mẹ. Hormon prôlactin và ôxytôcin tới tột 
đỉnh là quà quý, mẹ quên ngay mang nặng đẻ đau, vuốt ve 
con mê đảm. Vừa ra đời bé đã biết ngậm và mút bầu sữa của 
mình. Mẹ và con cả hai cùng học, cho và nhận. Rồi nhanh 
chóng lành nghề. Bé vừa chào đời. Vú mẹ con bú, thương 
yêu sâu thẳm. 

Stress và xúc động cản trở ôxytôcin, giảm lượng prôlactin 
sữa khó chảy, bé được ít sữa hơn. Ôxytôcin tăng lên trong 
giấc ngủ. Mất ngủ, mệt mỏi giảm lượng ôxytôcin. Các bà mẹ 
thiếu ôxytôcin thì bớt nhạy cảm với con mình. Ôxytôcin làm 
co thắt tử cung cho bé chào đời rồi đem sữa từ vú mẹ tới bé, 
tăng sự gắn bó giữa mẹ và bé 
mới chào đời. 


Phiền toái 

Dễ vỡ lắm. Heidi Montag 
ngôi sao MTV 23 tuổi trải 
qua cuộc làm đẹp Maratông, 
sửa sang mười món một ngày. 
Trán, cằm, hông... và đôi 
gò thành cặp bưởi da xanh. 
“Giới hạn được quy định là 
Ngôi sao MTV Heidi Montag. 800cc, tôi đã có 700cc rồi” 
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Bác sĩ Frank Ryan từ chối Lên sử) 
không mổ thêm. Rất sung 
sướng với thân hình mới của 





Quanh quẳng vú, 
mình nhưng cô không chạy (nụ cười) 
bộ được nữa. “Rất e ngại khi ° 
Vài kx người tôi mỏng manh Buổi V&~7 
lắm” 


Heidi không muốn cho con 
bú? Nhiều người nghĩ độn 
ngực rồi thì không thể cho 
con bú. Không hoàn toàn 
đúng vậy, nhưng túi độn có gây phiển toái. Đặt túi có thể làm 
tăng hay giảm cảm xúc ở núm và quầng vú. Kiểu gì cũng gây 
rối. Túi độn gây khó cho dòng sữa, căng sữa gây đau ngứa 
và sốt. Đường mổ ở nếp dưới vú ít gây xáo trộn hơn. Đường 
rạch nụ cười quanh quầng vú, sẹo tốt nhưng gây khó hơn. 
Phạm vào dây thần kinh, rối rắm cho prôlactin và ôxytôcin. 
Chắc là Heidi không muốn cho bú, mà cũng khó. 
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Đôi gò 
không chỉ dành cho bé 


'Tôi mến nhân vật trong phim 
Hannah Montana rồi yêu thích cô 
bé Miley Cyrus. Nay cô bé 19 tuổi, 
bị xầm xì là có bộ ngực đẹp nhờ 
làm thẩm mỹ. Miley phủ nhận kịch 
liệt. “Cám ơn lời ngợi khen, nhưng 
các bé này còn nguyên của tôi”. 
Thật giả, chịu thôi. Mà biết làm chỉ. 





Hào quang thuở nào 


Vốn trời cho. Viếng thành phố Tây An - Trung Quốc, đến 
Hoa Thanh Trì nơi vua Đường Minh Hoàng cùng người yêu 
dấu thường đến tắm suối, tôi sững sờ: tượng Dương Quý Phi 
phô bày gò ngực căng tròn, mông to, đùi nở. Trong bảo tàng 
Louvre, tượng nữ thần Venus cũng rành rạnh những đường 
cong tuyệt diệu. Là bác sĩ tôi hiểu ra từ đời thuở nào, hormon 
esirôgen đã khắc nét mỹ miễu cho phụ nữ. Vú phông căng lên, 
xương chậu nở ra, mỡ tụ mông, da mịn màng. Không có 
estrôgen, bầu vú không hoàn hảo. Quả là trời cho. 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây - 81 


Tượng Dương Quý Phi. Venus de Milo, 





Có lời đồn Marilyn Monroe độn ngực to lên. Các nhà 
nghiên cứu không đồng ý: kỹ thuật bấy giờ còn thô sơ, nhìn 
Monroe không thấy lúc nào đôi vú phình to bất ngờ. Đôi lúc 
ngực có nở ra là do hai lần hư thai. Xem lại phim The River oƒ 
no return, thấy Monroe thật là xinh đẹp duyên dáng. Bộ ngực 
tự nhiên mà. Ối trời, nhà vật lý lừng danh Stephen Hawking, 
luôn trên xe đẩy, mà ước mơ cuộc du hành ngược thời gian 
để gặp Monroe. Người đẹp Sophia Loren. Ngôi sao rực sáng, 





'hlps:/ietlun heploerg 


82 - Nguyễn Chấn Hùng 


và bộ ngực nguyên tử ngày 
nào nay đã 77 tuổi. Vài năm 
trước có một lần xuất hiện 
làm công chúng ngỡ ngàng. 
Làn da cổ đúng là của bà lão 
73 tuổi, da ngực căng bóng 
đôi gò phồng lên tròn trĩnh. 
Rõ là bà muốn sống lại với 
hào quang của đôi gò gần 
nửa thế kỷ trước. Andrey 
Hepburn, người phụ nữ được 
tôn vinh là đẹp nhất không 
cần bộ ngực nguyên tử. 






Andrey. 
Hepburn 


Đôi gò không chỉ dành cho bé 


Rất nhiều nhà sinh học tiến hóa cho là chính sự lựa chọn 
tình dục mới giải thích được. Con người giống đực ban sơ 
bị thu hút nhiều với giống cái có đôi vú to, mắn đẻ. Từ đó 
chủng cái này được chọn lựa và truyền giống. Marilyn Yalom, 
nhà văn nữ có hai tác phẩm nổi tiếng Lịch sử tuyến vú và 
Lịch sử người vợ, không chia sẻ động cơ lựa chọn tình dục. 
Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, đôi gò không có sức 
hút tình dục. Phương Tây đã quá tôn sùng nhũ hoa. Với văn 
hóa châu Phi, nhũ hoa dành cho các bé, cái mông mới quyến 
rũ đàn ông. Xưa kia người Trung Hoa thích đôi gót sen, đàn 
ông Nhật cho cái ót phụ nữ hấp dẫn. 

Nhà khoa học nữ Bentley dung hòa: thiên nhiên đã nắn 
hình đôi gò để cho bé bú, rồi sau đó cánh đàn ông dần dần 
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“ngộ” ra điểm thu hút của phái đẹp. Theo Daily Telegraph 
07.09.2009: đàn ông nhìn bộ ngực phụ nữ trước, rồi mới 
lưu ý gương mặt. 47% tỉa mắt đầu tiên của giới mày râu dán 
mắt vào đôi gò bồng đảo và dừng lâu nhất. Một thống kê ở 
Niu Dilân, tỷ lệ lên đến 82%. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, “về” thật 
đẹp: đôi gò bổng đảo sương còn ngậm. Bà gom cả hai khuynh 
hướng tiến hóa: đôi gò và bổng đảo. 

Từ khi các bác sĩ thẩm mỹ tạo ra các túi độn vú với hai 
loại túi nước muối và silicon, nhiều phụ nữ ham thích cho 
ngực phồng hơn. Bây giờ không cần trời cho. Người cho cũng 
được. Khỏi cần estrôgen mà muốn cỡ nào cũng được. Bưởi 
Tân Triều, bưởi năm roi, bưởi da xanh. Nhiều ngôi sao ca 
nhạc, xinê và TV đã háo hức với bộ ngực “người cho” Hằng 
hà sa số: Beyonce Knowles, Catherine ZetaZones, Christina 
Aiguillera, Courtney Love, Kim Kardashian, Mariah Carey, 
Nicole Kidman, Pamela Anderson, Victoria Beckham, 
'Whitney Houston. Danh sách dài dằng đặc. 


Nhớ lại một thời túi độn silicon ở Mỹ 

Túi độn vú là thiết bị y khoa được dùng để tăng kích 
thước vú hoặc tái tạo vú sau đoạn nhũ hoặc sửa chữa khuyết 
tật bẩm sinh. Túi độn gồm một vỏ bao silicon và chất làm 
đầy (phần lớn là gel silicon hoặc nước muối). Khoảng 5 - 10 
triệu phụ nữ toàn cầu mang túi độn. Túi PIP không có dịp 
làm khổ Hoa Kỳ. 

FDA Hoa Kỳ (Cơ quan Quản lý thuốc và thức ăn) cấm 
dùng túi silicon từ 1992, sau khi có nỗi sợ hãi lan tràn vì liên 
quan với vài bệnh tự miễn và ung thư. Liền theo là làn sóng 
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kiện tụng. Nhà sản xuất túi silicon Mỹ lớn nhất thời bấy giờ, 
bị phá sản sau khi bồi thường 4 tỉ đôla cho kiện tụng. Vào 
những năm 1980, túi chứa gel silicon bị rút khỏi thị trường. 
Chỉ có túi nước muối được dùng. 

Trong thập niên 1990, viện Y học Hoa Kỳ không thấy có 
mối liên hệ silicon với ung thư hoặc bệnh tự miễn. Đến năm 
2006, FDA chuẩn nhận túi độn silicon trở lại thị trường với 
hai loại mới. 

Tiến sĩ Jefrey Shuren, quan chức cấp cao của FDA nói “các 
đữ liệu hiện nay không cho thấy là các túi đựng gel silicon liên 
hệ với ung thư, bệnh mô liên kết hoặc vô sinh” Lập tức có lời 
cảnh giác khách hàng là các túi độn silicon không phải không 
có nguy cơ. Nên chụp cộng hưởng từ (MRI) mỗi hai năm để 
rà tìm túi silicon bể âm thẩm, khác với túi nước muối rách 
xì nước và xẹp xuống. Khoảng 20 - 40% phụ nữ làm ngực to 
lên cần mổ sửa trong 8 - 10 năm sau. 

Tháng 6.2011 FDA đưa ra kết luận: các túi độn silicon an 
toàn và có hiệu quả khi dùng theo hướng dẫn. Năm ngoái 
2010, có hơn 400.000 phụ nữ được đặt túi độn vú và hơn 
60% chọn túi silicon. 


Vẫn còn ám ảnh 


Vẫn chưa đạt chuẩn. Nước Mỹ không bị xì căng đan PIP, 
nhưng chuyện làm đẹp vẫn còn vướng mắc. Từ khi cho phép 
các túi silicon trở lại thị trường, từ 2006 FDA Hoa Kỳ đã dựa 
vào sự tài trợ của hai công ty Allergan và Mentor để theo dõi sự 
an toàn của các túi độn. Các người tiêu thụ và các bệnh nhân 
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phê phán gay gắt hai công ty là chưa đạt được yêu cầu đề ra. 
Họ đòi hỏi FDA rút lại sự chuẩn nhận sản phẩm của Mentor 
và bắt buộc Allergan phải đẩy mạnh nghiên cứu hơn nữa. 
Phẫu thuật thẩm mỹ và sức khỏe. Khoảng 5 tới 10 triệu 
phụ nữ trên toàn cầu mang túi độn. Ở Mỹ phỏng định có 
1,5 triệu đến 2,5 triệu người. Loại hình thẩm mỹ này hết 
sức quen thuộc ở các nước Mỹ La tỉnh. Ở Brazil, có khoảng 
200.000 tới 300.000 phụ nữ đặt túi độn mỗi năm. Ngày nay, 
phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lấn áp phẫu thuật tái tạo. Ở 
nước Anh, độn vú là phẫu thuật thẩm mỹ thịnh hành nhất. 


Nhiều ngôi sao từ Dolly Parton cho đến Pamela Anderson 
ân hận đã độn vú. Nhiều phiển toái. Nào là bể túi, xẹp túi, 
bị sẹo rồi vú cứng vú méo nữa. Pamela Anderson, nổi tiếng 
vì cặp bưởi da xanh to nhất. Có lúc cô nàng đau khổ với cặp 
vú giả và nhờ mổ lấy ra. Tiếng tăm giảm xuống khiến phải 
kiếm lại hai trái bưởi to hơn. Dolly Parton than thở cặp vú 
to đã bào mòn sức khỏe. Kourtney Kardashian than phải 
chịu đựng nhiều, nhất là lúc nằm, “hình như bộ ngực không 
thuộc thân thể tôï: 

Không an toàn trọn đời. Các phụ nữ nên rà lại trong vòng 
mười năm xem có biến chứng không. Ở Venezuela, cha mẹ 
cho con độn vú làm quà ở tuổi teen. Cần mổ thay túi 2 - 3 
lần trong đời. 

Có tăng nguy cơ ung thư. Các túi độn silicon hoặc nước 
muối có thể liên hệ với một loại ung thư hiếm gặp ở phụ nữ. 
Năm 2010, cơ quan FDA Hoa Kỳ công bố khoảng 60 trường 
hợp ung thư hạch (tiếng Anh viết tắt là ALCL) ở phụ nữ mang 
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túi độn. Ung thư thường mọc chung quanh vỏ bọc của túi 
độn. Vì nguy cơ ALCL thật thấp, các chuyên gia khuyên các 
phụ nữ đã mang túi đừng quá bận tâm. 

Làm đẹp và làm mẹ. Ngôi sao truyền hình Kendra Baskett 
luôn bộc bạch là các túi độn vú giúp cô trở thành “sao”, 
nhưng có thể cản trở niềm vui làm mẹ: cho con bú. Kourtney 
Kardashian mang túi độn cũng mong muốn cho con bú. 
Nhiều người bi quan về vú giả và cho bú. Đường rạch quanh 
quầng vú rất thẩm mỹ, sẹo ít thấy. Nhưng các ống dẫn sữa 
đều đổ về chỗ này. Sữa tắc do các ống sữa bị cắt, hoặc các 
dây thần kinh bị cắt, não không ra hiệu lệnh tạo sữa. Đường 
mổ dưới vú ít gây khó khăn. 


À\ ` (MO, 
| (Di 
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Đường mổ quanh quầng vú Đường mổ dưới vú 


Có phải các túi độn là một dáng vẻ hay ho của xã hội hiện 
nay, hay là một nét tiêu cực của nền văn hóa con người. Thích 
hay ghét thì các túi độn vú đã thành chuyện đời thường. 
Không phải các ngôi sao đều như Scarlett Johanson, có cặp 
vú nóng cháy ở Hollywood. Công chúng vẫn thích bộ ngực 
tự nhiên của Keira Knightley và Gwyneth Paltrow... 
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Dở khóc đở cười 
chuyện làm đẹp 


"Thật cắc cớ, chất silicon làm nệm giường mà đem vào 
làm khổ đôi gò bồng đảo. 


(huyện rùm beng ở Pháp 

Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand khuyến khích 30.000 
phụ nữ lấy túi độn dỏm ra. Công ty Pháp PIP (Poly Implant 
Prosthesis) sản xuất các túi độn với chất silicon công nghiệp 
không đạt chuẩn y tế. Thật là các cớ. Silicon sệt dùng làm nệm 
giường mà đem nhét vào làm đẹp đôi gò. Một cuộc họp của 


Túi nước muổi 
(trái) và túi silicon. 
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các nhà khoa học Pháp và các chuyên gia với viện Ung thư 
quốc gia đưa ra kết luận là “Không có tăng nguy cơ ung thư ở 
các phụ nữ mang túi PIP” Có thể nhẹ người nhưng lại sợ bể 
túi độn vú. Hội phụ nữ đặt túi yêu cầu nhà nước phải tài trợ 
thay thế túi độn cho mọi phụ nữ không phân biệt lý do đặt túi. 

Lo âu tràn lan. Được thành lập bởi Jean Claude Mas, mỗi 
năm PIP sản xuất khoảng 100.000 túi độn vú trong gần suốt 
hai thập niên, trước khi bị cấm vào năm 2010. Trên thế giới 
có khoảng 300.000 phụ nữ mang túi độn loại này, nhằm làm 
bộ ngực to lớn hoặc tái tạo vú. Các túi này được xuất khẩu 
sang các nước Mỹ Latinh như Brazil, Argentina, Colombia; 
ở Tây Âu như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý; và Úc. 


Trống đánh xuôi kèn thổi ngược 


Khổ vì đôi gò. Các quan chức y tế châu Âu đưa ra các 
khuyến cáo ngược nhau. Pháp sẽ tài trợ cho 30.000 phụ nữ 
lấy túi ra, sau hơn 1.000 ca bể túi PIP, Đức và Cộng hòa Czech 
theo hướng của Pháp. Venezuela công bố tài trợ cho phụ nữ 
lấy túi PIP. Argentina, nhập 13.500. Ước tính có 42.000 phụ 
nữ Anh, 9.000 ở Úc, hai nước này không ủng hộ lấy túi ra đại 
trà. Quan chức Anh, Sally Davies nói: “Những phụ nữ mang 
túi độn PIP đừng hoảng loạn. Chúng tôi không thấy mối liên 
hệ giữa ung thư hoặc gia tăng nguy cơ bể túi. Có thắc mắc, 
nên nhờ bác sĩ của mình tư vấn. “Lấy túi độn tự nó cũng có 
nguy cơ” Bà có lý, lấy túi ra đáng lo. Túi mới toanh để vào 
ngon. Nếu túi bể, dính vào chung quanh gây nhiều rối rắm. 
Lấy ra rồi để trống thì kẹt lắm. Da được căng lên thì nay nhăn 
nhúm lại. Để túi mới xịn thì tốn kém. 
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Sao Pháp làm mạnh như vậy. Chắc là Chính phủ Pháp lo 
hoảng rồi. Công ty PIP đã hoạt động trên đất Pháp từ 2001, 
mà sao tháng 4 năm ngoái mới bị đóng cửa. Rồi cũng chẳng 
thấy xử tội gì cả. Tay hàng thịt Mas và các thành viên ban chấp 
hành vẫn nhởn nhơ. Năm tới bầu cử, chính phủ Sarkozy phải 
lo sốt vó vụ này. Vào thời điểm rơi vào suy thoái kinh tế và nợ 
nần mới. Cũng phải lấy tiền công quỹ 78 triệu USD đền thôi. 

Sợ nhất là bể túi. Hội Phẫu thuật viên thẩm mỹ tạo hình 
nước Anh có quan điểm khác với chính quyền. Có hơn 270 
phụ nữ Anh dự kiến kiện các dưỡng đường đã đặt túi PIP 
cho họ. Bác sĩ thẩm mỹ Hancock (bệnh viện Liverpool) nói: 
“Túi bể, chất bên trong bị xì dính trực tiếp vào thịt hậu quả 
khó lường” Nên lấy túi ra. Ai có chứng kiến túi bể, silicon 
như keo sệt xì ra, bác sĩ không tài nào lấy hết được. Bác sĩ 
cực lắm, người bệnh lo lắm. 

Mang bom nổ chậm. Sợ hãi và giận dữ của các phụ nữ 
mang túi PIP ngày một bùng lên ở Mỹ La tinh. TV Columbia 
chiếu hình Alexander Corea lo sợ cho cô con gái 10 tuổi đặt 
túi có an toàn không. Nữ luật sư Virginia Luna đại diện cho 
phụ nữ mang túi PIP: “Nhiều thiếu nữ mang túi bể, đau đớn 
và lo lắng. Một cô vay nợ để mổ tiếp” Trên thế giới có nhiều 
phụ nữ bức xúc như đang mang quả bom nổ chậm. 


Tay đàn ông bí ẩn 

Có nhiều sự chú ý tập trung vào Jean-Claude Mas khi biết 
ông đang bị Interpol truy nã. Nhưng Interpol nói rõ là thông 
báo đỏ được phát đi từ tháng 6 theo yêu cầu của nước Costa 
Rica, Mas bị truy tố vì say rượu lái xe. Interpol chưa khi nào 
săn lùng quốc tế vì các túi độn dỏm. 
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Jean - Claude Mas. 





Người ta biết rất ít về Mas, 72 tuổi, giám đốc điều hành và 
người sáng lập công ty PIP. Xưởng của anh ta đặt tại Seyne- 
Sar-Mer, một vùng công nghiệp ngoại ô thành phố Toulon 
phía nam nước Pháp. Vài tấm hình cho thấy một ông lão tóc 
bạc che kín trán với chùm râu đê, trong một nhà kho. Ảnh 
khác cho thấy lão đứng cạnh cửa sổ một phòng labô, áo blu 
trắng, tay cầm một túi độn vú PIP. 

Bác sĩ phẫu thuật tạo hình ở Paris Patrick Baraf, kể lại 
là đã gặp Mas lần đầu năm 1981, Mas vốn là anh hàng thịt, 
bán thịt nguội và xúc xích, trước khi vào nghề này. Anh ta 
không có tí học hành y khoa, không phải là một kỹ sư y học. 


Túi độn vú PIP. 
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Baraf không bao giờ dùng túi độn PIP vì băn khoăn về giá 
cả rẻ mạt. Bộ trưởng Y tế Pháp Bertrand nói những kẻ trách 
nhiệm về các túi phải trả lời cho hành động của họ - Họ đã 
làm tiền trên sức khỏe phụ nữ. 

Ở nước mình thì sao? Hơn 25.000 túi được dùng ở Brazil, 
nơi phụ nữ rất quan tâm dáng hình và có một công nghiệp 
thẩm mỹ khổng lồ. Ở Argentina, Colombia và Brazil, du 
khách y tế lũ lượt tới để được giải phẫu thẩm mỹ vừa túi tiền. 
Các túi độn PIP bị cấm từ tháng 4.2010 được nhập về. Celso 
Bohorquez, người phát ngôn của hiệp hội Phẫu thuật tạo 
hình, thẩm mỹ và tái tạo Colombia nói: “Chúng tôi biết một 
tỷ lệ cao các phẫu thuật viên ở đây và các nơi khác ở Nam 
Mỹ đã dùng các túi độn đỏm này” Không biết ở nước mình 
thì sao. Nghe nói nhiều chị em ở nước ngoài về làm đẹp lại 
rẻ có ai lỡ dính PIP không? 
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Estrôgen, nguy cơ tiềm ẩn 


Ngày 10.04.2010, Martina Navratilova biết là bị ung thư 
vú. Tay quần vợt nữ tài danh 53 tuổi thấy rất bất ngờ vì luôn 
vận động, có nếp sống lành và ăn lành, đâu biết hormon 
estrôgen trong cô là nguy cơ tiềm ẩn. Vào năm 1975, công ty 
'Wycth sản xuất Premarin phối hợp estrôgen và progesteron 
dùng cho liệu pháp nội tiết thay thế. Thuốc bán tăng vùn 
vụt. Than ôi! năm 2002 người ta biết thay thế estrôgen là 
con dao hai lưỡi. 


(Chúc Martina Navratilova vui khỏe 


Ngày 10.4, báo chí Mỹ rộ lên tin Martina Navratilova bị 
ung thư vú. Người phụ nữ 
đoạt nhiều danh hiệu quần 
vợt hơn bất cứ ai, đã công 
bố về bệnh của mình, trận 
đấu khó nhất đời. Cô mới 


Ngôi sao quần vợt 
Martina Navratilova. 
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53 tuổi, suốt đời chơi thể thao, có nếp sống tích cực, ăn uống 
rất lành và không bao giờ hút thuốc. “Tôi chưa sẵn sàng tiếp 
nhận. Vậy là ung thư có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào”. 
May là ung thư vú của cô được phát hiện rất sớm, nhiều cơ 
may khỏi bệnh. Cô sẽ là người bình luận truyền hình cho giải 
quần vợt Pháp mở rộng sắp tới. Chúc cô thật khỏe, thật vui. 

Navratilova đâu biết nguy cơ trong cô: estrôgen. Estrôgen 
cũng có những độc chiêu. Hormon thiết thân này kích hoạt 
sự sinh sôi tăng trưởng các tế bào trong vú và tử cung. Vốn 
là nhiệm vụ thông thường mà lại có thể gây ra ung thư vú 
và tử cung. 

Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, estrôgen thúc đẩy tăng 
trưởng các tế bào lót mặt trong các tuyến sữa. Cứ thế, mỗi 
chu kỳ có các tế bào tăng trưởng, suy thoái rồi chết. Đối với 
phụ nữ có hàng trăm chu kỳ tế bào tuyến vú lớn lên rồi biến 
đi trong khoảng 40 năm, từ đậy thì cho đến mãn kinh. Sự 
đột biến gen có thể xảy ra do lỗi lầm của DNA khi tế bào sinh 
sôi. Rồi nhiều đột biến của các tế bào mang lầm lỗi dẫn đến 
sự sinh sản vô tổ chức để thành ung thư. Có đối sách với 
hormon này: tamoxifen là thuốc kháng estrôgen dùng trong 
điểu trị ung thư vú. Lúc nào dùng, cho ai, chuyện phức tạp 
đành cho bác sĩ chuyên khoa. Tamoxifen cũng được dùng 
phòng ngừa cho những phụ nữ có nguy cơ cao. 


Hormon estrôgen, nghệ sĩ tạo hình siêu việt 


Viếng thành phố Tây An - Trung Quốc, đến Hoa Thanh 
Trì nơi Đường Minh Hoàng cùng người yêu dấu thường 
đến tắm suối, tôi sững sờ: tượng Dương Quý Phi phô bày 
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gò ngực căng tròn, mông to, đùi nở. Tượng nữ thần Venus 
trong bảo tàng Louvre cũng rành rạnh những đường cong 
tuyệt diệu. Từ đời thuở nào, hormon estrôgen đã khắc nét 
mỹ miều cho phụ nữ. 

Bao nhà văn, nhà thơ... dệt biết bao lời hay ý đẹp về người 
phụ nữ. Các nhà khoa học thì giải thích bằng điều kỳ điệu 
sinh học. 

Hai buồng trứng nằm hai bên tử cung, lớn bằng đầu ngón 
tay mà làm ra nhóm chất kỳ diệu này. Estrôgen là hormon 
gồm một nhóm chất estron, estradiol và estriol. Estrôgen 
chính là estradiol với phụ nữ đang trong thời kỳ sinh dục, từ 
lúc thấy kinh đầu cho đến lúc mãn kinh. Tên gọi estrôgen bắt 


Các tác dụng của estrôgen 


| 


Tuyên vú 
Tăng nguy cơ 
ung thư 









Nãảo 


Tim và gan 
Kiểm soát 
cholesteron 
Tuyên vú 


tạo sữa 


Tử cung 
Tăng nguy cơ 
ung thư 


làm trơn 
Xương 
chấc xương 
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nguồn từ esfrus cơn động dục của loài vật và genos phổ quát. 
Estrôgen được sản xuất chủ yếu từ các buồng trứng. Gan, vú 
và thượng thận cũng sản xuất estrôgen, lượng ít. 

Hormon này fạo đáng yêu kiểu cho phái nữ. Vú phồng 
căng lên, xương chậu nở ra, mỡ tụ nhiều ở mông, đùi và 
háng, không râu, da mịn màng. Thật là trong ngọc trắng ngà. 
Vai trò chính là giúp phụ nữ làm nhiệm vụ thiêng liêng: sinh 
sản. Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm lớp lót trong (nội mạc) 
của tử cung sẵn sàng cho thai kỳ. Hai hormon LH và FSH từ 
tuyến yên trong não điều hòa lượng estrôgen lúc trứng rụng. 

Mỗi phụ nữ đều cần estrôgen cho sự phát triển tình dục 
và sinh sản. Các hormon này giúp tuyến vú và buồng trứng 
phát triển, âm đạo sẵn sàng với chất dịch bôi trơn, tạo cảm 
hứng ái ân. Nếu không có estrôgen, chẳng những bầu vú 
không hoàn hảo mà còn không tạo được các tuyến chế tạo 
sữa. Nhờ estrôgen, mẹ mang thai và cứu mang được con. 
Estrôgen rất quan trọng với sức khỏe phụ nữ, cũng hoạt động 
ở não, xương, gan, tim, âm đạo... 


Liệu pháp hormon thay thế (HRT): con dao hai lưỡi 


Sau mãn kinh, lượng estrôgen giảm nhiều. Bao nhiêu là 
phiền toái: âm đạo khô, trí nhớ giảm, cơn nóng ran, mệt mỏi, 
nhất là chứng loãng xương. Vào năm 1975, Premarin phối 
hợp estrôgen và progesteron do công ty Wyeth sản xuất trở 
thành thuốc dẫn đầu được dùng tại Mỹ. Lượng thuốc bán tăng 
vùn vụt. Vào những năm 1980, estrôgen /progestin được dùng 
rộng rãi để tránh phiển toái mãn kinh. Phương châm khuyến 
mãi của Wyeth là điệp khúc: “Hãy giữ cho trẻ, khỏe - hãy giữ 
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tình dục nồng ấm - hãy tránh bớt đau cho chồng”. Vào những, 
năm 1990, chính quyền liên bang Mỹ bảo trợ hai công trình 
nghiên cứu liệu pháp hormon thay thế (hormone replacement 
therapy - HRT). Nghiên cứu nghiêm túc có 16.000 phụ nữ 
tham gia (năm 2002) cho thấy các thuốc kết hợp estrôgen và 
progestin làm tăng nguy cơ ung thư vú, cơn đột quy và máu 
đóng cục. Thuốc làm giảm chứng loãng xương và giảm ung 
thư ruột. Lợi bất cập hại. Trong khoảng 2002 - 2004, xuất độ 
ung thư vú ở Mỹ giảm 12%, phải chăng do phụ nữ Mỹ ngưng 
dùng hormon thay thế hay chỉ là trùng hợp. 

Dựa vào các kết quả này, Cơ quan Quản lý thực phẩm và 
dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyên phụ nữ dùng HRT ở liều 
thấp nhất trong thời gian ngắn nhất. HRT có giúp phụ nữ giảm 
loãng xương, ngừa gãy xương, ngừa các phiển toái khác như 
cơn nóng bừng, khô âm đạo, ngủ ngon hơn, thoải mái hơn, 
bớt bứt rứt, da mềm mại hơn. Nhưng phải cẩn thận, hỏi kỹ 
bác sĩ nên dùng hay không. 
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Vi khuẩn và virút, 
là thù là bạn 


Tên tuổi của Louis Pasteur sừng sững trong lịch sử y học. Sự 

khám phá ra vi khuẩn đã biến đổi cả y học. Ông chứng minh các 
vi sinh vật là nguyên nhân gây bệnh. Từ đó con người đi một bước 
rất xa. Các virút không được coi là sinh vật, chỉ ở bên bờ sự sống. 
Con người cũng biết nhiều virút ác ôn. Mẹ thiên nhiên gởi trong ta 
điều kỳ diệu: bộ máy miễn dịch. Con người đã vận dụng quà tặng 
của Mẹ một cách tuyệt vời: trợ lực cơ thể với các vắcxin. Đối sách 
ngày càng phong phú chống những kẻ khuấy rối vô hình. 





Mấy ai biết, trong thiên nhiên vi khuẩn, virút có nhiệm vụ thân 
kỳ. Các vi khuẩn đầu tiên đã phà khí O2 cho muôn loài. Chúng 
lao động làm việc miệt mài thành toàn cho mọi sự sống. Các virút 
đóng góp lớn lao cho sự sản xuất năng lượng toàn cầu, có thể là 
nguồn cội của cây sự sống, góp phần vào sự tiến hóa của sinh vật. 


14. Các vi khuẩn, là bạn là thù 

15. Virút, bên bờ sự sống 

16. Trận khủng bố sinh học 

17. Virút cũ gây bệnh mới 

18. Kỳ diệu bộ máy miễn dịch 

19. Nobel Y học 2011: Cầu nối miễn dịch 
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Các vi khuẩn 
là thủ là bạn 


Hành tỉnh của chúng ta là của con người. Không phải 
đâu! cư dân chính của trái đất là các vi khuẩn. 


Vị khuẩn ban sơ đem hơi thở cho muôn loài 


Vi khuẩn là sự sống đơn bào xuất hiện rất sớm trong lịch 
sử của sự sống trên trái đất. Từ thuở hỗn mang, khoảng 3,5 
tỉ năm trước, vi khuẩn đã có mặt. Muôn muôn ngàn ngàn 
sinh vật li tỉ này đã tạo khí ôxy cho muôn loài lần lượt góp 
mặt trên địa cầu. Sinh vật li tỉ trong cõi vi điệu, lao động miệt 
mài cho tất cả sự sống trên thế gian, đóng vai trò tuyệt điệu 
trong sự phát triển phức tạp hơn của muôn loài. 

Chúng có các đặc trưng cơ bản của sự sống: hít thở, chuyển 
hóa, tạo chất thải và màng bọc linh hoạt. Nhưng chúng không 
có nhân ngăn DNA với phần khác của tế bào. Điều này phân 
biệt prôkaryốt (tế bào không nhân, gặp ở hầu hết vi sinh vật, 
gồm cả vi khuẩn) và eukaryốt (tế bào có nhân, ở men bia, ở 
người...). Các vi khuẩn được bọc bằng một màng mà cấu trúc 
thay đổi tùy theo loại. Màng là điểu kỳ bí: vi khuẩn có thể 
chịu bao sự khắc nghiệt bên ngoài nóng đến 120°C, lạnh đến 
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C mui thậtmẫn, nghyên 
thật lu trong lớp tõ Mang 
học tế bảo chất như một 
chết eo chứa nưũc, ch, 
chất dịnh dưỡng mang các 
"ộ phận như các rbövôm, 
sắc plaemfd và một thể 
nhiễm sắc 





THệ thống si: thấi cả 
trên đi lên lẫn dưởi nước 
lệ thuộc thật chặt chế hoạt 
đặng của các vi khuẩn. Chủ 
trình cña các chất định 
“dưỡng Ìul evbon, nh về 
Sdfos đ6ợc oay xông kín mũ là nhờ ắc vĩ sinh vật nấy lao 
động không ngợi nghỉ Các v khuẩn giúp làm đất đại máu 
mữ, Chuyển khi ni trong không khí thẳnh ni và ntit 
cắn cho cấy cối ãng trường Sự sông trên tái đất không thể 
hiệp hữu nến không cảvi khuẩn việ Há chế khíCO, Cây” 
cối đăng CO, đểtăn trường và thôirahíôy rà con người 
và loài vặ cần để Ihữ Thửkưởng tưng nếu vị khuẩn không, 
Iophân hủy xc cy cố à động ậtthì mật đế này sến so 





"hậtcổ sự và thưởng tốn 

Yiatq quốc cổ iu nh. Dịch bổa thạch sa nhất ca vì 
khuẩn 35Miđến36tinâm. Khoảng phân nữasanlh sự 
sống,các loài ulauvốiiểbèn cổ nhân) mới xuất hiện đi hỉ 
hóa thạch khoảng |, < L năm trước), Cho đến G0 iệu 
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săntướcndicôdidibên hchdingEaclaloldoarhể 

¡bào m:Ìli5thẩn6cànẻ ng ống tối ga, 
Khig đế kỳ đu 

Won trác vuên TẤƯỜN,, 3 

SH Âm điunn ân VỊ CN, 

xa hảng thụ Đuaêng C7”  nỆ 

được ð mọi điều in 

"n9 trường, cô nhiều 


St chuyển hóc. Vũ khí Ẳ 
thụ nhân có thể tu dệt / 


chúng ta để đồng trong ARGHAE 
tương lại và kéo theo 

khoảng vải ngôn bi có TN 
xương tống, Bom hạt ÉmnzremaTadee 


nhân và bã cũ vôkhíti VU đc láng ớt 


hại của người không 
lầm suy suyến tương 
“quốc vĩ khuẩn Theo Sehen Jay Gold dêng các vũ khuẩn 
thôidHll phân nữa lịch của sự sống và ếu tính cả quân thể 
Vikhuẩn trong lòng đấ tổng khối lượng sinh học của chủng 
vVdg tội phấn còn của sự sống kể cy cối. Vương quốc 
cy cổ xua nh, luôn hường tổn, có ảnh hưởng nhất của sự 
ống tên hành nh 

Nhiệm vụ ước NỘY vúa con người thuần bổa thờ boạng 
thành thủ nh. Ngủy ng con ngườ lạ nui ĩ khuẩn để sâm 
uất. Văo những năm 1870 các nhà khoa học bất đấu tha tác 
gen của clcvý khuẩn cắt và đán gen người vào DNA của ví 
Thuần. ViNhuẩn tử thành các nhà mũ sản xuấtcảcpribin 
"guờiImsunvàcác khinghếchẳng hạn Chủngsảnh sản tật 
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nhanh, việc sản xuất vô cùng chóng vánh. Cuộc cách mạng gen 
còn đang tiếp diễn. 

Con người vận dụng trí não ngày càng tuyệt vời. Khoa học 
đưa con người tiến xa. Nhân loại nắm quyển chủ tể, lấn ép 
muôn loài, khai thác trái đất không thương tiếc làm toàn cầu 
nóng lên, với biết bao hậu quả. Còn vương quốc vi khuẩn thì 
lao động tự nhiên, làm việc miệt mài, không có đầu óc, không 
có ý đồ, không hề bon chen, tiêu dao trong thế gian, thành toàn 
cho mọi sự sống. 


Gây khó cho con người 


Hàng tỉ vi khuẩn tốt. Cơ thể chúng ta mang số vi khuẩn 
gấp mười lần tổng số tế bào, cứu mang vô số cư dân vi khuẩn 
trên da, trong mũi miệng và ruột. Có khoảng trăm loại có thể 
gặp trong mũi, vài mươi loại trong miệng, một mililít nước 
miếng chứa đến hàng chục tỉ vi khuẩn. Các vi khuẩn E.Coli 
trong ruột già nhiều không tính xuể. Chúng giúp tiêu hóa các 
thức ăn, tạo ra các vitamin, canh gác các nơi nhạy với các vỉ 
khuẩn gây thì bệnh. Dùng kháng sinh quá sức chịu đựng của 


“C——>œ 


b. 
Đđo Đà, 





Hình dạng vài 
vi khuẩn. 
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cư dân vi khuẩn trong ruột thì bị tiêu chảy: các vi khuẩn lạ 
chớp thời cơ để lấp khoảng trống các E.Coli. 

Các vi khuẩn gây bệnh. Vi khuẩn vào cơ thể bằng nhiều 
đường. Loại có trong không khí thì tụ lên da, đi thẳng vào 
mũi họng hoặc phổi. Chúng gây bệnh bạch hầu, viêm họng, 
uốn ván, lao... Loại khác thì lây qua thức ăn hoặc nước uống, 
gây bệnh thương hàn, dịch tả, làm trúng thực. Có thể phòng 
ngừa vài loại bệnh bằng tiêm phòng thường quy ở trẻ em. Nếu 
có bệnh thì dùng kháng sinh. Có cuộc khám phá penicillin 
thần kỳ vào năm 1928, sản xuất thành thuốc vào những năm 
1940. Từ thập niên 1950, vi khuẩn bắt đầu lờn thuốc rồi. 


Cuộc rượt đuổi cam go. Con vì khuẩn có một bộ phận gọi là 
plasmid, cấu trúc gen nằm ngoài thể nhiễm sắc. Chính plasmid 
lo các công tác chuyển giao các gen lờn thuốc kháng sinh. Các 
vi khuẩn kháng thuốc đem các gen này biếu tặng quần thể và 
sự lờn thuốc mau chóng tràn lan. Thật là một cú sốc lớn khi 
mới đây các nhà nghiên cứu cơ quan CDC tổng kết là khuẩn 
S.aureus kháng thuốc methicilline (MRSA - methicilline 
resistance S.aures) đã giết trên 18.000 người mỗi năm, nhiều 
người hơn là HIV/AIDS tại Hoa Kỳ. Một báo cáo mới đây của 
viện Hàn lâm Vi sinh Hoa Kỳ mở đầu: “Cuộc vật lộn chống 
lại sự lờn thuốc là cuộc chiến mà chúng ta sẽ khó thắng được. 
Sức mạnh của hàng ngàn ngàn tỉ vi sinh vật, kết với lực tiến 
hóa xa xưa chắc chắn là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc 
sẽ luôn xảy ra” 

Hứa hẹn có đối sách. Giải Nobel Hóa học năm 2009 được 
trao cho 3 nhà nghiên cứu Yonath, Steitz và Ramakrishnan 
về sự khám phá ribôsôm. Trong tế bào, ribôsôm là các nhà 
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máy tạo ra các prôtê¡n. Thành tựu này cho thấy: đối sách đầy 
hứa hẹn. Có thể dựa vào ribôsôm để tìm ra nhiều kháng sinh 
mới. Các ribôsôm của vi khuẩn cũng tương tự của eukaryốt 
(ở người, loài vật, cây cối...) nhưng hơi khác. Đây là điều hấp 
dẫn. Các loại kháng sinh mới giết các vi khuẩn bằng cách 
làm tê liệt các ribôsôm của chúng, nhưng không gây hề hấn 
cho các tế bào eukaryốt. 


Những con đường mang tên Tây 


Thỉnh thoảng ăn phở Hòa trên đường Pasteur, nhìn 
khoảng sân u nhàn rợp bóng cây của viện Pasteur, tôi thấy ấm 
áp. Tên tuổi của Louis Pasteur 
sừng sững trong lịch sử y học. 
Sự khám phá vi khuẩn đã biến 
đổi cả y học và làm tên ông trở 
thành bất tử. Ông đã chứng 
minh các vi sinh vật là nguyên 
nhân gây bệnh. Không khí 
chứa các sinh vật tí ti, chúng 
gây ra sự thối rữa. Chúng có thể 
bị giết bằng cách đun nóng chất 
lỏng chứa chúng. Đó là phương 
pháp tiệt trùng Pasteur. Ông đã 
tìm ra được vắcxin ngừa bệnh 
đại. Chuyện ly kỳ về Joseph Meister xảy ra lâu lắm rồi từ năm 
1885. Cậu bé bị một con chó đại cắn và sẽ chết nếu Pasteur 
không dùng loại vắcxin chưa được thử nghiệm trên người. 





Louis Pasteur. 


Cậu bé sống và vắcxin này đã cứu sống biết bao người. 
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Các loại vi khuẩn. 


Có hai con đường cặp kè nhau từ lâu mang tên Yersin và 
Calmette ở vùng chợ cũ Sài Gòn nay là quận 1 TP.HCM. Bao 
nhiêu xáo trộn, tên hai con đường vẫn vậy. Sao Calmette lại 
sánh đôi với Yersin. Bác sĩ người Pháp Albert Calmette, 28 
tuổi được Pasteur giao nhiệm vụ xây dựng và điều hành một 
trung tâm vắcxin và một labô nghiên cứu tại Sài Gòn, chỉ 
nhánh của viện Pasteur Paris. Ông đã tổ chức sản xuất được 
vắcxin chống đại (theo phương pháp Pasteur). Calmette còn 
chỉ đạo nghiên cứu các bệnh dịch tả, kiết ly, các độc tố của 
rắn, cách nấu thuốc phiện, cách nấu rượu đế. 

Calmette - Yersin cùng lo xây dựng viện Pasteur Đông 
dương. Ông vận động từ Paris, Yersin mới được cử sang 
Hồng Kông nghiên cứu tìm ra thủ phạm gây bệnh dịch hạch. 
Góp sức nghiên cứu các huyết thanh kháng dịch hạch cùng 
A.Borrel và A.Yersin. Năm 2009, cầu Calmette đã nối liền 
quận 1 và quận 4, con đường dài thêm và rộng thêm. Tôi 
tưởng như bác sĩ Calmette được tôn vinh thêm. 
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Ngôi nhà lá của A.Yersin 
tại Nha Trang (1894). 





Học trò của Louis Pasteur, nghiên cứu vi khuẩn học với 
Émile Roux, Yersin tiếp tục khơi dòng chảy Pasteur. Tại Nha 
Trang, Yersin xây phòng thí nghiệm, điều chế huyết thanh cho 
bệnh bạch hầu, nghiên cứu uốn ván, tả, đậu mùa. Thành lập 
viện Pasteur Nha Trang, ông làm đủ thứ chuyện. Nói sao cho 
hết các công việc Yersin đã làm: khơi dòng y học khoa học, đặt 
nền tảng y học công cộng, xây dựng môi trường thân thiện. 

A. Yersin nói tiếng Việt, nguyện gởi xương cốt tại nơi 
sống gần trọn đời người 80 tuổi. Thầy thuốc ân nhân của 
nhân loại, thầy giáo của muôn đời, Yersin là người con yêu 
dấu của đất Việt. 


Giải Nobel y học 2005 dành cho những người tìm được 
Xoắn khuẩn môn vị 


Giải Nobel 2005 được trao cho hai bác sĩ người Úc Robin 
'Warren 68 tuổi và Barry Marshall 53 tuổi. Khám phá bất ngờ 
và ngoạn mục: viêm và loét bao tử tá tràng là do Helicobacter 
Pylori - xoắn khuẩn môn vị, làm thay đổi tận gốc sự hiểu biết 
về bệnh viêm loét bao tử tá tràng: hơn 90% bệnh loét ở tá 
tràng và hơn 80% bệnh loét bao tử là do xoắn khuẩn. 
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J.R.Warren B. J.Marshall 


Nhiễm suốt đời, gây viêm loét, có thể gây ung thư. Xoắn 
khuẩn, thường trú trong bao tử khoảng phân nửa số người 
trên trái đất. Dân ở các nước giàu thì ít bị nhiễm hơn là ở các 
nước nghèo. Thường mẹ lây sang con từ tuổi ấu thơ, vi khuẩn 
cư ngụ suốt đời người, gây nhiễm phần dưới của bao tử, gọi 

là hang vị. Nhiều người 


H.Pylori nhiễm khuẩn mà không có 
“«®* triệu chứng gì. Tuy nhiên 
; -ˆ 5 khoảng 10 - 15% thấy đau 


vùng bụng trên đo loét tá 
tràng - bao tử. Xoắn khuẩn 
môn vị có thể gây ung thư. 
Cơ quan Nghiên cứu Ung 
thư Quốc tế (IARC) xếp 
nó là tác nhân gây ung thư 
loại 1. Helicobacter Pylori 
đã ẩn trú trong bao tử con 
người khoảng 58.000 năm 
trước, tại vùng Đông Phi, 
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nơi được coi là cái nôi của con người hiện đại. Từ đó, con 
người tỏa đi khắp nơi trên trái đất. Những người đồng hành 
lâu đời đã gây khổ con người. 

Tôi đã được thăm đền Angkor, kỳ quan thế giới, nơi đó 
thờ thần Vishnu, thần bảo tổn của đạo Bà la môn. Chiêm 
bái nhiều di tích kiến trúc Chăm ở Đà Nẵng, Phú Yên, Nha 
Trang và Phan Thiết, thấm thía quyền năng của Shiva, thần 
hủy diệt. Ngẫu tượng Linga-Yoni lại thể hiện sự sáng tạo, 
năng lực của thần Brahma. Mắt chúng ta không thấy, vương 
quốc vi khuẩn như sống trong một thế giới vi diệu, thể hiện 
đủ cả quyển năng của Brahma, Shiva và Vishnu. 
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Virút 
bên bờ sự sống 


Chỉ ở bên bờ sự sống, các virút bị để ngoài muôn loài, 
không được kể là sinh vật như vi khuẩn, cũng không phải 
là vi khuẩn nhỏ. 

Virút không phải là tế bào. Người ta mới biết virút vào 
khoảng giao thời thế kỷ 19 - 20. Virút tiếng Anh là virus. 
Virus gốc Latin là chất độc. Tĩnh từ Virulent có gốc Latin là 





_——. 

x 
.ifthuóchi 

3008 (Bamx300nn) 


So sánh các virút với ví khuẩn E.Coli và hồng cẩu 
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Xiulenus- độc. Nhà sinh học người Nga Dmiry lvanrnaby 
Khám phi virit năm I892. Kính hiến 9ĩ điện tử xem thấy 
Xirtlấn đấu tiễn năm 1935 
`Viấtkhông phả|t£bo, ngủ yên cho đến khi chui sào tế 
bào chủ thì băng tỉnh và hoạt động, Chúng là gen tắc củ thể 
điển động tế bào làm theo chỉ đạo Khí ở ng tế bà, viýt 
là inon. Vinon gm mật bộ gen (phân tử DNA hoặc NA) 
gôi gòn ong lớp áo khoác prötNn. Vào trong tế bào tồi ci 
Bböiokhode thả rabộ gen ri, Theo lệnh ge tắc t£Bdø hủ 
ảmrip tống hợp các chất cẩn thi đểạo m vàsố im, Các 
ion thoi ra khả tế bào chủ rú gậy nhiễm tiếp cá lế bảo 
khác,Cá viri gấy nhiễm đồ các la tế bả loài vật cấ cô, 
và ánh vậ đơn bào Các ii gây chiêm cá vì Hhufn được 
oilà ướt vú vihuẩn (iểng Anh àbackriophage, pbaạccó 
"ghislà ăn) Có rủnhệt nhà chỉ đo được 10 nanortit(nm), 
lồn bằng I/100l khuẩn đâu có sự sống đồ cô vi 
hát ad đhuột ng cứa cúc hủ nghiên cửu trìng lành 
vực nh học phận tử vành học tể bo, Thầt là ện lợi. Một 
bệ thống gen giản dị, Tha hồ mà củ ấp gen ối nhét và các 








Kích thước vi lại vợt 
Na he 
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tế bào để tìm hiểu nhiều thứ, như là các cơ chế căn bản của di 
truyền phân tử: sự nhân đôi phân tử DNA, sự sao chép... Dùng 
các virút như người lái đò chở các gen vào các tế bào. Dùng cách 
này để tế bào chế tạo các chất mới, hoặc xem coi đưa gen mới 
vào genôm có hiệu quả gì. Bao nhiêu kỳ vọng cho việc điểu trị 
ung thư và liệu pháp gen. 

Quyền lực thần kỳ, nuôi dưỡng thế giới 

Các nhà nghiên cứu bắt đầu làm sáng tỏ công sức lao động 
tuyệt vời của các virút, phục vụ sự sống muôn loài. Các virút 
có thể giữ các gen mới chộp được, và có thể gộp chúng lại, 
đó là trường hợp vài gen quang tổng hợp của một số virút 
mới tìm thấy ở các đại dương. Chúng đóng góp lớn lao cho 
sự sản xuất năng lượng toàn cầu. Nhà virút học hải dương 
Curtis Suttle, đại học B.C tại Vancouver tán thưởng: “Các 
virút là lực đẩy chủ yếu chu trình dinh dưỡng và năng lượng 
trên hành tinh” Các virút góp phần vào sự tiến hóa của sinh 
vật. Một ngụm nước biển chứa hàng triệu virút. Chúng gây 
nhiễm loài sò ốc cho đến cá voi, gây bướu ở loài rùa biển, 
gây nhiễm loài phytoplankton - vi sinh gồm tảo và vi khuẩn. 
Các vi sinh này giữ vai trò quan trọng trong chu trình dinh 
dưỡng và năng lượng, giữ 90% khối lượng sinh học của biển 
khơi. Các virút giết khoảng 20% khối lượng sinh học này mỗi 
ngày (may thay phyloplankton tái sinh rất mau lẹ). Cái chết 
này góp phần bồi đắp thềm lục địa, cũng ảnh hưởng tốt đến 
khí hậu địa cầu. Suttle tán dương: “Nếu bạn lấy các virút ra 
khỏi biển thì mọi vật sẽ ngừng tăng trưởng. Khi chết, các nạn 
nhân của virút sẽ thải ra các chất dinh dưỡng. Các virút gây 
chết để nuôi dưỡng thế giới”. 
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(ác virút ác ôn 

Virút gây biết bao nhiêu là bệnh. Cảm cúm thường, trái 
rạ, lở miệng, bệnh Ebola, AIDS, SARS, cúm gà A/H5NI, 
cúm heo A/HINI, ung thư cổ tử cung (HPV), ung thư gan 
(HBV - HCV). 


Virút bệnh bại liệt SẺ Du. 








NT : 
Virút ăn vì khuẩn. 'Virút quai bị Virút bệnh dại 


A/HINI vẫn gây khó. Các virút cúm có vốn gen gồm tám 
khúc RNA - thật dễ trộn các gen. Virút cúm người, cúm chim 
có thể cùng nhiễm một loài vật, heo chẳng hạn, rồi trộn gen 
với nhau và các virút cúm mới hình thành. Virút cúm biến 
hóa vô cùng. Phải chế tạo vắcxin thay đổi hàng năm. Virút 
HINI năm 2009 gây xáo trộn toàn cầu. 

Ủng thư cổ tử cung do virút HPV, không phải do trời. Phân 
nửa giải Nobel Y học 2008 thưởng dành cho Harald zur 
Hausen 72 tuổi vì đã khám phá được HPV gây ung thư cổ tử 
cung. Ông tìm thấy 70% tất cả ung thư cổ tử cung chứa HPV 


'Mlpe/fieulun hoploerg 


Con người trong vòng vây - 113 


16 & 18. Có hơn 100 týp HPV, 
khoảng 40 týp gây nhiễm sinh 
dục, trong số này 15 týp có nguy 
cơ cao gây ung thư cổ tử cung 
cho phụ nữ. HPV được tìm thấy 
ở99,7% ở phụ nữ bị ung thư cổ tử 
cung. Sau HPV 16 & 18, các týp 
HPV 45, 31, 33, 52, 58, 35 cũng 
thường gây ung thư cổ tử cung. 
HPV còn tìm thấy ở ung thư âm 
hộ, dương vật, miệng họng và vài 
loại ung thư khác. 





Harald zur Hausen HIV virút siêu sao. Hai 


nhà virút học người Pháp, bà 
Francoise Barré-Sinoussi 61 tuổi và ông Luc Montagnier, 
76 tuổi chia nửa giải Nobel Y học 2008 vì đã chỉ đích danh 
sát thủ gây ra HIV - AIDS. Năm 1983, Francoise Barré - 





Francoise Barré-Sinoussi Lục Montagnier 
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Sinoussi và Luc Montagnier thuộc 
viện Pasteur Paris công bố trên báo 
Science, tháng 5.1983 là họ đã tìm 
ra thủ phạm gây AIDS, đó là một 
virút rêtrô, một giống lạ. Khảo 
sát bằng kính hiển vi điện tử, nhà 
nghiên cứu thấy rõ quá trình sinh 
sôi và gây bệnh của HIV. Virút 
gây nhiễm tế bào bạch cầu (gọi là 
lymphô bào), sinh sôi rồi thoát ra 
ngoài. HIV sinh sôi rất nhanh giết chết tế bào trong một thời 
gian ngắn. Năm 1985, xét nghiệm tìm virút được lưu hành 
trên thị trường đồng thời với tên khai sinh HIV-1. (Human 
Immunodefciency virus type 1 - virút gây suy giảm miễn 
địch ở người týp 1). Đây là virút được nhiều người biết nhất, 
một siêu sao virút. 





Bốn năm sau khi bắt quả tang thủ phạm gây bệnh AIDS, 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tung ra chương trình toàn cầu 
chống HIV. Không kịp rồi, đại dịch đã xuất hiện. Năm 1981 
những bệnh nhân đầu tiên ở Hoa Kỳ được phát hiện. Đến 
nay thì 60 triệu người trên thế giới đã nhiễm HIV, 25 triệu 
người đã chết vì AIDS. 


Góp phần vào sự tiến hóa của loài người 


Đại bàng Phoenix sống lại từ đống tro tàn. Bản đồ họa 
genôm người hoàn thành năm 2003 cho thấy 8% bộ gen 
người có chứa di chỉ của virút rêtrô (gọi là virút rêtrô nội 
sinh (từ hàng triệu năm). Khi nhiễm vào DNA của các sinh 
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vật, virút chiến đấu trong hàng ngàn thế hệ, dần dần chịu 
khuất phục sự tiến hóa thành gen virút nội sinh. Năm 2006, 
Thierry Heidmann (viện nghiên cứu Gustave Roussy, Paris) 
lấy các mảnh gen từ virút rêtrô nội sinh, sắp xếp và ráp lại 
thành một virút, có khả năng gây nhiễm. Heidmann gọi tên 
là virút Phoenix theo sự tích chim đại bàng huyền thoại vùng 
sa mạc Sahara sống dậy từ tro tàn. Ông nghĩ là Phoenix và 
các virút khác sẽ kể chuyện về nguồn gốc và sự tiến hóa của 
loài người. 

Charles Darwin sống lại chắc sẽ ngạc nhiên kỳ thú về 
chuyện con người là hậu duệ của virút cũng như của loài 
khi. Heidmann cho rằng nếu không có virút rêtrô nội sinh 
thì loài có vú không thể có được lá nhau. Chính bộ phận này 
che chở bào thai có đủ thời gian phát triển, chuyên chở chất 
đinh dưỡng từ mẹ đến con để não hình thành một cách tuyệt 
vời. Heidmann nói: “Các virút này đã tạo nên sự tiến hóa. 
Nếu không có chúng, có thể con người vẫn tiếp tục ấp trứng” 
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Trận khủng bố sinh học 


Đác sĩ Nicole Lurie thuộc Bộ Y tế Mỹ gọi trận dịch cúm 
heo 2009 “là một trận khủng bố sinh học của bà mẹ muôn 
loài” 


(Cúm heo năm 2009 


Bà Margeret Chan - tổng giám đốc WHO: “Câu hỏi lớn 
nhất bây giờ là: đại dịch sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào”. Thật 
khó đoán về virút này và chúng ta mới ở giai đoạn sớm. Có 
thể virút sẽ chết dân và ngưng hoành hành, nhưng nó có thể 
trở mặt, đó là lý do để chúng ta 
tiếp tục cảnh giác và theo đõi các 
cử động của nó” 

Căn bệnh bùng phát tại 
Mexico, Hoa Kỳ và các nước 
khác, được gọi là cúm heo. Ngày 
30.4.2009, WHO đã bỏ tên gọi 
cúm heo: “từ hôm nay, WHO 
gọi virút cúm mới là A (H1N1)” 
Các nhà khoa học đã nghiên 
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cứu vốn di truyền của virút, 
thấy rằng phẩn lớn các gen 
có nguồn gốc từ virút cúm 
gây bệnh nhiễm ở loài heo. 
Cúm lần này là do con 
virút gây ra, người ta biết 
là virút cám A, HIN1. Vốn 
gen của virút này lại khác 
với virút cúm gây theo mùa 
cũng là A, HINI nhưng Virút Cúm A 
thuần túy từ người. Virút 
mới mang DNA tổng hợp của virút cúm heo, virút cúm 
chim - gia cầm và của virút người, thêm những thành phần 
của các virút gốc châu Âu và châu Á. 





Virút A/H1N1 - hành tung vô định 


Bí ẩn của sự trộn gen. Loài heo tiếp nhận được các loại 
virút nhiễm cả người và chim. Tế bào heo giống như cái bình 
pha, trong đó các virút cúm của các loài khác nhau có thể pha 
trộn gen của nhau. Việc trộn gen là một tiến trình mà hai loại 
virút cúm khác nhau nhiễm vào cùng một tế bào rồi sản sinh 
một chủng cúm mới. Chuyện trộn gen thật là lạ mà cũng rất 
lý thú. Virút là dạng thái sơ nguyên nhất của sự sống. Một 
vỏ bọc bằng prôtêin, gói một chùm gồm tám đoạn RNA, gọi 
là bộ gen. Khi virút vào bên trong tế bào vật hoặc người thì 
nó mất vỏ bao, các đoạn gen tách rời ra, các đoạn RNA của 
các virút khác nhau lại trộn lẫn nhau và trở thành một loại 
virút mới. Khác nào các khúc củi tuột ra khỏi các bao khác 
nhau rồi trộn lại với nhau, lại cho vào các bao mới. Sự trộn 
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gen có vai trò chủ yếu cho sự bùng phát của virút cúm heo. 
Nay chúng ta có một tặng vật mới của thiên nhiên. 


(ả hành tinh rối rắm 


Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính thức 
Mexico vào ngày 17.04.2009 có tham quan một viện bảo tàng 
nổi tiếng, gặp và bắt tay giám đốc là một nhà khảo cổ học uy 
tín. Vài ngày sau nhà khảo cổ này bất ngờ qua đời. Tùy viên 
báo chí Nhà Trắng công bố là Tổng thống Obama không nghỉ 
ngờ bị cúm heo và không cần phải xét nghiệm cúm heo, vì 
ông giám đốc viện bảo tàng không phải chết vì mắc cúm heo, 
mà chết vì viêm phổi tiềm ẩn từ trước. 

Thật hú hồn. Những virút tí ti, vô hình, đe dọa người có 
quyền lực nhất thế giới. Chỉ hơn một tuần virút này làm cả 
hành tinh rối rắm. Thủ đô của nước Mexico, với 20 triệu dân 
bị tê liệt, trở nên hoang vắng, nhà hát, trường học đóng cửa. 
Người dân rút cả vào trong nhà. 

Ngày 27.04.2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố 
là e ngại sẽ có trận đại dịch cúm đầu tiên từ 40 năm nay, vì có 
thêm nhiều người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ, Canada và châu Âu. 

Bệnh cúm heo lan ra khắp các châu lục. WHO tăng cường 
mức báo động đại dịch, cho rằng không còn kiềm chế dịch 
được nữa. Virút này làm rung chuyển thế giới. Thật đáng suy 
ngẫm về sự kiện toàn cầu này. Bộ gen người có khoảng 20 ngàn 
gen, virút chỉ có vài gen suýt đe dọa tổng thống Hoa Kỳ. Bao 
nhiêu chiến hạm, vũ khí hiện đại nhất không thể dùng bảo vệ 
con người chống lại những kẻ quấy rối vô hình, vô ảnh này. 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây - 119 


Nước Mỹ ứng phó với “trận khủng bố sinh học” 

Đến giữa tháng 11.2009 phỏng định ở Mỹ có khoảng 50 
triệu người nhiễm và hơn 10.000 người chết, trong đó có 
khoảng 1.100 trẻ dưới 18 tuổi. 





Tổng thống B.Obama được tiêm vắcxin. 


Có vắcxin từ tháng 10. Từ ngày 5.10 dân chúng Mỹ bắt 
đầu được dùng vắcxin phòng cúm này. Hơn 60 triệu người 
dùng vắcxin (tiêm và xịt mũi), trong khoảng hai tháng thôi. 
Hiện có 111 triệu liều vắcxin. Tổng thống Mỹ Obama và đệ 
nhất phu nhân đã được tiêm vắcxin vào ngày 20.12 tại Nhà 
Trắng. Bà Sebelius, Bộ trưởng Y tế Mỹ được tiêm vắcxin ngày 
hôm trước và “thúc giục mọi người làm như tôi”. 

Sản xuất vắcxin. CDC Mỹ phải lựa chọn “hoa hậu virút, 
mẫu điển hình A/HINI rồi mới giao cho các công ty sản 
xuất: AstraZeneca Novartis, GSK, Sanofñ Aventis và CSL. 
Có hai loại: vắcxin chế tạo từ virút sống làm yếu đi qua 
canh cấy trong trứng gà và loại vắcxin dùng virút đã bị giết 
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chết. Nhiều thăm dò cho thấy chỉ 
suýt soát phân nửa dân chúng Mỹ 
muốn dùng vắcxin. Những người 
không muốn dùng thì lo sợ thuốc 
không an toàn. 


Thuốc đắng năm 1976 


Năm 1918 đại dịch cúm xảy ra ở 
Tây Ban Nha, khoảng 50 triệu người chết trên toàn thế giới. 
Đa số nạn nhân vốn là kẻ khỏe mạnh trong khoảng tuổi đời 
năng động. Virút gây ra nhiều tàn phá. 

Năm 1976 tại Fort Dix, New Jersey (Mỹ) bùng lên trận 
cúm heo, làm chết một trong số 14 người lính mắc bệnh. 
Chính quyền liên bang rất lo sợ về một đại dịch cúm heo 
như năm 1918, thúc đẩy thực hiện tiêm ngừa rộng rãi. Cuộc 
vận động tiêm chủng với hình ảnh tổng thống Gerald Ford 
được chích ngừa trên truyền hình. Khoảng 40 triệu người đã 
tiêm phòng. Nhưng chương trình chống dịch rầm rộ này bị 
ngưng đột ngột vì có ít nhất 25 người chết vì vắcxin và 500 
người khác bị chứng Guillam-Barré do viêm dây thần kinh 
có thể đưa đến bại liệt. Cuộc vận động phòng cúm heo gây 
chết nhiều người hơn là chính virút gây ra. 
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Virút cũ gây bệnh mới 


Bác sĩ Eric Genden, chuyên khoa về đầu cổ tại trung tâm 
Y khoa TP New York chứng kiến sự đổi thay lớn trong mươi 
năm qua: “Hồi trước, phòng chờ của tôi đẩy các bệnh nhân 
nghiện thuốc lá, nghiện rượu. Giờ thì lại đông đặc bệnh 
nhân không thuốc không rượu, họ bị ung thư họng miệng (ở 
amiđan hoặc ở đáy lưỡi), tuổi trẻ hơn các bệnh nhân “ngày 
xưa” thuốc - rượu. Sao vậy? Ngày trước 95% loại ung thư nầy 
là do thuốc lá và rượu mà”. 


Trớ trêu ân ái 

Rõ rồi. Virút HPV từ bộ phận sinh dục của bạn tình nhảy 
tọt vào hốc miệng. Kiểu cách làm tình bằng miệng tăng nguy 
cơ nhiễm HPV (Human Papilloma virus - virút gây bướu 
nhú ở người) gây ung thư họng. Có ít nhất một chủng virút 
(HPV 16) gây ra loại ung thư họng miệng. Virút tấn công 
đợt sóng mới gồm các người trẻ hơn, trong khoảng tuổi bốn, 
năm mươi, phần lớn là nam giới, không thuốc không rượu. 

Hiện nay ở Thụy Điển, HPV gây ra hơn 90% các ung thư 
họng miệng (chỉ có 23% vào những năm 1970). Ở Hoa Kỳ, có 
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hơn 80%. Canada cũng có số liệu vượt trội. Nhiều nơi, phong 
trào phòng chống thuốc lá hiệu quả làm giảm ung thư này, 
HPV lại giúp ung thư đáy lưỡi và amiđan đoạt lá cờ đầu. Ở 
Hoa Kỳ trong khoảng tuổi 20 - 49, từ năm 1975 - 2007, ung 
thư họng miệng tăng 225%, cứ đều khoảng 3% mỗi năm. Ung 
thư còn tăng theo số bạn tình. Sự gắn kết cách làm tình bằng 
miệng, nhiễm virút HPV và các ung thư trong miệng lại thấy 
trội ở đàn ông da trắng. Các nghiên cứu cho thấy, tuổi teen 
dùng miệng làm tình vì chúng nghĩ đây không phải là quan hệ 
tình dục. Không ngờ làm tình kiểu nầy là hành vi chết người. 

Phần lớn ung thư họng miệng bị người bệnh bỏ lửng một 
thời gian. Các triệu chứng mập mờ: đau lỗ tai, đau nhẹ trong 
họng, miệng lạt lẽo khiến trùng trình khám bệnh. Còn kể 


HPV và Ung thư 


Ung thư cổ tử cung = 

Ung thư miệng họng ` l 
Ung thư âm hộ \ 
Ung thư âm đạo Ẳ J 
Ung thư hậu môn š 





TS. Harald zur Hausen 


HPV 
-VA Nobel Y học 2008. 


Ung thư miệng họng 
Ung thư hậu môn 
Ung thư dương vật 
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bệnh thì bác sĩ quen lại cho uống vài đợt kháng sinh trị viêm 
họng, viêm amiđan. Lòng vòng, cả năm mới ra bệnh. Thật 
uổng vì biết sớm, ung thư nẩy dễ trị. 


Âu yếm kiểu lạ 

Đàn ông dính HPV có nguy cơ bị ung thư hậu môn. Số 
liệu Mỹ cho thấy, những người đồng tính mắc khoảng 35 ca 
ung thư hậu môn trên 100.000 người. Hai con virút HPV và 
HIV liên thủ đánh hội đồng. Con số nầy còn lên gấp đôi ở 
những người bị nhiễm HIV. Gần đây HIV được điều trị có 
hiệu quả hơn, tỷ lệ ung thư hậu môn gia tăng đáng kể ở người 
nam đồng tính hoặc lưỡng tính mắc HIV. 

Đàn ông nhiễm HPV do quan hệ tình dục hậu môn. Cọ 
xát da với da, cọ kè “súng ống” trao đổi dụng cụ làm tình. 
Không nhất thiết phải “thọc sâu” mới gặp virút. Bao cao su 
chỉ giảm phần nào lây nhiễm. Theo trung tâm Phòng chống 
bệnh tật Hoa Kỳ - CDC, giới mày râu âu yếm cận kể nhau thì 
tăng 17 lần nguy cơ ung thư hậu môn so với ái ân khác giống. 


(ánh cửa mở rộng 
Tiến sĩ Harald zur 
se” ` Hausen, người Đức, 
& thuộc viện Nghiên cứu 
7T ` ở Heidelberg đã tìm ra 
nguyên nhân ung thư cổ tử 
cung thường gặp ở phụ nữ. 
Có hơn 100 týp HPV, 
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khoảng 40 týp gây nhiễm sinh dục, trong số này 15 týp có 
nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung cho phụ nữ. HPV được 
tìm thấy ở 99,7% ở phụ nữ bị ung thư cổ tử cung. Sau HPV. 
16 và 18, các týp HPV 45, 31, 33, 52, 58, 35 cũng thường gây 
ung thư cổ tử cung. Các týp HPV nguy cơ cao còn gây ung 
thư âm đạo, âm hộ, dương vật, hậu môn... 

Phải chăng con tạo trêu ngươi. Thật là kỳ thú. Con người 
đã chộp được virút vô hình vô ảnh, biết được HPV 16 và 18 
chỉ có tám gen, thấy được hai gen tặc E7, E8 gây ung thư. 
Tưởng như nắm rất chặt mà vẫn vuột. HPV 16 vốn cư trú ở 
bộ phận sinh dục, miệt dưới mà nhảy tót lên trên, vào trong 
họng quậy phá. Người đồng tính hoặc lưỡng tính luyến ái âu 
yếm kiểu lạ tạo thời cơ cho HPV tung hoành... ở hậu môn. 

Hiện nay đã có hai loại vắcxin ngừa HPV. Nhiều chuyên 
gia mong mở rộng tiêm chủng để ngừa ung thư cổ tử cung. 
Lại mới có để xuất dùng vắcxin cho cả nam giới vì sự tăng, 
vọt của các ung thư họng miệng do HPV. Nên nhớ vắcxin 
chỉ ngừa được 70% các ung thư cổ tử cung. Bao cao su chỉ 
giúp phần nào. Cần quan hệ tình dục an toàn. Tránh lắt léo 
và cắc cớ... 


Có phải HPV là thủ phạm? 


Ai mà không biết chuyện ngôi sao điện ảnh danh tiếng, 
chồng của Catherine Zeta Jones, con của lão minh tỉnh Kirk 
Douglas, 93 tuổi. Ngày 12.1.2011, báo CTV Ottawa đưa tin 
Michael Douglas, 66 tuổi tuyên bố đã khỏi bệnh ung thư 
miệng họng mắc từ tháng 8.2010, sẵn sàng nhập vai phim 
mới tháng 5, tháng 6 tới. Các bác sĩ thấy sự lạc quan này 
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có hơi sớm. Ủng thư giai đoạn 4, xạ trị tám tuần và hóa trị. 
Catherine Zeta Jones rất giận các bác sĩ không chẩn đoán 
căn bệnh sớm hơn. Douglas mất hàng tháng để tìm hiểu vì 
sao đau họng và đau tai. 

Thật ra, ung thư họng miệng thường phát hiện trễ vì triệu 
chứng ban đầu sơ sài: đau họng, hơi khàn tiếng, hoặc đau lỗ 
tai. Michael cho là bệnh của mình do rượu và thuốc lá. Các 
ung thư họng miệng còn do virút HPV - loại này dễ trị hơn. 
Douglas không cho biết bệnh mình có liên hệ virút không, 
nhưng nói là bác sĩ cho biết cơ may 80% khỏi bệnh còn phải 
chờ. Chúc mừng Michael, rất lạc quan, luôn năng động. Xin 
chung vui với Catherine Zeta Jones cùng hai cậu con mười 
và bảy tuổi. 
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Hàng tỉ tỉ vi trùng và virút vây quanh ta, tìm cách xâm 
nhập cơ thể chúng ta. Phép lạ nào giúp chúng ta vẫn khỏe. Bà 
mẹ thiên nhiên ký gởi trong ta điều kỳ diệu. Bộ máy miễn dịch 
bảo vệ chúng ta chống lại các virút, vi trùng và ký sinh trùng. 

Vào năm 1882, Ilya Mechnikov khảo sát ấu trùng của sao 
biển. Khi đâm một cái gai vào ấu trùng, ông nhận thấy các tế 
bào lạ vây quanh điểm gai đâm. Tụ quanh cây gai, các tế bào 
ăn bất cứ các chất nào đi qua nơi da bị lùng. Ông đặt tên các 
tế bào này là các thực bào (phagocyte, gốc Hy Lạp có nghĩa 
là “các tế bào xực”). Sự khám phá này khơi mào hiểu biết sự 
miễn dịch: cơ thể tự bảo vệ chống lại bệnh tật. Cuối thế kỷ 
19, Paul Ehrlich xây dựng lý thuyết nền tảng là cơ thể sản 
xuất các chất ngày nay chúng ta gọi là kháng thể, giúp tiêu 
hủy các kẻ xâm nhập. Mechnikov và Ehrlich chia giải Nobel 
Sinh lý hoặc Y học (1908). 


Hai loại miễn dịch 

Miễn dịch tiên thiên hay bẩm sinh có trước, bước đầu bảo 
vệ chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, tấn công không phân 
biệt kẻ lạ, trong vài giờ đầu. 
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XS ^^ 





Bầm sinh Thích ứng 
Các rào cản 
Các tế bào sát thủ tự nhiên 


Các đại thực bào v“ 


Thể tế bào _Thể dịch 
Các tế bào T và B =.= 





Miễn dịch thích ứng hay đặc hiệu mạnh hơn. Sự đáp ứng 

này phát triển vài ngày sau lần nhiễm đầu. Cần có thời gian 

-__ để tạo ra một lực lượng 

Hệ thông miễn dịch tấn công đúng vào “kẻ 

xâm nhập” rồi khi xong 

trận vẫn giữ lại binh pháp 

(bộ nhớ miễn dịch). Khi 

kẻ xâm nhập lần trước lại 

vào thì lập tức có đáp ứng 
miễn dịch ào ạt. 

Một hệ thống vô cùng 
phúc tạp, gồm các bạch 
cầu, các kháng thể, và 
hệ tuần hoàn lymphô, 
hoạt động cùng với hệ 
tuần hoàn tim mạch để 
Tế bảo B, chuyển các lực lượng 
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phòng vệ ở khấp cơ thế 
SH nơi cần đến. Miễn 
dịch iên hiên cố và loại 
tế bào bạch cầu trong 
ấu ấn vi trồng và các 
tế bào hứ, Miễn dịch 
đặc hiệu có hai nhôm, 
Lymphô bảo B (gợi tắt 
TẾ bào B) săn xuất các 
kháng thể 1yunphô bu T tế bảo T) phải biến ác bảo sốt 
Tủ cô thể nhận ra vidt tà tiêu diệt. Tất cá tế ào miễn dịth 
đến được sản nh t tủy sương, T£bìo  c tên là đo tiếng 
-AnhBone rarrowlày sương. Tế bảo T củngtừ ty xương 
hưng cùn đ qua uyễn ức (Thu) để trường thành, AI 
nhủ tiểu cũng có khi kêu thềm một tô xương haysí quách, 
“Trong ng sướng cóchấ tủy mếm mềm bài bột rất ngon, 





Bao nhiêu là chuyện 

AMễn dịch vã nh ng dc Các tế bo angthự dải ác 
prötển ở ngoài mặt vào dùng tuân hoàn, Các prôtễq kíkh 
động ự áp ứng cúc tế báo T+flthủ, các đại hýcbào Các 
bào này n tra hát údvàoạlti các tế bản đạng chuyển 
dạng íc tính, Khi sự uần tra miễn địch đuối se khối ứng 
thự phát riển, Phải nhờ sự r lực từ bên ngoài Các khắng 
thể đơn đồng đặc hiệu dối angthự được gắn thêm chất độc, 
thuốc hoặc các chất phông xạ đỗ tm đến đùng ác tế bảo 
tngthự để thả mi tự sắc 
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Các bệnh miễn dịch tự thân. Đôi khi bộ phận nhận diện 
của hệ miễn dịch “có vấn để, bắt đầu chế tạo các kháng thể 
và các tế bào T tấn công vào các tế bào, các cơ quan của 
chính mình. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Các tế bào miễn dịch 
và kháng thể này tung hoành trong nhiều bệnh miễn dịch 
tự thân. Thí dụ như các tế bào T tấn công các tế bào tụy tạng 
gây ra bệnh tiểu đường, còn kháng thể tự thân thì quậy người 
bệnh bị thấp khớp. 

Miễn dịch bị lật gọng. HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) là virút gây suy giảm miễn dịch người. HIV cực kỳ 
nguy hiểm vì chúng hủy điệt tế bào miễn dịch chủ chốt của 
cơ thể, đó là các tế bào CD4 (một loại lymphô bào B). Các 
tế bào CD4 bị giết chết và lượng tế bào CD4 sút giảm lần. 


Miễn dịch tự thân 


Đáp ứng 
0 2100)140 
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Hệ miễn dịch suy bại dần. Bộ máy tự vệ tuyệt điệu của con 
người gặp sát tỉnh hung hãn nhất từ trước đến nay. 


Con người biết trợ lực cho cơ thể 


Vắcxin đầu tiên, chuyện xưa liên quan tới con bò. Tiếng 
Anh, vaccine có gốc La Tinh vaccinus là liên quan tới con 
bò. Loại vắcxin đầu tiên dựa trên wirút đậu bò tương đối nhẹ, 
gây nhiễm bò và người. Vắcxin này bảo vệ con người chống 
lại căn bệnh nguy hiểm hơn nhiều, đó là bệnh đậu mùa. 
Hơn 200 năm trước, một thầy thuốc đồng quê người Anh 
tên Edward Jenner nhận thấy các phụ nữ vắt sữa bò hiếm khi 
mắc bệnh đậu mùa. Họ thường mắc bệnh đậu bò, sau đó thì 
không bao giờ mắc đậu mùa. Jenner lấy vài giọt từ các mụt 
nước ngoài đa một phụ nữ bị đậu bò, đem chích vào cánh tay 
của một cậu bé chưa hể mắc đậu bò hay đậu mùa. Sáu tuần 
sau Jenner lấy dịch từ các bọc ngoài da người bệnh đầu mùa, 
đem chích vào cậu bé này. Cậu bé không mắc bệnh đậu mùa. 
Bác sĩ Jenner đã khám phá ra một trong các nguyên tắc cơ 
bản của sự gây miễn dịch. Phát hiện này giúp loài người loại 
bỏ được bệnh đậu mùa, đã từng giết hàng triệu người mỗi 
năm. Vào đầu thế kỷ, vắcxin được dùng cho nhiều loại bệnh 
không liên hệ gì với bò như bệnh bạch hầu, sốt thương hàn, 
dịch hạch... nhưng £ử vắcxin được tiếp tục dùng. 

Nhanh chóng có đối sách. Trong thế kỷ 20, vắcxin nở rộ và 
giúp loài người tránh bao bệnh nhiễm, bao đại dịch. Hệ miễn 
địch được vận dụng thật hay. Năm 1965, B. Blumberg tìm ra 
virút HBV gây viêm gan B, có thể đưa đến ung thư gan thì 
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năm 1981 đã làm được vắcxin. Zur Hausen tìm ra thủ phạm 
bệnh ung thư cổ tử cung là các virút HPV 16 - 18 vào năm 
1980, thì 2006 đã có vắcxin ngừa HPV. 

Đã có vắcxin ngừa 
HPV. Harald zur 
Hausen đã bỏ mười 
năm trời để xác định 
được các loại virút gây 
ung thư cổ tử cung. 
HPV có lõi là phân tử 
DNA, gồm 8 gen. LI - 
L2 là các gen gây ung Váoán ngừa HPV được 
thư. Virút HPV-16 tiêm cho bé gái. 
và 18 chỉ có khoảng 
mười gen. Người ta cắt lấy gen có tên là LI đem gắn vào 
DNA trong vốn gen của tế bào nấm men hoặc côn trùng. Tế 
bào này sản xuất ra một cái bọc giống hình HPV mà rỗng 
ruột, không chứa phần “quậy” của virút, gọi là VLP. VLP dụ 
cho bộ máy bảo vệ cơ thể tập dượt để chống HPV thật. Đó là 
vắcxin ngừa HPV. Đã có hai vắcxin ngừa nhiễm HPV 16 - 18 
để phòng ung thư cổ tử cung. Mới đây cơ quan FDA Mỹ vừa 
cho phép tiêm vắcxin ngừa HPV cho con trai. 





Vắcxin ngừa HIV. Cuộc rượt đuổi sinh học dang tiếp diễn. 
Khi biết rõ được virút gây bệnh, ai cũng nghĩ con người sẽ 
nhanh chóng làm ra vắcxin hiệu quả để phòng bệnh. Chuyện 
không đơn giản, các nhà khoa học phải vất vả với virút. HIV. 
thiên biến vạn hóa, thay hình đổi dạng nhanh nhạy, lại ra 
đòn sát thủ tàn phá đúng các tế bào bảo vệ cơ thể con người. 
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Thiên nhiên thử thách loài người với tặng vật hàng hiệu 
mới toanh. Hy vọng có vắcxin vừa ló dạng. Hội nghị vắcxin 
AIDS 2009 tại Paris tháng 10 vừa qua nhận định là sự thành 
công khiêm tốn được các nhà vắcxin HIV ở Thái Lan công 
bố một tháng trước đó đã hâm nóng lĩnh vực này. Nhưng 
sự hỗ trợ tài chính cho hoạt động phòng chống AIDS toàn 
cầu đang suy giảm. 


Con người dần hiểu điều kỳ điệu mẹ thiên nhiên ban cho. 
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Nobel Y học 2011 
Cầu nối miễn dịch 


Raph Steinman tìm ra tế bào dạng cây và để cả đời nghiên 
cứu sự miễn dịch, nhận nửa giải Nobel Y học năm 2011; 
Bruce Beutler người Mỹ và Jules Hoffimann người Pháp chia 
nửa giải vì đóng góp giải thích hệ thống miễn dịch. Vào ngày 
10.12 tới, lễ phát giải tại Stockholm lại vắng Steinman. Mến 
thương và nuối tiếc. 


(ây cầu nối kết 
Cuộc chiến kỳ thú. Năm 1908, Mechnikov và Ehrlich chia 
nhau giải Nobel Y học về miễn dịch. Cuối thế kỷ 19, có một 





Từ trái sang phải: Raph Steinman - Bruce Beutler - Jules Hoffmann 
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cuộc chiến giữa nhóm của Ehrlich ở viện Bệnh nhiễm ở 
Berlin và nhóm của Mechnikov của viện Pasteur Paris. Phía 
này cho phe kia là sai lầm. Năm 1882, Ilya Mechnikov khảo 
sát ấu trùng của sao biển. Đâm một cái gai vào ấu trùng, 
ông nhận thấy các tế bào lạ vây quanh điểm gai đâm và ăn 
bất cứ các chất nào đi qua nơi đa bị lủng, ông đặt tên là các 
thực bào (các tế bào xực). Khám phá cho thấy cơ thể tự bảo 
vệ chống lại bệnh tật. Paul Ehrlich xây dựng lý thuyết cơ thể 
sản xuất các chất ngày nay chúng ta gọi là kháng thể, giúp 
tiêu hủy các kẻ lạ xâm nhập. Cuộc chiến kết thúc với hiểu 
biết ngày càng rõ nét. Các thực bào của Mechnikov có vai 
trò bảo vệ ban đầu. Các kháng thể của Ehrlich cũng là một 
phần của hệ miễn dịch. 

Hai mà một. Cơ thể tung ra các đòn phủ đầu đánh các 
kẻ lạ xâm nhập, đó là miễn dịch bẩm sinh. Rồi cần một thời 
gian lâu dài hơn để tìm hiểu kẻ địch, tạo nên một cuộc chiến 
đặc hiệu chống lại các mầm bệnh, đó là miễn dịch thích ứng. 


Cơ chế miễn dịch 
MD bẩm sinh MD thích ứng 
Thểdịh  Thểtếbào Thểdịh  Thểtếbào 
(ác kháng thể 
Œtokin (ác đại thực bào. (ác lymphô bào 
HỊ (ác bạch cầu hạt (ác tế bào dạng cây 


(ác tế bào sát thủ tự nhiên 
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Bruce Beutler và Jules Hoffmann làm sáng rõ đòn đề kháng 
phủ đầu, Raph Steinman cho thấy TBDC có vai trò kết nối 
miễn dịch bẩm sinh - thích ứng. Khác nào cầu Rạch Miễu 
bắc qua sông Tiền nối kết hai thành phố Mỹ Tho và Bến Tre 
mến yêu. 


Kỹ tích từ lá lách chuột 


Nhờ lá lách chuột. Khi thấy được các tế bào mới trong lá 
lách của chuột, biết là mình trên đường tới một điều gì rất lớn 
lao, Raph Steinman dành trọn đời cho sự khám phá. Nghiên 
cứu buổi đầu thực hiện cùng với người thầy (quá cố) Zanvil 
A. Cohn tại viện Rockefeller - Hoa Kỳ. Họ tìm thấy loại tế 
bào miễn dịch trước đó chưa ai biết, đặt tên là các tế bào dạng 
cây (TBDC) vì màng tế bào có các tua như các nhánh cây. 


3. TBDC chìa kháng, 
nguyên cho t.bT 


5 
hc 


1.TBDC xơi một vi khuẩn _ 2-Cácmảnh vụn kháng nguyên phơi ra 


< ®-< Tế bào Tsát thủ 
4. Tế bào T được kích hoạt 
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Các cơ quan miễn dịch 






Amidan 
(ác hạch lymphô 
Tuyến ức 
(ác hạch 
Iymphô Lj 


Ruột thừa 
(ác hạch lymphô 


Tủy xương (ác hạch lymphô. 


Lá lách chuột và người có nhiệm vụ tương tự. Lá lách 
người nằm ở phần trên cao bên trái của bụng, được lồng 
ngực che chắn. Lách làm nhiệm vụ lọc máu và là thành phần 
của hệ miễn dịch. Các hồng cầu già cỗi được tái chế trong 
lá lách; các tiểu cầu và bạch cầu (các tế bào miễn dịch như 
TBDC và lymphô bào) được dự trữ tại đây. 

Đội ngũ tuần tra. Các TBDC phục kích ở dưới lớp da, ở 
màng nhầy lót mặt trong mũi, phổi và ruột, những nơi mà 
các kẻ lạ (các vi sinh vật gây nhiễm) đột nhập vào cơ thể. 
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Các tế bào bạch cẩu này đi tuần tra khắp cơ thể, tìm chộp 
xơi trọn (thực bào nghĩa là tế bào xơi) kẻ lạ đột nhập hay các 
mầm bệnh, ngấu nghiến thành các mảnh vụn kháng nguyên, 
rồi dùng các nhánh chìa ra ngoài mặt khêu gợi để kích hoạt 
các tế bào T sát thủ (một loại tế bào lymphô). Các sát thủ T 
sẽ tiêu diệt kẻ lạ và ghi nhớ như in mầm bệnh này để nhận 
diện chống lại về sau. Vậy là khai mào miễn dịch. TBDC cũng 
biết né phe mình, không tấn công lầm các tế bào của cơ thể 
(gọi là dung nạp miễn dịch). Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu 
dùng tế bào này để tấn công các bệnh nhiễm đặc hiệu như 
HIV, sốt rét và cúm, vài loại ung thư và các bệnh tự miễn. 


Các TBDC là các tế bào miễn dịch 














Kháng nguyên tựthân 


Sự kiện độc nhất vô nhị 


Steinman sinh ở Montreal, Canada, cử nhân khoa học 
ở đại học Mc Gill, bác sĩ y khoa ở Harvard Hoa Kỳ, giám 
đốc labô về sinh lý học tế bào và miễn dịch hóa tại đại học 
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Rockefeller. Được khám phá từ năm 1973, sáu năm sau vai 
trò của các TBDC mới được biết đến và phải cần 20 năm nữa 
cộng đồng khoa học mới nhìn nhận rộng rãi. Không ngừng 
nghiên cứu, chẳng màng có bao nhiêu người nghĩ là mình 
sai lầm. “Tôi muốn biết làm thế nào sự miễn dịch bắt đầu, 
một vấn để căn bản mà hiểu biết còn quá ít? ông phát biểu 
nhân buổi nhận giải thưởng Lasker 2007, thường được xem 
là giải Nobel Hoa Kỳ. Thương quá, hôm trước khi nhập viện 
lần cuối, Steinman còn bàn luận với Sarah Schlesinger hàng 
giờ về một vắcxin cho HIV. Ông qua đời vào ngày 30.9.2011. 
Ủy ban Nobel tặng giải cho Steinman vì công lao khám phá 
các TBDC gần 40 năm rồi, không hay là ông đã qua đời ba 
ngày trước đó. Tầm nhìn thật rộng, suy nghĩ sáng tạo, cống 
hiến vô vàn, Steinman không bao giờ biết mình đoạt giải 
thưởng cao quý nhất. 


Dòng chảy miễn dịch 

Giải Nobel Y học 2011 tiếp nối hàng loạt các giải làm rõ 
bộ máy miễn dịch kỳ diệu trong ta. 

Ngã và phi ngã. Từ năm 1949, Frank M. Burnet bắt đầu 
xây lý thuyết bao quát về miễn dịch. Phải có một cơ chế 
khiến cơ thể nhận rõ mình và không phải mình, hay là phân 
biệt ngã - phi ngã. Burnet cho rằng khả năng nhận biết các 
chất của mình hình thành từng bước trong đời sống của bào 
thai. Các mô học cách nhận ra cái gì của mình và “ghi nhớ”. 
Chính Peter B. Medawar chứng minh lý thuyết của Burnet. 
Giải Nobel Y học 1960 đã trao cho Burnet và Medawar. 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây - 139 


Năm 1957, J. Dausset chứng minh 
hệ thống gen trên người cầm trịch các 
kháng nguyên HLA. Chính các phân tử 
HLA giúp nhận diện được các tế bào 
thuộc phe mình và các kẻ lạ. Việc phân 
loại HUA được dùng rộng rãi cho ghép 
tạng thận, gan, tim... J. Dausset chia giải 


A 


Jean Dausset 


Nobel Y học 1980 với G. Snell, B. Benacerraf. 


Cuộc gá nghĩa thần tình. Vào những năm 1975 - 1976, 
Georges Kohler và César Milstein lai ghép hai tế bào khác 
loại: một tế bào miễn dịch gọi là lymphô bào B có khả năng 
sản xuất kháng thể và một tế bào ung thư có tính bất tử. Việc 
ép duyên tạo được một bướu lai. Giấc mơ có được loại kháng 
thể thật đặc hiệu đã thành hiện thực. Bướu lai sản sinh các 
kháng thể tỉnh ròng mà tính đặc hiệu được định trước, đó là 
các kháng thể đơn dòng. Ngày nay có biết bao nhiêu là ứng 
dụng kỳ diệu của kháng thể đơn dòng trong y học. Kohler 


và Milstein chung giải Nobel 1984. 


Tế bào lymphô B 
sản xuất kháng thể. 


@ 


Kết hợp 
hai tế bào 


® 


~ >> ˆ~ 
'Bướu lai sản xuất. 


® kháng thể đơn dòng 


Dòng tế bào ung thư 
'tủy xương bất tử 
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Các tế bào B chế tạo hằng hà sa số kháng thể. Các kháng thể 
là vũ khí chống lại vô số kẻ đột nhập, được các tế bào B sản 
sinh. Năm 1976, Susumu Tonegawa công bố là vốn gen của tế 
bào B có cách tạo ra vô số kháng thể khác nhau. Nhiều gene 
cầm trịch immunoglobin (cấu trúc hóa học của kháng thể) ở 
người, ráp vào nhau tạo được số lượng rất lớn các kháng thể 
khác nhau. Đúng là Dĩ bất biến ứng vạn biến. Giải Nobel Y 
học 1987 vinh danh nhà nghiên cứu người Nhật Tonegawa. 

Tế bào T nhận rõ các virút và các tế bào lây nhiễm. Năm 
1970, thí nghiệm trên loài chuột lắt, Rolf Zin Kernagel và 
Peter Doherty giải thích được làm thế nào các lymphô bào 
T có thể nhận mặt để giết các virút và các tế bào bị nhiễm 
mà chữa ra các tế bào lành của cơ thể. Đáp ứng miễn dịch 
càng được hiểu sâu. Họ nhận giải Nobel Y học cách nay 15 
năm (1996). 
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Loài người nặng gánh 


“Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây” (thơ 

Hồ Dzếnh). Thật nên thơ. Ai có ngờ, khói thuốc lá lại bay vô 
sâu đến nhân của từng tế bào trong cơ thể, đánh phá các 
gen. Khói thuốc thấy nhẹ tênh nhưng làm trĩu nặng gánh 
ung thư của cả loài người. Ngày nay con người biết nhiều 
nguyên nhân gây bệnh. Khoảng 80% do những gì con người 
ăn uống, hít thở, cọ xát hoặc phơi trải. Không phải tại trời. 
Hãy cùng nhau làm cho nhẹ gánh: khoảng 40% các ung 

thư lẽ ra ngừa được và ung thư biết sớm trị lành mà. 


20. Loài người nặng gánh ung thư 
21. Mấy thứ lăng nhăng 

22. Dập dìu lá gió cành chim 

23. Bùng lên ngọn lửa yêu thương 

24. Sự nghiệp Đời người Bệnh ung thư 
25. Sao cho nhẹ gánh 
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Loài người nặng gánh ung thư 


Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây (thơ 
Hồ Dzếnh). Thật nên thơ. Ai có ngờ, khói thuốc lá lại bay vô 
sâu đến nhân của từng tế bào trong cơ thể, đánh phá các gen. 
Khói thuốc thấy nhẹ tênh nhưng làm trĩu nặng gánh ung thư. 


Gánh nặng ung thư 

Ngày 1.6.2010, Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu Ung thư 
(IARC) công bố gánh nặng ung thư trên toàn cầu của hai năm 
trước (GLOBOCAN 2008). Ung thư là sát thủ mạnh tay nhất 


GÁNH NẶNG UNG THƯ TOÀN CẤU GÁNH NẶNG UNG THƯ TẠI VN 
(GLOBOCAN 2008). 


(ácloại 
(ácloại khác 


L2 4 Xu 19.8% 
29.9% 46%, 
Eong,3%5 
Thựcqun, 8% : 
(ổtữang,42% Vú 
MU) 





Gánh nặng ung thư toàn cầu và Việt Nam. 


'hlps:/ietlun heploerg 


144 - Nguyễn Chấn Hùng 


5 ung thư thường gặp ở Việt Nam, 2008 





























Nam Nữ Hai giới 

Gan Gan Gan 

Phổi Phổi Phổi 

Bao tử Vú Bao tử 

Đại trực tràng Bao tử Đại trực tràng 
Vòm hầu Cổ tử cung Vú 





so với các bệnh khác. Toàn hành tỉnh có 12,7 triệu người mới 
mắc và 7,6 triệu người chết. Ung thư thường gặp ở phổi, vú, 
đại trực tràng. Ung thư gây chết nhiều nhất là ung thu phổi, 
bao tử và gan. Năm 2030 sẽ có xấp xỉ 21,4 triệu ca mới và 
13,2 triệu ca chết hằng năm. 





Có sự khác biệt lớn các loại ung thư từ vùng này sang 
vùng khác. Ung thư trĩu nặng hơn ở các vùng kém phát triển. 

Ung thư phổi là loại thường gặp nhất, chiếm 12,7% tổng 
số ca ung thư mới trên toàn cầu. Tử suất cũng chiếm vị trí 
đầu (18,2% tổng số). Tác hại của khói thuốc lá thật rõ, chủ 
yếu của đàn ông. Phụ nữ hút ít hơn nhưng hít ké nên nguy 
cơ vẫn đáng lo. 

Ung thư vú chiếm 23% ung thư phụ nữ, đứng hàng thứ 
hai toàn cầu (10,9% các loại ung thư).Có sự khác biệt rất 
lớn: ở Tây Âu có xuất độ 89,9/100.000, nghĩa là hằng năm 
có 89,9 phụ nữ mới mắc bệnh tính trên 100.000 người; ở 
Đông Phi xuất độ chỉ là 19,3. Tỉ lệ cao ở các nước giàu, thấp 
ở các nước nghèo. Rõ là có mối liên hệ ung thư vú và nếp 
sống phương Tây. 
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Ung thư đại trực tràng là loại thường gặp thứ ba. Có đến 
60% xuất hiện ở các nước giàu, nguy cơ ở Úc và Tây Âu cao 
gấp 10 lần ở châu Phi (trừ Nam Phi). Chế độ ẩm thực khác 
nhau giải thích sự chênh lệch về nguy cơ. 

Ung thư bao tử đứng hàng thứ tư sau ung thư phổi, vú 
và đại trực tràng. Hoành hành ở Bắc Á (Nhật, Hàn Quốc, 
Trung Quốc). Dịch nhiễm vi khuẩn H.Pylori, khói thuốc lá 
và chế độ dinh dưỡng thiếu rau trái, thức ăn mặn là các yếu 
tố nguy cơ. 

Ung thư gan là gánh nặng cho các nước đang phát triển, 
rất ác, gây tử vong hàng thứ ba toàn cầu. Nguy cơ thật cao ở 
Đông Á (Trung Quốc), Đông Nam Á, Trung và Tây Phi, gắn 
chặt với nguy cơ đại dịch viêm gan B và C, nghiện rượu nặng 
và nhiễm độc tố aflatoxin từ các hạt bị nấm mốc. 


Tại con người, không phải tại trời 


ỞẤn Độ, ung thư hốc miệng (môi, lưỡi, viêm mạc má...) 
chiếm 30% ung thư đều cả đàn ông lẫn đàn bà. Cẩm lá trầu 
têm vôi gói một miếng cau, một cục thuốc lá, bỏ vào miệng 
nhai, thỉnh thoảng ngậm một bên khóe miệng. Đến New 
Delhi tôi ngồi xể xuống lề đường chuyện trò và xem họ ăn 
trầu, giống ở xứ mình. Ung thư hốc miệng cũng hoành hành 
ở Pakistan, Bangladesh, tới xa tận vùng đảo Fiji và Papua New 
Guinea, nơi tục ăn trầu thịnh hành. 

Nước ta nay rất hiếm ăn trầu, ung thư môi miệng của mấy 
bà già trầu cũng biến luôn. Ở nước Úc, ung thư da cao nhất 
thế giới. Màu da sáng của người Úc (hậu duệ của người da 
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trắng từ châu Âu) không chịu nổi nắng cháy vùng gần xích 
đạo. Ít nhất hai trong ba người bị ung thư da vào khoảng tuổi 
70. Tia cực tím của nắng nhiệt đới gây tổn hại phân tử DNA, 
làm đột biến gen của tế bào da dẫn đến ung thư. 

Ở Singapore, ung thư đại trực tràng cao vọt từ 30 năm qua, 
nay chiếm vị trí đầu bảng phong thần. Người Hoa ở đây có 
nguy cơ cao hơn người Hoa ở Hồng Kông, Thượng Hải, xấp 
xỉ ở phương Tây (Anh, Úc và Mỹ). 
Đây là thí dụ về sự gia tăng ung thư 
ruột ở các nước công nghiệp do nếp 
sống phương Tây: chế độ ăn nhiều 
chất béo, hút thuốc, ngồi một chỗ, 
ít vận động và béo phì do fast food 
(thức ăn nhanh). 





Bụng làm dạ chịu 


Ngày nay con người biết nhiều nguyên nhân gây bệnh. 
Khoảng 80% do những gì con người ăn uống, hít thở, cọ xát 
hoặc phơi trải. 

Đại dịch thuốc lá từ nhà giàu sang nhà nghèo khoảng 30 
năm trước, vấn để thuốc lá và ung thư mới được báo động 
bước đầu. Rồi các tuyên ngôn chống thuốc lá ngày càng 
mạnh mẽ. Thuốc lá ra đòn sát thủ êm ái mà hết sức tàn độc. 
Khói thuốc lá chứa hơn 60 chất gây ung thư, không chỉ hại 
người nuốt khói mà cả những người hít khói ké. Trong thế 
kỷ 20, thuốc lá giết khoảng 100 triệu người, cuối thế kỷ đã 
có đại dịch ung thư ở các nước giàu. Cứ đà này sẽ có hơn 1 
tỉ người tử vong trong thế kỷ 21, phần lớn ở các nước đang 
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phát triển. Cơn dịch ung thư đo thuốc lá đang chuyển từ nhà 
giàu sang nhà nghèo trên hành tinh chúng ta. Thuốc lá gây 
ra 1/3 gánh nặng ung thư trên hành tinh. Gánh nặng trĩu 
thêm do bệnh nhiễm. 


Gen gây. -” 
ung thư H.Pylori 
VW\ 
Virit sinh ung 


Những kẻ khuấy rối vô hình. Mấy con virút, vi khuẩn và 
ký sinh trùng gây 20% ung thư của loài người. Các virút âm 
thầm mai phục, nay lần mai lữa, bệnh trổ ra thì trở tay không 
kịp. Viêm gan do virút HBV và HCV lâu ngày dẫn đến ung 
thư. Các virút HPV gây ra nhiều ung thư, đặc biệt là cổ tử 
cung. Vi khuẩn H.Pylori có thể gây ung thư bao tử. Virút 
HIV hủy hoại sức để kháng của cơ thể khiến cái virút khác 
mạnh lên gây ung thư. 

Bệnh theo miệng mà vào. IARC ước định ăn uống không 
lành thêm 1/3 gánh nặng ung thư. Chế độ ăn không lành, 
thiếu vận động, béo phì đều gây bệnh tật đe dọa mạng sống. 

Đừng để bụng làm dạ chịu. UICC (Hiệp hội Quốc tế chống 
Ung thư) có thông điệp 2010 “Ung thư cũng có thể phòng 
ngừa được” đánh động tới khoảng 2,4 tỉ người. Khoảng 40% 
các ung thư có thể phòng tránh. UICC khuyến khích mọi 
người theo nếp sống lành, loại bỏ khói thuốc lá, chú ý cả hút 
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và hít ké. Tránh uống rượu quá đà. Phòng tránh bệnh nhiễm. 
Tập thể dục đều, ăn đúng ăn lành, giữ cân vừa phải. 


(ác thành tựu sinh học giúp hiểu cơ chế sinh ung 

Oncôgen (gen ung bướu) là các gen ở tế bào bị đột biến làm 
cho tế bào bình thường tăng trưởng không kiểm soát được và 
thành ung thư. Các oncôgen được hiểu rõ nhất: HER 2/NEU, 
RAS, MYC, BCR - ABL. Các gen đè nén bướu bình thường 
có nhiệm vụ làm chậm sự phân bào, sửa chữa các lỗi lầm của 
DNA và truyền lệnh cho tế bào khi nào thì chết. Khi các gen 
này không hoạt động trơn tru, các tế bào có thể tăng trưởng 
vô tổ chức đưa đến ung thư. Khoảng 30 gen loại này được biết 
rõ, như là p53, BRCA1, BRCA2, APC và RB... 

Ngày càng rõ đường dẫn truyền tín hiệu tế bào từ thụ thể 
màng tế bào vào đến nhân. Xáo trộn dẫn truyền có thể gây 
ra ung thư. Các tế bào ung thư không chết. Sau vài chục lần 
phân bào, tế bào bình thường chết đi. Cơ thể duy trì cân 
bằng giữa các tế bào sinh ra và chết đi, sửa chữa thương tổn 
DNA hạy loại bỏ tế bào đột biến sinh ung. Các tế bào ung thư 
sinh sôi mãi và trở nên bất tử. Sự sinh mạch là quá trình của 
các mạch máu mới được hình thành. Các bướu nhỏ có kích 
thước 2-3mm vẫn ở trạng thái ngủ yên nếu không có mạch 
máu nuôi. Sự phát triển của ung thư và hình thành các ổ di 
căn lệ thuộc vào sự sinh mạch. 
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Mấy thứ lăng nhăng 


Lá gan hiếm quý vô cùng. Lá gan nằm núp phía sau bờ 
sườn bên phải và dưới cơ hoành. Máu rời khỏi bao tử và ruột 
đều chảy qua gan. Gan chế biến các chất bổ dưỡng và các loại 
thuốc từ dòng máu này thành các dạng dễ dùng cho cơ thể. 
Gan làm biết bao chuyện, tới khoảng 500 công việc. Người 
sẽ chết trong khoảng 24 giờ nếu gan bỏ việc. 


Aflatoxin liên thủ với virút HBV 

Có mấy ai ngờ. Vào dịp tết, thấy có bán một loại trái trông 
ngồ ngộ, vỏ trắng cứng nứt ra để lòi cái hột hơi giống đậu 
phộng, nghe gọi là hột giẻ cười (tiếng Anh là pistachio nuts). 


Bắp nhiễm nấm Aspergillus 
Flavus, mang afatoxin. 
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Thấy sạch sẽ an toàn, vậy mà phải báo động vì có thể mang 
một chất độc hại gan, gây ung thư. Nhiều thứ hột mang chất 
độc này. Nấm mốc Aspergillus Flavus sản xuất ra aƒÏlafoxin, 
afÏa có gốc từ tên của loại nấm, foxin là độc tố! Aflatoxin sinh 
ra theo các vụ mùa trên cánh đồng trước thu hoạch. Sau vụ 
mùa còn sinh ra do tích trữ ở nơi quá ẩm. Côn trùng làm 
tăng độ mốc meo. Nguy cơ nhiễm chất độc này cao nhất ở 
bắp, đậu phộng, lúa gạo và lúa mì. Kính hiển vi mới thấy 
hình nấm, mắt thường chỉ thấy mốc meo, mấy hột bắp có 
vẻ hư, gạo có hơi mốc, đậu phộng còn khó nhận hơn vì rang 
lên rồi hoặc nấu chín, vỏ ướt, hột mềm mềm ăn rất bùi. Sức 
nóng không gây hể hấn gì, nấu sôi hay làm đông lạnh nấm 
mốc vẫn trơ trơ, vĩnh viễn dính theo thức ăn. 

Đại dịch aflatoxin được ghi nhận nhiều nơi ở châu Phi và 
châu Á, thẩm lặng đe dọa sức khỏe con người. Các aflatoxin 
gây hại khắp cơ thể nhưng lại ưa gan nhất. Các liều thật nhẹ vào 
cơ thể ngày qua ngày sẽ làm yếu gan. Gan có nhiều phận sự, 
lọc chất độc tiêu hóa và tạo miễn dịch. Aflatoxin hại gan, dẫn 
tới gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Aflatoxin và HBV 
(viết tắt của hepatitis B virus - virút viêm gan loại B) liên thủ 
vùi dập lá gan, gây ung thư gan 60 lần cao hơn HBV riêng lẻ. 
HBV đã cản trở tế bào gan chuyển hóa độc tố aflatoxin. Phức 
hợp aflatoxin M - DNA ở lâu trong gan càng hung dữ. 

Viêm gan B diễn tiến rất âm thầm nên càng hiểm ác. Virút 
HBV tấn công các tế bào gan, gây nhiễm dai dẳng làm ra xơ 
gan (gan chai lại), ung thư gan, suy gan, đe dọa mạng sống. 
Triệu chứng lộ ra thì thường bệnh đã nặng. Bất ngờ biết bị 
ung thư gan thì như trên trời rơi xuống, thực ra đã biết có 
HBV từ lâu mà không lo trị và có thể nhiễm aflatoxin. HBV 
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truyền theo máu và các chất dịch. Thường là do sinh hoạt 
tình dục không an toàn, do dùng kim chích của người nhiễm 
bệnh, hoặc mẹ truyền sang con khi sinh nở. Rất mừng là HBV 
hoàn toàn có thể trị được bằng thuốc và phòng ngừa được 
bằng vắcxin. Trị viêm gan B, tiêm vắcxin ngừa làm giảm tác 
hại của aflatoxin và giảm nguy cơ ung thư. 


Vắcxin ngừa 
HPV ộ ? Lẻ 


Tháng ——y 





Đổ dầu vào lửa 


Viêm gan C. HCV (gọi tắt từ tiếng Anh hepatitis C virus 
- virút viêm gan C) lây theo đường máu, đến phá phách lá 
gan. HCV có tên tương tự nhưng khác hẳn HBV, lại cùng sở 
thích: ưa các tế bào gan. Vào tế bào gan, HCV gây viêm, lâu 
đài dẫn đến xơ chai lá gan. HCV có thể lặn mất không để tác 
hại. Nhưng khoảng ba trong bốn người nhiễm có nguy cơ 
gan xơ trong vòng vài mươi năm. HCV mới được phân lập 
gần đây (năm 1989). Mừng là mới có thuốc điều trị, tuy còn 
phải đầu tư nghiên cứu để tìm thuốc hay hơn và nhẹ tiển. 
Vắcxin thì chưa có. Nhiều người rất ơ hờ. Đâu ngờ điều nguy 
hiểm chết người. Virút viêm gan C làm hư gan âm thầm, rượu 
vào gan như dầu đổ vào lửa, mau bị xơ gan, rồi tới ung thư. 

Bệnh gan rượu. Gan là bộ phận quý báu của cơ thể. Gan 
có thể tự sửa chữa, tái tạo. Gan bị tổn thương vì uống rượu 
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nhiều. Rượu vào hoài, lâu gan cũng bị hao mòn. Gan lọc rượu 
độc ra khỏi máu, mỗi lần một số tế bào gan phải hy sinh. Nhậu 
thả cửa năm này tháng khác gan nào chịu nổi. Mới đầu là gan 
nhiễm mỡ, ngưng rượu vài tuần, gan trở lại bình thường. Rồi 
đến viêm gan. Xơ gan là giai đoạn cuối, virút C vào thì tung 
hoành như múa gậy vườn hoang. Gan hết làm việc, mạng 
sống bị đe dọa. Lý Bạch say xin nhảy xuống sông ôm trăng, 
Tản Đà ca tụng hư thời hư vậy, say thời cứ say. Truyện chưởng 
Kim Dung có hình tượng rất đẹp: Bang chúa ăn mày Kiểu 
Phong uống rượu ừng ực không say, thư sinh Đoàn Dự cho 
đòng rượu chảy qua ngón tay nhờ Lục mạch Thần kiếm. Họ 
kết nghĩa đệ huynh. Tôi đoán các nhân vật này rồi ra sẽ bị xơ 
gan và ung thư. Có viêm gan C thì nguy hơn nữa. 








1 
| 
| 
| 






x 
“4i Gan 


Í bình thường 
„” Ả | 
| Í 


Mấy thứ lăng nhăng, chúng giết ta. Ở nước ta, ung thư gan là 
loại thường gặp. Ở đàn ông nhiều xấp xỉ ung thư phổi (chiếm 
hàng đầu). Số phụ nữ mắc chỉ bằng 1/4~ 1/3 của đàn ông. Phải 
chăng các đấng mày râu nhâm nhỉ với mồi nhậu dễ dãi, thức 
ăn mốc meo... 

Lá gan dễ bị HBV, HCV, rượu và aflatoxin gặm nhấm. 
Riêng mỗi thứ cũng đủ làm khổ lá gan. Cặp bài trùng HBV 
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và aflatoxin liên thủ thì làm nguy cơ ung thư gan tăng lên 60 
lần. Bị HCV mà uống rượu, xơ gan và ung thư bùng lên như 
đổ dầu vào lửa. Mấy thứ lăng nhăng... chúng giết ta. 


Nên rà tìm để biết bệnh khi còn sớm 

Ung thư gan rất thường gặp. Khổ nỗi ít ai biết sớm được 
bệnh mình nên thường khó chữa khỏi. Ung thư tế bào gan 
(HCC) là ung thư nguyên phát của gan. Ở nước ta, ung thư 
gan là loại thường gặp nhất, ở cả nam lẫn nữ. Nhưng số phụ 
nữ mắc chỉ bằng 1/3 - 1/4 của đàn ông. Phát hiện thường 
trễ nên khó trị nhưng phòng ngừa được. 

Bị viêm gan HBV hoặc HCYV, trong gia đình có người bị 
ung thư gan, ai thấy mình có nguy cơ cao (nghiện rượu), 
nên nhờ bác sĩ tư vấn rà tìm. Làm siêu âm không tốn kém 
nhiều, không có hại, giúp phát hiện ung thư gan. Lấy máu 
thử tìm AFP (Alpha-FetoProtein). Nếu trong máu có AFP 
quá ngưỡng thì có thể nghĩ ngờ ung thư gan (hoặc ung thư 
khác). Xét nghiệm AFP giúp rà tìm ở người có nguy cơ cao. 
Nên nhớ có khi ung thư gan đã lớn mà lượng AFP thấy bình 
thường, ngược lại AFP bất thường cũng có thể gặp ở nhiều 
bệnh không ung thư. 


Phòng ngừa được 

Phải tránh xa HBV/HCV như tránh xa HIV-AIDS. Phải 
xử lý đúng cách với viêm gan do virút. Cách ngừa viêm gan 
hiệu quả nhất là chủng ngừa HBV, vắcxin giúp tránh nguy cơ 
nhiễm bệnh khoảng 90% cho trẻ em và người lớn. Ai cũng 
tiêm chủng HBV được, trẻ con, người lớn, người có tuổi. Trẻ 
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em nên được tiêm chủng thật sớm, từ lúc mới sinh cho đến 
1 tuổi. Tránh quan hệ tình dục không an toàn. Khi cần tiêm 
thuốc phải chắc là dùng kim vô trùng. Coi chừng khi xăm 
thẩm mỹ chân mày... hay xăm hình trên da, xỏ lỗ tai, lỗ mũi 
để đeo bông. 

Tuyên ngôn của Hiệp hội Quốc tế chống Ung thư ngày 
Ung thư Thế giới 4.2.2010: “Ung thư liên hệ bệnh nhiễm có 
thể phòng ngừa được bằng tiêm vắcxin” Tổ chức Y tế Thế giới 
khuyến nghị tiêm phòng trẻ em với vắcxin ngừa HBV. 110 
nước đã theo. Tỷ lệ gây miễn dịch (đủ ba liều vắcxin) ở các 
nước đang phát triển đã tăng 20% lên đến 68% năm 2000. Ước 
tính tránh được ba tỉ người tử vong nhờ tiêm phòng từ trước. 
Rất mừng là hiện nay đã có vài loại thuốc trị hiệu quả HBV. 
Phải triệt để theo hướng dẫn của thầy thuốc chuyên khoa. 


Lời nhẳn gọn: Tránh thức ăn mốc meo: hột, ngũ cốc, rau trái. Có 
thuốc trị viêm gan B tốt, có vắcxin ngừa HBV. Ngừa trị HBV cũng 
giảm tác hại aflatoxin. HCV mới có thuốc trị. Chưa có vắcxin. 
Không đụng tới rượu khi bị viêm gan C. Hay nhất là giữ gìn 
tránh nhiễm HBV, HCV. 
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Dập dìu lá gió cành chỉm 


“Dạp đìu lá gió../Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng 
Khanh”, Nguyễn Du đã cực tả nỗi khổ của Kiểu khi phải tiếp 
khách theo ép uổng của Tú Bà. Với con mắt thầy thuốc đời 
nay, tôi mới thấy xót xa vô cùng. Mười lăm năm sau tuần cập 
kê, bạn tình vô số, biết bao bướm lả ong lơi, hội đủ các điều 
kiện cho... virút HPV hoành hành! HPV theo dính loài người 
từ thuở xa xưa mà. Lúc đó còn chưa có HIV/AIDS. Không 
chỉ làm khổ các kiểu nữ thời nay, HPV - HIV còn là cặp đôi 
khuấy rối vô hình cả loài người. 


HIV - HPV 
những kẻ quấy 
rối vô hình. 
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Những kẻ khuấy rối vô hình 

Lần ra manh mối HPV. Phải mất mười năm, người giăng 
câu kiên trì Harald zur Hausen mới giật được virút HPV-16 
vào năm 1983. Năm sau Hausen gây giống cả hai týp HPV- 
16 và 18, thủ phạm của khoảng 70% ung thư cổ tử cung. Rõ 
rồi, không phải trời kêu ai nấy dạ. Các virút này lây lan qua 
đường tình dục, ngủ yên rất lâu ở lớp tế bào sâu của cổ tử 
cung, khi tỉnh giấc thì quậy thật dữ. HPV 16 - 18 mang hai 
gen E6 - E7 gây ung thư nhập vào vốn gen tế bào người, điều 
động mọi thứ. 

Cuộc phiêu lưu kỳ thú. HPV có thể đi từ người này sang 
người khác trong cuộc ái ân, hoặc chỉ cọ xát da với đa. Ở phụ 
nữ, virút có trên cửa mình, trong âm đạo, cổ tử cung và hậu 
môn. Ở đàn ông, virút là cư dân quanh dương vật, bìu, trên 
hoặc trong hậu môn. Virút sẽ lây nhiễm khi làm tình ngả âm 
đạo, bằng miệng hay dùng chung “đồ chơi” Làm tình miệng, 
có thể đem virút từ hệ sinh dục vào họng. Hiểm khi phụ nữ 
mang thai truyền virút vào bé sơ sinh. 

HPV gây ung thư cổ tử 
cung. Những người nam đồng 
tính không có cổ tử cung, 
nhưng cứ thọc súng vào hậu 
môn là được. Mặt trong của 
hậu môn cũng tương tự cổ tử 
cung. Cứ thế mươi năm, mưa 
dầm thấm đất, HPV có thể 
gây ra thành quả ngoài mong 

Đồng tính luyến ái: ° tuệ 
đất đai màu mỡcủaHV-Hpv, muốn: ung thư hậu môn. 
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HIV, hàng hiệu mới toanh. Năm 2006, các nhà khoa học 
Mỹ chứng minh virút HIV có gốc gác từ loài tinh tỉnh. Cuộc 
bàn giao đầu tiên virút khỉ sang người hình như mới đây thôi, 
khoảng năm 1900, tại vùng Tây châu Phi. Virút giống lạ, hàng 
hiệu mới toanh! Tế bào T loại CD4+ mang prôtêin CD4+, 
biệt danh là tế bào T giúp đỡ vì hỗ trợ các loại bạch cầu khác 
trong nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ cơ thể. Virút HIV cứ nhằm 
tế bào T loại CD4+ mà chui vào gây nhiễm. Bệnh nặng lên, 
số lượng tế bào CD4+ giảm xuống dưới mức thường, sức đề 
kháng của cơ thể tuột đốc. Giậu đổ bìm leo, các loại virút và 
các loại nấm tạm trú trong cơ thể vốn chẳng làm phiển toái 
gì, lại lừng lên gây bệnh: nhiễm trùng, ung thư. 

Cặp bài trùng HIV - HPV liên thủ. Mấy ai biết những người 
mang HIV bị đe dọa tính mạng vì ung thư: ung thư Kaposi, 
lymphôm và ung thư cổ tử cung. Đặc biệt ung thư cổ tử cung 
xuất hiện ở phụ nữ mang HIV gấp năm đến mười lần ở phụ 
nữ không nhiễm HIV. Virút HPV mạnh lên dễ dàng gây ra 
ung thư cổ tử cung. Đàn ông đồng tính HIV dương thì bị 
ung thư hậu môn gấp mười lần phụ nữ bị ung thư cổ tử cung. 
Ung thư hậu môn là một trong những ung thư thường gặp 
nhất ở đàn ông đồng tính. Một chuyên gia bệnh nhiễm, BS 
Joel Palefsky, đại học San Francisco nói: “Hầu hết các đàn ông 
đồng tính nhiễm HIV đều có HPV trong hậu môn”. 


Làm sao giảm nguy cơ 

Vắcxin ngừa HPV. Hai loại vắcxin Gardasil và Cervarix 
có hiệu quả với HPV 16 - 18 trong việc ngừa ung thư cổ tử 
cung, nghĩa là 70%. Còn các týp HPV khác gây ung thư cổ 
tử cung thì các vắcxin này bó tay, để 30% lọt lưới. 
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FDA (của Hoa Kỳ) sau này cho phép dùng Gardasil cho 
giới nam từ 9 - 26, đặc biệt ngừa bướu nhú. Cần nhiều nghiên 
cứu nữa để xem Gardasil và Cervarix có thể ngừa hiệu quả 
ung thư dương vật, hậu môn và họng miệng liên hệ HPV. 

Đôi lời nhắn gởi. Chắc ăn nhất là không quan hệ tình 
dục - thật tức cười, làm sao được! Phải hạn chế số bạn tình, 
ít bạn tình ít nhiễm. Bao cao su có thể giảm nguy cơ nhiễm 
HPV, nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên HPV có thể lây lan ở 
các vùng mà bao su không che được: da sinh dục, vùng quanh 
hậu môn... Đừng quá ỷ y vào bao cao su. Đã có vắcxin ngừa 
các HPV nguy cơ cao cho phụ nữ. Tiêm đủ ba liều trong sáu 
tháng. Nên nhớ các vắcxin có hiệu quả nhất khi tiêm ở người 
chưa có quan hệ tình dục. Phụ nữ cần làm xét nghiệm Pap 
(thử tế bào tử cung - âm đạo định kỳ) để rà tìm ung thư cổ 
tử cung. 

Đàn ông cũng nhiễm HPV và lây cho bạn tình. Vài loại 
HPV có thể gây ra ung thư hậu môn và dương vật, nhưng rất 
hiếm gặp ở đàn ông có hệ miễn dịch mạnh. Làm tình miệng 
liên hệ ung thư miệng họng. 
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Trỗi đậy từ căn bệnh hiểm, người Mỹ Lance Armstrong 
lừng danh với kỳ tích thể thao và cống hiến lớn lao cho cuộc 
chiến chống ung thư. Chàng trai Terry Fox, người con của 
Canada, với quyết tâm sắt đá thực hiện hành trình maratông 
Hi vọng nhằm lo cho những người đồng bệnh. Chúng ta có 
nàng tiên Thanh Thúy với ước mơ có nhiều người cùng lo 
cho các em mang bệnh khó. 


Livestrong với Lance Armstrong 


Tôi được tham dự một sinh hoạt cạnh Hội nghị Ủng thư 
Toàn cầu lần thứ 21 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Livestrong 
cùng Hiệp hội Ung thư châu Phi và Hội Ung thư Hoa Kỳ tổ 
chức một tiệc tối để hỗ trợ chiến dịch phòng chống ung thư 
tại Lục địa đen. Tôi thật xúc động. 

Chương trình Sống mạnh (Livestrong) phát huy tích cực 
hoạt động của quỹ từ thiện Lance Armstrong. Đối diện với 
bệnh ung thư tỉnh hoàn, di căn phổi, não mà chưa biết số 
phận mình, Lance Armstrong thành lập quỹ mang tên mình 
nhằm đem hi vọng cùng sức mạnh đến với những người mắc 
bệnh ung thư. 


'hlps:/ietlun heploerg 


160 - Nguyễn Chấn Hùng 


Năm 1993 ở tuổi 22, Lance tham gia đội xe đạp Motorolla. 
Ba năm sau anh biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Được tích 
cực điều trị ba năm, Lance trở lại đường đua tạo nên chuyện 
thần kỳ bằng bảy lần vô địch cuộc đua vòng quanh nước 
Pháp. Lance sống thật vui, thật ý nghĩa với bao cống hiến và 
nêu cao niềm tin trong cuộc chiến chống ung thư, chung tay 
chung sức là tất cả. 


Terry Fox và cuộc chạy maratông Hi vọng 


Hằng năm Tổng lãnh sự Canada chuyển số tiền quyên góp 
từ cuộc chạy Terry Fox cho Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để 
phục vụ nghiên cứu bệnh ung thư. Tham gia cuộc chạy tôi 
chỉ bước đi nhanh. Đây là lúc miên man nghĩ về Terry Fox. 
Ở tuổi 18 bị cắt mất một chân vì ung thư xương vào năm 
1977, chàng thanh niên này quyết tâm chạy xuyên đất nước 
Canada để kêu gọi gây quỹ nghiên cứu chống căn bệnh làm 
cho Terry biết được bao người thống khổ như mình. 
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Hành trình mà Terry gọi là maratông Hi vọng bắt đầu ngày 
12.4.1980. Terry chạy 42km mỗi ngày. Sau 143 ngày qua 5.373 
km, Terry phải dừng chân vì bệnh trở nặng, đi vào phổi, vài 
tháng sau lìa đời ở tuổi 22. Trời ơi, làm sao chạy được với 
một chân mạnh và một chân giả. Người Canada không thể 
nào quên và cả hành tinh xúc động. 

Cuộc chạy Terry Fox hằng năm vào tuần đầu tháng 9 được 
rất nhiều nơi tổ chức, không chỉ để gây quỹ nghiên cứu mà 
còn tôn vinh chàng trai cao cả với ý chí sắt thép vì con người. 


(Có một nàng tiên 

Ngày 31.10.2010, Đại hội Hoa hướng dương được tổ chức 
tại Cung văn hóa Thiếu nhi. Trên sân khấu nhỏ ngoài trời, các 
bé dễ thương ca múa, hậu cảnh là logo Thúy cười tươi. Các 
cháu tình nguyện rợp áo vàng tươi rộn ràng xếp hoa hướng 
dương. Số tiền quyên góp từ việc bán hoa hôm nay dành cho 
chương trình “Ước mơ của Thúy”. Các tình nguyện viên tuổi 
đôi mươi hăng say xếp đủ hoa hướng dương cho kịp gửi ra 
hội hướng dương ở Hà Nội. 

Một bên sân dành cho khách, một bên là người thân cùng 
các cháu bệnh nhi. Thương quá các bé đầu trọc lóc, da xanh 
xao, mắt ngây thơ hớn hở theo dõi đội múa nhí, quên bệnh 
mình rồi. Các cháu không hiểu, còn cha mẹ thì biết sinh hoạt 
hôm nay là dành cho các cháu, vì các cháu. Nhìn các cháu 
bệnh, ngắm các cháu múa ca, mê say sinh hoạt của nhóm 
tình nguyện tuổi đôi mươi, lòng tôi ấm lại, mắt tôi cay cay. 
Làm sao có được như vầy. 
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“Ước mơ của Thúy” thành hiện thực được ba năm rồi. 
Thanh Thúy vừa tròn 20, từ biệt cõi đời vì ung thư xương 
sau gần năm năm chiến đấu với căn bệnh. Ngộ quá, tôi chưa 
bao giờ thấy cô bé này rên rỉ, một cái nhăn mặt cũng không. 
Luôn xinh đẹp, tươi vui. Thúy như không vướng bận chuyện 
mất một chân, lúc nào cũng mong làm gì cho các em mắc 
căn bệnh khó. Những ngày cuối vẫn một dáng vẻ vui sống, 
một niềm tin. 

Có lúc Thúy vào cơn mê, chợt tỉnh lại nhoẻn miệng cười: 
“Cám ơn bác Hùng, các bác sĩ, vài ngày nữa khỏe con sẽ dẫn 
các em đi chơi” Trời ơi, lúc này lòng nào mà lo nghĩ vậy. 
Phảng phất nàng Alice nơi cõi bồng lai, chuyện kể của Lewis 
Carrol. Thúy từ giã cõi đời là vào tiên cảnh. Từ đây nàng tiên 
luôn hiện điện cùng các em. Các em nằm ở khoa ung bướu 
nhi gần cả trăm. 

Tôi nhớ lại chính phóng viên Tố Oanh báo Tuổi Trẻ đã thấy 
được nàng tiên rồi chăm chăm thể hiện ước mơ của Thúy. 





Tác giả với bệnh nhỉ trong chương trình “Ước mơ của Thúy”. 
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Thoạt nhìn chỉ thấy một nhà báo nữ bình thường, về lâu tôi 
càng mến thương và nể phục. Chọn đúng người để giao việc, 
báo Tuổi Trẻ đã đốt đuốc đầu tiên làm ngọn lửa thương yêu 
bùng lên trong lòng cha mẹ các cháu, trong con tim các tình 
nguyện viên, làm nức lòng các nhà hảo tâm, giúp các bác sĩ - 
điều dưỡng không đơn độc... Nhiều, nhiều thứ ấm lòng nữa. 

Còn nhớ hơn 30 năm trước, tôi thường sang khoa ngoại 
nhi Bệnh viện Nhi Đồng hỗ trợ BS Trần Thành Trai mổ cho 
các cháu bị bướu. Thương các cháu quá. Khi thành lập Trung 
tâm Ung bướu TP.HCM năm 1985, chúng tôi dành được 30 
giường để gom các cháu lại. Lần đầu tiên các trẻ bị ung thư 
được chăm sóc theo kiểu ung bướu: không chỉ mổ, cần kết 
hợp với hóa trị hoặc xạ trị. Ý tưởng tốt nhưng thực tế các 
bé, cha mẹ đều nheo nhóc: phòng chật quát! Bác sĩ y tá chóng 
mặt hoa mắt, người lớn trẻ con đông quá. Khoảng hơn mươi 
năm trước mới có được khoa nhỉ khá khang trang, 50 giường 
cho hơn trăm cháu và cha mẹ! Có một phòng chơi, mỗi tuần 
chỉ mở cửa được hai ngày. Lo không xiết. 

Tôi cứ mong một lúc nào đó mọi người tay trong tay cùng 
lo cho các bé mắc căn bệnh khó. Rồi Thúy đến, ước mơ của 
Thúy làm mơ ước của tôi thành hiện thực. Thấp thoáng quanh 
đây nàng tiên Thanh Thúy. Còn Tố Oanh là cô tiên của các 
cháu cùng báo Tuổi Trẻ thổi làn gió thương yêu. 

Tổng kết ba năm “Ước mơ của Thúy” làm tôi thấy choáng. 
Ra mắt ngày 22.9.2007, bắt đầu từ khoa nhi Bệnh viện Ung 
bướu, nay đã lan rộng cả thành phố, rồi lo cho các cháu trong 
cả nước, Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM rồi đến 
Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi trung ương. Số lượng cộng đồng 
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ủng hộ, trở thành tình nguyện viên trực tiếp, gián tiếp lên đến 
hàng vạn người trong và ngoài nước. Đến tháng 9.2010 bà 
con đóng góp hơn 4,5 tỉ đồng. Như trong mơ, hoạt động lớn 
mạnh và phong phú. Tình nguyện viên sinh hoạt định kỳ với 
bệnh nhi hằng tuần, trang trí khoa phòng thành một không 
gian trẻ thơ: tết, trung thu, giáng sinh. Mừng sinh nhật bệnh 
nhi hằng tháng. Hội trường bệnh viện thành nhà hát cho các 
bé: sân khấu kịch Idecaf, Trung tâm Múa rối Nụ Cười, Nhà 
hát Kịch TP.HCM... đến giúp vui... Nhiều lắm, không kể xiết! 

“Những gì tuyệt vọng nhất là những bài ca hay nhất (Les 
plus désespérés sont les chants les plus beaux)”. Có thể mượn 
câu thơ này của Alfred de Musset để chỉ cuộc đời rất đẹp của 
Lance Armstrong, chàng trai Terry Fox và nàng tiên Thanh 
Thúy của chúng ta. Bùng lên ngọn lửa yêu thương! 
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Sự nghiệp Đời người Bệnh ung thư 


Steve Jobs, bộ não của Apple ra đi ngày 05.10.2011. Tổng 
thống Hugo Chavez nước Venezuela tự cho đã khỏi bệnh ung 
thư. Lula da Silva vừa rời bỏ quyền lực sau hai nhiệm kỳ tổng 
thống Brazil, đang được điều trị ung thư thanh quản. Raph 
Steinman không biết mình được trao giải Nobel Y học 2011. 


Thương quá, Steve Jobs 


Cách suy nghĩ thần kỳ của Steve Jobs đã tạo nên sự nghiệp 
chói sáng, nhưng hình như lại làm cuộc chống chọi ung thư 
rối bời. Chụp CT vào năm 2003 tìm sạn trong thận, bác sĩ 
thấy “bóng mờ” trong tụy tạng của Jobs. Ung thư thần kinh 
nội tiết này của Jobs là loại rất hiếm, lại phát triển chậm, phần 
lớn được trị khỏi hàng chục năm. Nhưng Jobs từ chối cuộc 
mổ ngay sau khi biết bệnh. Trong vòng chín tháng, ông chọn 
các liệu pháp dinh dưỡng, châm cứu và một số phương ngoại 
khác. “Tôi không muốn thân thể mình bị phanh phuï”.. Vợ 
ông và các bạn thân không hiểu được vì sao Jobs phản kháng 
cuộc mổ. Isaacson, người viết tiểu sử của Jobs, nhận định là 
Jobs thành công nhờ cách suy nghĩ thần kỳ và nhờ trực giác, 
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nhưng trì hoãn mổ để theo các cách điều trị không chuẩn 
là một quyết định kỳ quặc. Isaacson cho biết là Jobs có tiếc 
nuối, có nghĩ rằng nên để mổ sớm hơn. 


Hình ảnh thật dễ thương 


Luiz Inacio Lula đa Silva, 
nguyên Tổng thống Brazil, 
đang được vợ cạo đầu. Cái 
đầu đã trọc, hàm râu cạo nửa 
chừng, bộ ria còn nguyên. Bà 
Silva “xuống tóc” cho chồng 
trước đợt hóa trị thứ hai, vì có 
thể rụng tóc. Còn ba đợt thuốc 
nữa vào cuối năm, trước khi 
bắt đầu xạ trị. 





Lula da Silva được vợ“xuống tóc”, 
Ảnh: BBC- 16.11.2011 


Lula đi khám bệnh ngày 28.10.2011, vì thấy giọng nói bị 
khàn càng lúc càng nhiều từ 40 ngày trước. Bác sĩ làm sinh 
thiết, xác định ung thư thanh quản. 


Bác sĩ điểu trị Paulo Hoff cho biết, bướu được phát 
hiện ở giai đoạn trung gian to khoảng 2 - 3cm tương 
đối sớm nhưng không còn sớm để giải quyết bằng một 
phẫu thuật gọn. Nếu các phương pháp dự kiến (hóa trị 
rồi xạ trị) không hiệu quả thì cần phải mổ, phương pháp 
này ảnh hưởng đến giọng nói, thậm chí mất tiếng nói. 
Ủng thư thanh quản là hậu quả rõ ràng của hút thuốc lá, 
Lula hút thuốc lá liên tu bất tận, mới bỏ thuốc vào đầu năm 
2010. Có thể trị tốt nếu phát hiện sớm (90%). Nếu ung thư 
đã ăn sâu mô lân cận hoặc tới hạch cổ, 60% có thể khỏi bệnh. 
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Trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo nền kinh tế hàng thứ bảy 
thế giới, Lula đưa 21 triệu người Brazil ra khỏi nghèo đói 
thất nghiệp, làm giảm lạm phát hơn phân nửa. Chúc ông 
mau hồi phục. 


Ekhông còn kịp 


Lula đa Silva nhắc nhở người phát ngôn của mình là êkíp 
điểu trị phải nói rõ tình trạng sức khỏe cho quần chúng, 
một quyết định ngược với Tổng thống Hugo Chavez nước 
Venezuela. Ông này từ chối bàn luận các chỉ tiết cụ thể về căn 
bệnh sau cuộc mổ cấp cứu vì một ung thư vào tháng 6.2011. 

Hôm 20.10, Hugo Chavez tuyên bố ông ta đã khỏi bệnh 
ung thư. Chavez đã đi Cuba để được mổ bốn tháng trước, 
đã nhận bốn đợt hóa trị, ba ở Cuba và một trong nước. Theo 
lời đồn đãi có thể là một ung thư loại dữ của tuyến tiền liệt 
đi căn tới các hạch lymphô, ruột già và xương. Vị tổng thống 
57 tuổi nước Venezuela khẳng định, đủ sức khỏe để tái ứng 
cử năm 2012 và phục vụ nhiệm kỳ sáu năm nữa. Vào 19.11, 
báo Wall Street Jounal nói rằng bệnh ung thư của Chavez 
khó trị khỏi và đã di căn đến xương. Tạp chí Veja uy tín của 
Brazil tiết lộ, bệnh của 
Chavez trầm trọng đến 
nỗi ông khó tái ứng cử 
tổng thống năm 2012. 
Bác sĩ Navarrete chăm 





Hugo Chavez và Lula da Silva. 
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sóc ông Chavez gần mười năm trước tiết lộ trên báo Mexico. 
Milernio tổng thống mắc ung thư rất nặng gọi là sarcôm của 
cơ bắp trong vùng chậu. 

Hugo Chavez không muốn tiết lộ bệnh tình của mình. 
Rất thông cảm. Ông nói đã mổ khẩn cấp lấy một cục bằng 
trái cam trong vùng chậu, sau đó chịu bốn đợt hóa trị. Đúng 
là ung thư rồi. Thử đoán xem của bộ phận nào đây? Mổ cấp 
cứu thì có thể là ung thư đại trực tràng làm tắc ruột, hay là 
ung thư tuyến tiển liệt. Dẫu sao thì khối bướu lớn rồi, hóa 
trị sau mổ có thể phối hợp với xạ trị, hy vọng có hiệu quả. 

Nhưng mới điểu trị chẳng bao lâu mà tuyên bố là hết 
bệnh ung thư thì chỉ là miệng lưỡi của chính trị gia. Còn ra 
lệnh cho bác sĩ cho liều hóa trị nhẹ so với liều chuẩn là tự 
hại mình thôi. Bác sĩ Navarrete phỏng đoán Chavez sống 
còn hai năm. Nguồn tin khác đoán là Chavez không chịu 
nổi hơn sáu tháng. 

Mới đây Hugo Chavez có nhắn tin động viên Lula da Silva. 
Nhưng cách ứng xử của hai người khác nhau lắm. Lula da 
Silva biết bệnh sau nhưng loại bệnh có khả năng trị tốt. Mong 
rằng Chavez cũng sống lâu như Lula. 


Gái lá mía đáng thương của Steve Jobs và Raph Steinman 


Lá mía (tụy tạng) nằm sâu trong bụng, sát trước cột sống 
và núp sau bao tử. Tụy tạng gồm hai tuyến: tuyến nội tiết 
làm ra hormon insulin điều hòa đường huyết, tuyến ngoại 
tiết tạo ra các enzym giúp tiêu hóa thức ăn. Cái lá mía đáng 
thương của Raph Steinman và Steve Jobs đều bị ung thư tàn 
phá. Định mệnh thấy như nhau, ung thư thuộc hai loại khác 
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nhau. Loại ưng thư thần kinh nội tiết của Steve Jobs rất hiếm, 
vốn rất nhẹ, sống còn tính bằng nhiều năm, thậm chí hàng 
chục năm. Bảy năm sống thêm của Jobs là một nuối tiếc cho 
các chuyên gia ung bướu: hình như ông không chịu theo các 
liệu pháp chuẩn mà chọn lựa các cách “điều trị thần kỳ không 
cơ sở” Than ôi chín tháng ban đầu bỏ lỡ là quá dài, ung thư 
đã lấn đất giành sân. Châm cứu, dinh dưỡng với rau trái có 
giúp cơ thể khỏe mạnh nhưng đâu có nghĩa là đủ hiệu quả 
chống lại ung thư. Thương quát 
Loại ung thư tuyến ngoại tiết của Raph Steinman vốn 
ác tính thật cao, thường giết người trong vòng một năm, 
Steinman lấy mình thử nghiệm, chiến đấu thật tích cực sống 
đến bốn năm rưỡi. BS Michel Nussenzweig, viện Rockefeller, 
cộng tác với Steinman hơn 30 năm cho biết ông ta đã nghiên 
cứu liệu pháp dùng TBDC (tế bào dạng cây) và muốn tự thử 
nghiệm. Bạn bè xúm lại lo cho ông. Thoạt đầu thử loại vắcxin 
được chế biến với các TBDC từ máu của Steinman. RNA trích 
từ khối ung thư (lấy trong cuộc mổ) của ông được gắn vào 
các TBDC rồi truyền trở vào cơ thể. Tám hoặc chín lần vắcxin 
trong khoảng vài tháng. Rồi dùng tới các liệu pháp chuẩn: 
hóa trị với thuốc gemcitabin 
(gemzar), thuốc ipilimumab 
cêt Tư Viehth thuốc nhắm trúng 
ích erlotinib (tarceva). Rốt 
lại Steinman đã thử tám liệu 
pháp. Thật khó biết cái gì kéo 
đài mạng sống của ông. Phải 
chăng nhờ cuộc mổ, hay là 
hóa trị hoặc các loại thuốc thử. 
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Steinman thì tin vào các TBDC yêu quý của mình, các tế bào 
miễn dịch giúp ông đoạt giải Nobel Y học 2011. Khi được 
hỏi thử nghiệm có kéo dài sống còn không, các đồng nghiệp 
của ông trả lời là chỉ có các thử nghiệm lâm sàng đúng chuẩn 
mới trả lời được. 

Cha đẻ của iPad và người suốt đời nâng niu các TBDC 
như nắm tay nhau từ giã chúng ta. Bao nhiêu nuối tiếc và 
mến thương. 


Ni ngờ 

Napoleon chinh phục phần lớn châu Âu, cuối cùng đại 
bại tại Waterloo năm 1815. Người Anh lưu đày ông ở đảo 
St Helena, thuộc Nam Đại Tây Dương, ông mất vào tháng 
5.1821, ở tuổi 51. Năm 1961, người ta tìm thấy lượng arsenic 
rất cao trong tóc Napoleon, khiến nghĩ đến là bị đầu độc. 
Khảo nghiệm tử thi không thấy triệu chứng trúng độc. 

Sau gần 200 năm tranh cãi về chết của Đại đế Napoleon 
nước Pháp, một báo cáo của nhóm nghiên cứu quốc tế cho 
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biết vị hoàng đế lừng lẫy đã chết vì ung thư bao tử. Phân tích 
hồi cứu của phẫu nghiệm tử thi xưa kia cho thấy bao tử ông, 
chứa nhiều tổn thương, mà hiểu biết hiện nay thấy là phù 
hợp viêm mạn tính do vi khuẩn Helicobacter Pylori. Hoàng 
đế chết vì ung thư bao tử thời kỳ muộn. Bác sĩ Genta, thuộc 
nhóm nghiên cứu nói: “Dẫu vị hoàng đế có được thả ra và 
trốn thoát khỏi hòn đảo, thì điều kiện sức khỏe cũng không 
cho phép ông làm gì nữa trên sân khấu quyền lực châu Âu”. 
Napoleon gầy ốm rất nhiều trong sáu tháng cuối đời, vòng 
eo giảm 13cm, sụt 11kg. Điều này cho thấy là một căn bệnh 
mạn tính hành hạ và rất phù hợp với chẩn đoán ung thư bao 
tử. Nguy cơ ung thư của ông có thể tăng lên do chế độ dùng 
thức ăn muối mặn dự trữ và thiếu rau trái của người lính 
tham gia chỉnh chiến lâu dài. 

Năm 2005, khi công bố trao giải Nobel Y học cho hai 
bác sĩ người Úc Warren và Marshall, vì khám phá vi khuẩn 
Helicobacter Pylori, đại điện Ủy ban Nobel mào đầu bằng sự 
kiện Hoàng đế Napoleon bị ung thư bao tử. Ngày nay, đã rõ 
nguy cơ ung thư này liên hệ H. Pylori, chế độ ăn muối mặn, 
khói thuốc lá, và ít rau trái tươi. 
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Sao cho nhẹ gánh 


Ủng thư không phải trời kêu mà do con người. Y học 
ngày càng tiến bộ: ung thư biết sớm trị lành. Đã biết nhiều 
nguyên nhân: có thể phòng tránh. 


Ung thư là gì? 

Xáo trộn từ trong gen. Bệnh ung thư là một nhóm bệnh 
gồm trên 100 loại có chung vài 
đặc tính cơ bản quan trọng. Ung 
thư nào cũng do sự tăng trưởng 
TS) HN quá đà và sự lan tràn của các tế 
tưaowa) bào không bình thường. Các tế 
bào ung thư tiếp tục tăng trưởng 
Nhấn tế bào sinh sôi không ngừng. Ung thư 
bắt nguồn từ nơi sâu thẳm của 
chất sống: DNA bị hư hại là do 
phơi trải với cái gì đó trong môi 
trường sống, thí dụ như khói 
thuốc lá, các bức xạ, các virút, 

và các thức ăn. 


BỨC XẠ 
HÓA CHẤT VIRÚT 


DNA (chứa các gen) 
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Lang thang đây đó rồi tàn hại cơ thể. Hàng tỉ tỉ các tế bào 
ung thư tích tụ lại thành bướu (u) hay khối bướu (khối 1). 
Bướu có thể xâm lấn đè ép và phá hủy các mô bình thường 
lân cận. Thật kỳ lạ, các tế bào ung thư di động được và đi đó 
đi đây. Khi tách ra khỏi khối bướu nguyên phát, các tế bào 
ung thư theo dòng bạch huyết hoặc xuôi theo dòng máu tới 
những vùng khác của cơ thể. Trên đường đi bự lang thang có 
thể dừng lại một chỗ mới rồi nảy nở thành ổ ung thư. Đó là đ¡ 
căn (nghĩa là chuyển gốc). Thí dụ ung thư vú đến hạch nách 
gọi là di căn hạch vùng còn lan tràn đến phổi, gan, xương... 
gọi là đi căn xa. Ủng thư lần lần nắm quyền chủ động, tàn 
hại cơ thể cho đến sụm luôn. 


Loài người nặng gánh 


Trên toàn cẩu. Ngày 1.6.2010, Cơ quan Quốc tế Nghiên 
cứu Ung thư (IARC) công bố gánh nặng ung thư trên toàn 
cầu của năm 2008 (GLOBOCAN 2008). Ung thư là sát thủ 
mạnh tay. Toàn hành tinh có 12,7 triệu người mới mắc và 7,6 
triệu người chết. Thường gặp ở phổi, vú, đại trực tràng gây 
chết nhiều nhất là ung thu phổi, bao tử và gan. Có sự khác 
biệt lớn các loại ung thư từ vùng này sang vùng khác. Ung 
thư trĩu nặng hơn ở các vùng kém phát triển. Năm 2030 sẽ 
có xấp xỉ 21,4 triệu ca mới và 13,2 triệu ca chết hằng năm. 

Gánh nặng riêng ta. Ở nước ta, năm 2008 số người mới 
mắc là 116.000, số tử vong là 82.000. Cứ 100.000 người dân, 
thì có 138,7 người mới mắc (xuất độ ASR = 138,7/100.000), 
có 101 người chết. Các loại ung thư thường gặp là gan chiếm 
23%, phổi 21%, bao tử 15%, đại trực tràng 7%, vú 6,1%, cổ 
tử cung 4,6%... 


'hlps:/ietlun heploerg 


174 - Nguyễn Chấn Hùng 


Hiện có cơn dịch nhiễm virút viêm gan HBV và HCV ở 
nước ta. Ung thư gan trĩu nặng. Rõ ràng nhiễm virút viêm 
gan dẫn đến ung thư gan. Nguy cơ cao lắm, 42,3 nam và 18,5 
nữ mới mắc tính hàng năm trên 100.000 dân. Nghiện rượu, 
nhiễm aflatoxin giúp cho virút HBV, HCV tấn công gan. Ưng 
thư phổi hoành hành. Tác hại của khói thuốc lá thật rõ. Ung thư 
bao tử vẫn đe dọa. Nhiễm khuẩn H. Pylori, thức ăn muối mặn 
và khói thuốc lá liên thủ. Ung thư đại trực tràng là loại trị tốt 
nhưng đứng sau gan, phổi, bao tử. Các ung thư vú và cổ tử 
cung của phụ nữ không đe dọa bằng các loại khác. Ung thư 
vú còn nhường ung thư gan và ung thư phổi. Số mới mắc 
là 15,6/100.000 phụ nữ. Ung thư cổ tử cung xuống hạng rồi, 
chỉ còn 11,4/100.000. 


Có thể phòng ngừa ung thư 

Đã biết cái gì gây ung thư. Ngày nay con người biết nhiều 
nguyên nhân gây bệnh. Khoảng 80% là do những gì con 
người ăn uống, hít thở, cọ xát hoặc phơi trải. 


Có thể ngừa 40% các ung thư 








Phòng ngừa ung thư | 
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Khói thuốc lá. Thuốc lá ra đòn sát thủ êm ái mà hết sức 
tàn độc gây ra 1/3 gánh nặng ung thư trên hành tỉnh. Khói 
thuốc lá (chứa hơn 60 chất sinh ung) gây 15 loại ung thư, 
không chỉ hại người nuốt khói mà cả những người hít khói 
ké (hút thụ động). 

Bệnh nhiễm. Virút, vi khuẩn và ký sinh trùng gây 20% 
ung thư của loài người. Các virút âm thầm mai phục, nay 
lần mai lửa, bệnh trổ ra thì trở tay không kịp. Viêm gan do 
virút HBV và HCV lâu ngày dẫn đến ung thư gan. Các virút 
HPV 16-18 gây ra nhiều ung thư, đặc biệt là cổ tử cung. Vi 
khuẩn H.Pylori có thể gây ung thư bao tử. 






Nên ăn nhiều 
rau củ trái tươi. 






? 
2# ƒ 


Tháng &—————> 
Tiêm vắcxin ngừa HBV. 
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Bệnh theo miệng mà vào. Ăn uống không lành kèm thêm 
thiếu vận động, béo phì tạo 1/3 gánh nặng ung thư. 

Bức xạ. Tia cực tím trong ánh nắng có thể gây ung thư 
đa. Rò rỉ phóng xạ từ các nhà máy hạt nhân: lốt phóng xạ 
1131 gây ung thư tuyến giáp trạng, Cs137 gây bệnh bạch cầu 
(ung thư máu), về dài về lâu gây các ung thư xương, phổi, vú. 

Ngừa bệnh. Khoảng 40% số người mới mắc bệnh ung thư 
trên toàn cầu lý ra có thể phòng tránh được. Ngừa bệnh là 
cách rất hay có tiểm năng lớn nhất, hiệu quả nhất và lâu dài 
làm cho nhẹ gánh ung thư. Mọi người nên theo nếp sống lành. 
Loại bỏ khói thuốc lá, chú ý cả hút và hít ké. Tránh uống rượu. 
quá đà. Phòng tránh bệnh nhiễm: lưu ý vi khuẩn H.Pylori, 
tiêm vắcxin ngừa HBV, HPV. Tập thể dục đều, ăn đúng ăn 
lành, giữ cân vừa phải. Các ung thư gan, phổi, bao tử có thể 
phòng tránh được, khi trổ ra thì khó trị. 


Tập đều: Vận động mỗi ngày: đi bộ, tập dưỡng sinh, 
thể dục thể thao. 

Ăn lành: Tránh: Thức ăn muối mặn làm dưa (cá khô, 
mắm cá, cải dưa, mắm tôm, cà pháo, kim chị, thịt hun 
khói, xúc xích, thịt bacon...). Thức ăn nhiều mỡ, nhiều 
thịt quá cháy, các thức ăn nhanh (fast foods: gà rán, 
hamburger), Sa đà làng nướng. Nên: Ăn nhiều rau đậu 
trái tươi. 


Ngủ đủ: trung bình 7 giờ/ ngày. 








Thói quen tốt: không thuốc lá, uống rượu ít. 
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Ung thư biết sớm trị lành 


Phát hiện bệnh thật sớm khi chưa thấy triệu chứng (rà 
tìm). Kiểm tra sức khỏe toàn điện đều đặn có lưu ý rà tìm 
ung thư. Khoảng ba năm một lần ở lứa tuổi 20 - 40 và hằng 
năm từ 40 tuổi. Bác sĩ sẽ tư vấn kiểm tra ung thư tùy theo 
tuổi tác, chú ý miệng, da, tuyến giáp, các hạch lymphô, tỉnh 
hoàn và buồng trứng. 

Đặc biệt lưu ý phụ nữ. Phụ nữ đã quan hệ tình dục nên 
khám phụ khoa hằng năm và thử tế bào (xét nghiệm Pap) 
để rà tìm ung thư cổ tử cung sớm hoặc tiền ung thư. Khám 
liên tục ba lần hoặc nhiều hơn có kết quả bình thường thì 
thử Pap cách khoảng lâu hơn. Từ tuổi đôi mươi hằng tháng 
phụ nữ nên £ khám vú để biết bộ ngực của mình thế nào là 
bình thường, để khi thấy bất cứ cái gì là lạ thì báo cho thầy 
thuốc. Khoảng tuổi 20 - 39, khám kiểm tra bộ ngực (có siêu 
âm) vài năm một lần. Có thể siêu âm hằng năm. Tuổi từ 40 
trở lên nên đi khám ngực (có siêu âm), chụp nhũ ảnh 2 - 3 
năm một lần nếu có điều kiện. 

Đàn ông. Trên 40 tuổi nghiện thuốc lá nặng hoặc đã bỏ 
hút nên chụp phim phổi 1 - 2 năm một lần, có điều kiện nên 
rà tìm bằng CT. Từ tuổi 50 nhờ bác sĩ tư vấn có cần thử dấu 
hiệu PSA và kèm thêm thăm khám trực tràng bằng ngón tay 
để rà tìm ung thư tuyến tiền liệt. 

Cả nam lẫn nữ. Ai có nguy cơ cao (viêm gan virút B và C), 
từ 40 tuổi nên khám kiểm tra bụng, siêu âm gan hằng năm 
để rà tìm ung thư gan sớm. Có bệnh sử viêm loét bao tử, nên 
hỏi bác sĩ xem cần nội soi bao tử với ống mềm từ 40 tuổi, có 
thể thêm xét nghiệm tìm vi khuẩn H. Pylori và chụp bao tử 
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có cản quang. Từ 50 tuổi, nếu có điều kiện nên được bác sĩ 
tư vấn rà tìm ung thư ruột già (đại - trực tràng): nội soi ruột 
bằng ống mềm, xét nghiệm tìm máu trong phân hằng năm. 
Nội soi đại tràng sigma khi thấy có triệu chứng như là trĩ. 
Bác sĩ thăm khám trực tràng bằng ngón tay. 

Các triệu chứng báo động. Có trên trăm loại, mỗi thứ trổ 
một kiểu nên có đủ thứ triệu chứng ung thư. Phải gom lại 
để báo động mọi người, nghe qua tưởng như chuyện không 
đâu mà làm ẩm ï. 

Thay đổi thói quen của ruột và bọng đái. Cần cảnh giác 
ung thư ruột khi đột nhiên có rối loạn tiêu hóa. Táo bón, tiêu 
chảy hoặc khi tiêu chảy khi táo bón ở tuổi trên 40, cữ kiêng 
đúng cách mà vẫn dai dẳng. Lưu ý đi cầu máu lẫn phân đen, 
đau bụng ngầm. Tiểu gắt, tiểu ra máu, tiểu nhiều lần có thể 
do bướu (lành hoặc ác) của bọng đái hoặc của tuyến tiển liệt, 
thường gặp từ tuổi 50. 


ph 


h6 triệu chứng báo động 


Đừng “phát hoảng” lên, vì ữ Thay đổi thói quen của ruột và bọng đái. 
lớn không phải là ung thư đâu. _ Mộtchölờloétkhông chịu lành. 
Nên đikhám bácsi.Nênnhớung __ Chảy máu hoặc tiếtdịch bất thường. 
thưbiết sớm trị lành. Chỗ dày (cục u) ởvú hoặc ởnơi nào đó. 
Ăn không tiêu hoặc nuốt khó. 
Ho dai dằng hoặc khàn tiếng. 
Thay đồi tính chất của mụt ruồi. 
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Vết sùi loét không chịu lành. Một vết lở loét vẫn như cũ 
hoặc tăng thêm, sau một thời gian điều trị tích cực. Một vết 
lở nhỏ, một chổi cứng dai dẳng ít đau trong miệng (môi, 
lưỡi, nướu răng, amiđan...) ở đàn ông trên 40 tuổi, hút thuốc 
nhiều, ghiển rượu nặng nên cảnh giác ung thư. Trong miệng 
có những vùng trắng dày (bạch sản) là tiển ung thư. Loét lở 
không đau kéo dài trên một sẹo (do phỏng nặng hoặc đứt 
sâu) có thể báo động ung thư da. Sùi loét ở dương vật hoặc 
âm hộ nên khám bác sĩ. 

Chảy máu hoặc tiết dịch bất thường. Xuất huyết âm đạo 
bất thường có thể nhắc nhở ung thư cổ tử cung. Phụ nữ trên 
30 tuổi, có gia đình, gần chồng thấy có chút máu dính quần 
lót hoặc ra huyết ở cửa mình xa kỳ kinh. Tắt kinh từ lâu bất 
ngờ có máu rỉ ra ở âm đạo phải lo. Đi cầu ra máu, phân lẫn 
huyết đỏ, cần cảnh giác ung thư trực tràng đễ lầm với bệnh 
trĩ. Chảy máu răng, khi súc miệng chà răng, máu lẫn đàm 
nhớt khi ho, máu trong nước tiểu luôn là triệu chứng đáng lo. 

Chỗ dày lên (cục u) ở vú hoặc chỗ nào khác. Cục u ở vú. 
Phụ nữ từ tuổi 30 rờ thấy trong vú có một cục u không đau 
hoặc ít đau phải cảnh giác. Phụ nữ rất lo ung thư khi vú đau 
(thường do xáo trộn lành) lại xem thường cục u không đau. 
Một cục ở chân tay, thành bụng, lưng, thường là bướu lành. 
Nhưng phải cẩn thận với một cục tròn, hơi cứng chạy dưới 
đa, có thể là loại ung thư phát triển chậm. Vài cục tròn nhỏ 
ở hai bên cổ thường là hạch. Hạch lao hay hạch ung thư di 
căn thì dai đẳng, lớn từ từ. 

Ăn không tiêu hoặc khó nuốt. Ai lại không có lúc ăn không 
tiêu. Ung thư bao tử mới đầu cũng chỉ thấy triệu chứng này 
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ở người trên 40 tuổi. Nuốt nghẹn thức ăn đặc rồi tới lỏng, 
coi chừng bệnh ung thư thực quản (ống dẫn thức ăn đến bao 
tử). Đàn ông lậm rượu, lậm thuốc lá thấy nuốt vướng ở cổ 
họng, phải lo ung thư họng miệng. 

Ho dai dẳng hoặc khàn tiếng. Ho dai dẳng không rõ 
nguyên nhân ở người trên 40 tuổi hút thuốc nhiều, có thể 
kèm đàm máu, có thể là triệu chứng ung thư phổi. Khàn tiếng 
kéo dài có thể là do ung thư (bộ phận nói) thanh quản, đặc 
biệt giới mày râu trên 40 tuổi, hút thuốc nhiều thấy khàn 
tiếng đột nhiên. Phát hiện thật sớm có thể trị tốt và không 
mất tiếng nói. 

Rối loạn chung chung. Sụt cân, suy nhược, không thèm 
ăn thì sao? Suy nhược, sụt cân, không thèm ăn có thể là do 
ung thư thực quản, bao tử, tụy tạng nhưng ít báo động. Đau 
nhức có thể là triệu chứng ban đầu của ung thư xương. Nhức 
đầu, buồn nôn lặp đi lặp lại báo hiệu bướu não. Nên biết phần 
lớn ung thư ban đầu thường không thấy đau, cơ thể vẫn sởn 
sơ. Cơn đau trở nên thường xuyên là triệu chứng trễ tràng. 

Chú ý các cháu (sơ sinh đến 10 tuổi). Nhức đầu, nôn mửa 
thường xuyên coi chừng bướu trong não. Nhìn nghiêng như 
lé hoặc con ngươi sáng xanh như mắt mèo là triệu chứng ung, 
thư mắt của trẻ (bướu nguyên bào võng mạc). Bụng phình 
một bên có thể báo hiệu ung thư thận (bướu nguyên bào 
thận). Xanh xao, nóng sốt kéo dài nên nghỉ ung thư máu 
(bệnh bạch cầu). Nặng bụng, đi tiểu thường cảnh giác bướu 
buồng trứng ở bé gái. 

Biết sớm trị lành. Cứ nghĩ bị ung thư là trời kêu ai nấy dạ, 
rồi buông xuôi chạy thầy chạy thuốc dân gian đến lúc bệnh 
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ành quá chịu không thấu phải đến bệnh viện thì thầy thuốc 
vất vả lắm. Đâu phải trời kêu. 

Các thầy thuốc ngày một chắc tay. Nhiều người vẫn cứ 
coi ung thư nào cũng không trị khỏi. Ung thư biết sớm trị 
lành mà. Có thể rà fìm biết sớm các ung thư vú, cổ tử cung, 
đại trực tràng, tuyến tiền liệt, miệng, da và tuyến giáp qua 
thăm khám sức khỏe định kỳ. Phải lưu ý một số friệu chứng 
báo động khi bệnh mới chớm. Người bệnh phải quyết tâm và 
kiên trì điều trị chuẩn mực. 





Ngày nay bác sĩ có thêm nhiều cách định rõ bệnh. Sau đó 
phải xác định đúng giai đoạn bệnh. Tiếp đến mới lựa chọn 
cách điều trị và tiên đoán diễn tiến về sau. Hiểu rõ sinh học 
tế bào giúp tấn công ung thư ngày càng hiệu quả. Các phương 
pháp chuẩn là phẫu trị, hóa trị và xạ trị. Phẫu trị thường được 
dùng nhất, lưỡi dao mổ bứng tận gốc khối bướu. Xa trị là 
dùng tia phóng xạ diệt tế bào ung thư. Hóa trị dùng thuốc 
giết các tế bào ung thư rải rác và lan tràn xa. Ngày càng có 
nhiều trung tâm ung thư kết hợp nhuần nhuyễn các mô thức 
điều trị chuẩn phẫu hóa xạ với các tiến bộ mới như liệu pháp 
miễn dịch, sinh học, trúng đích. Phẫu trị. “Sợ có hơi dao 
hơi kéo làm ung thư chạy tùm lum” thường ám ảnh bà con. 
Không phải đâu! Mổ đúng cách là phương pháp điều trị tốt 
nhất cho nhiều loại ung thư, nhất là ngày nay có phối hợp 
nhuần nhuyễn với xạ, hóa trị và các phương pháp mới nữa. 

Ngày nay nhiều phụ nữ có thể được bác sĩ bảo tổn vú bằng 
cách chỉ mổ lấy khối bướu vú kèm xạ trị sau mổ. Dần dần các 
bác sĩ bớt mổ rộng. Lưỡi dao mổ dịu dàng hơn. Cắt xương 
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và bướu của cơ bắp ở tứ chỉ mà không phải cắt chỉ; tránh để 
hậu môn nhân tạo khi mổ cắt ung thư trực tràng. Lưỡi dao 
mổ có những giới hạn, không đụng tới được các tế bào ung, 
thư còn rơi rớt hoặc còn trôi trong dòng máu. Thuốc đặc trị 
hỗ trợ sau mổ đi khắp cơ thể để diệt các tế bào rơi rớt sau 
mổ. Nhờ máy siêu âm, máy CT, máy MRI, máy PET giúp 
đánh giá chính xác căn bệnh không cần mổ thám sát nữa. 
Thật kỳ diệu phẫu thuật nội soi. Các thiết bị dùng kỹ thuật 
sợi cáp quang và máy ghi hình tí tỉ giúp các bác sĩ nhìn vào 
trong cơ thể. Mổ lấy các khối bướu thông qua các ống đưa 
tới ruột, thực quản hoặc bọng đái. Chỉ cần rạch vài lỗ nhỏ 
ngoài da để nhìn và thao tác trong bụng, trong lồng ngực. 
Có thêm cách mới phá bỏ các khối bướu: dùng fia laser cắt 
hoặc đốt bỏ các ung thư ở cổ tử cung, thanh quản, gan, trực 
tràng; các sóng rađio cao tần được truyền tới một ăngten đặt 
trong khối bướu để đốt các tế bào ung thư. 





HÓA TRỊ 
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Xa trị. Tia phóng xạ thần kỳ hơn. Đầu thế kỷ 20, các tia 
phóng xạ (tỉa X, tia gamma) được phóng thích để tàn phá các 
khối bướu ác tính. Hơn 100 năm rồi, các chùm tia trở nên 
thần kỳ hơn. Các máy gia tốc bắn tia từ bên ngoài cơ thể là 
xạ trị ngoài. Các máy đưa nguồn phóng xạ vào sát khối bướu 
là xạ trị trong. Có thể bắn tia chính xác hơn vào vị trí kích 
cỡ 3D của ung thư. Xa trị với chùm tia proton, hứa hẹn tiêu 
điệt các tế bào ung thư rất hiệu quả. Xạ trị trong cuộc mổ 
giúp đưa liều xạ mạnh tới thẳng khối ung thư. 

Hóa trị ngày càng hiệu quả hơn. Dùng các loại hóa chất 
luân lưu trong cơ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư trôi nổi 
trong dòng máu hoặc các ổ ung thư lan tràn. Thuốc trị ung 
thư nở rộ. Bao nhiêu là tiến bộ: thuốc mới, phối hợp nhiều 
thuốc, truyền thuốc an toàn tiện lợi; thuốc bắt đúng các tế 
bào ung thư; có thêm các thuốc nâng đỡ. Kết hợp hài hòa 
nhiều loại thuốc được hiệu quả cao mà phản ứng phụ lại ít 
hơn. Đã rộ lên các thuốc nội tiết mới giúp điều trị hỗ trợ hiệu 
quả ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Các thử nghiệm 
lâm sàng thật cần thiết giúp so sánh các liệu pháp mới với 
các liệu pháp chuẩn. 

Các liệu pháp nhắm trúng đích đang nở rộ. các nhà nghiên 
cứu chộp được các oncôgen liên hệ nhiều loại ung thư. Nhắm 
đúng các oncôgen mà tẩn công. 


Y học ứng hợp từng người 


Nguyên nhân bệnh tật đang được biết dần ở cấp độ phân 
tử. Các hiểu biết này bắt đầu làm y học đổi đời. Trong tương 
lai, việc chăm sóc ung thư được thiết kế sao cho ứng hợp với 
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các gen và các protein trong khối bướu của từng người. Kỷ 
nguyên Y học Ứng hợp đã bắt đầu. Thầy thuốc tìm thấy ung 
thư sớm hơn và xác định được cách xử lý tốt nhất cho từng 
người bệnh, có thể cải thiện các tỉ lệ sống còn, tránh các liệu 
pháp không cần thiết. Từng cá nhân được dùng trúng thuốc. 

Các liệu pháp nhắm trúng đích thể hiện y học ứng hợp. Đó 
là can thiệp vào các phân tử đặc hiệu trong cơ chế sinh ung. 
Các nhà nghiên cứu gọi các phân tử này là “ các đích phân 
tử” Các liệu pháp này được gọi là các liệu pháp nhảm đích 
phân tử hay là các liệu pháp nhắm trúng đích (LPNTĐ). 
Trastuzumab (Herceptin) từ năm 1998, Imatinib (Gleevec) 
từ năm 2001 mở kỷ nguyên mới. 

LPNTĐ ngày càng nở rộ: Khóa tay các oncôgen, kiểm chế 
sự khuếch đại gen; đẩy các tế bào ung thư vào cái chết an bài. 
Trastuzumab (Herceptin) được dùng điều trị các loại ung thư 
vú biểu hiện khuếch đại oncôgen HER2+. Gần 25-30% ung 
thư vú mang HER2+. Thuốc erlotinib và gefitinib được dùng, 
điều trị các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có tỉ 
lệ cao EGER đột biến (oncôgen). Cetuximab và panitunumab 
được xem xét dùng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng di 
căn. Bevacizumab là thuốc kháng sinh mạch (chặn đứng mạch 
máu nuôi ung thư). Bortezomib dùng cơ chế đẩy tế bào ung, 
thư vào cái chết an bài... 

Vững niềm tin. Đã biết nguyên nhân của nhiều loại ung 
thư. [IARC thuộc WHO xác định hơn 100 tác nhân hóa học, 
vật lý và sinh học gây ung. Các nhà nghiên cứu đang tìm 
thêm, cố gắng hiểu cách gây bệnh và đưa ra cách ngừa bệnh. 
Hơn phần nửa số người mắc bệnh ung thư trên thế giới lẽ 
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ra phòng ngừa được. Rà tìm khi bệnh chưa có triệu chứng 
giúp phòng ngừa và phát hiện sớm nhiều bệnh ung thư để 
trị tốt. Phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung - 90% 
trị tốt, ung thư tuyến giáp - gần 100% trị khỏi... Thầy thuốc 
đáng tin tưởng, tay dao vững vàng, máy xạ trị rất hiện đại, 
nhiều thuốc đặc trị mới hiệu quả, thuốc nhắm trúng đích 
sửa chữa các gen hư hại. Phối hợp nhuần nhuyễn các kiểu 
điều trị hiện đại đã đem hiệu quả tốt hơn cho người bệnh. 
Con người đang vẽ ra bức tranh sống động với các gam màu 
ngày càng tươi sáng hơn. 
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PHẢN VI 


Những cống hiến Những đời người 


Di chúc thần kỳ của Alfred Nobel đã kết tụ tinh hoa từ 

bốn phương. Hơn 100 năm qua các giải Nobel tạo dấu ấn 
ngày càng đậm đà. 

Tháng 11 vừa qua năm 2011, Ramsey 96 tuổi, Nobel Vật lý 
1989 ra đi trong giấc ngủ êm đềm; Khorana Nobel Y học 1968 
từ giã chúng ta ở tuổi 89. Trên hết là hào quang rạng ngời 
tượng đài khoa học Marie Curie. 

Không thể lý giải mọi khám phá sinh học ngày nay mà 
không có ánh sáng của thuyết tiến hóa. Charles Darwin đã 
đưa chúng ta đến miền sâu thằm của sự sống. 

Giải Sinh lý hoặc Y học 2010 tôn vinh cha đẻ của thụ tinh 
trong ống nghiệm. Edwards 85 tuổi, đầu tóc đã bạc phơ. Thế 
giới đã có hơn bốn triệu con cầu tự. 


26. Những cống hiến Những đời người 
27. Cristina cùng huyền thoại Evita 
28. Ước mơ đơm bông kết trái 
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Những cống hiến Những đời người 


Các giải hơn 100 năm qua tạo dấu ấn ngày càng đậm 
đà. Tháng 11 năm 2011 vừa qua, Ramsey 96 tuổi, Nobel Vật 
lý 1989 ra đi trong giấc ngủ êm đềm; Khorana Nobel Y học 
1968 từ giã chúng ta ở tuổi 89. Nobel Hòa bình Aung San Suu 
Kyi, sau khoảng hai thập niên quản thúc tại gia lại chuẩn bị 
ứng cử quốc hội Myanmar. Trên hết là hào quang rạng ngời 
tượng đài khoa học Marie Curie 

Alfred Nobel đã kết tụ tỉnh hoa của bốn phương. Charles 
Darwin không có giải Nobel. 


Tòa Thị chính thành phố Stockholm: 
nơi chiêu đãi tiệc Nobel. 
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Kết tụ tỉnh hoa của bốn phương 
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Di chúc thân kỳ. Một tờ báo Pháp tại Paris đăng cáo phó: 
“Nhà buôn tử thần đã chết” Tuy báo nhầm lẫn với cái chết của 
anh mình, nhưng Alfred Nobel vẫn như bị sét đánh khi đọc 
tin phân ưu chính mình và còn hiểu ra là rồi đây mọi người 
sẽ nhớ đến mình như là kẻ sát nhân kinh tởm. Ngàn năm bia 
miệng. Nhà hóa học và kỹ nghệ gia Thụy Điển giàu sụ nhờ 
thuốc nổ quyết hiến cả gia tài để thành lập giải thưởng mang 
tên mình. Trong di chúc ngày 27.11.1895, một năm trước khi 
qua đời, Alfred Nobel yêu cầu thành lập một tổ chức để phát 
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thưởng hằng năm cho năm người đã có cống hiến lớn lao cho 
nhân loại ở các lĩnh vực vật lý học, hóa học, y học, văn học và 
ngoại giao (đóng góp cho hòa bình thế giới). Ông để lại toàn 
bộ gia sản (32 triệu curon) lập quỹ tài trợ dùng lợi tức hàng 
năm để phát giải. Di chúc dặn dò xét giải không phân biệt quốc 
tịch. Các giải thưởng đầu tiên được trao tặng vào năm 1901. 
Na Ủy xét trao tặng giải Hòa bình. Thụy Điển lo các giải kia. 

Viện bảo tàng Nobel, bình dị Thụy Điển. Đúng với tên gọi 
'Venice phương Bắc, thủ đô Stockholm nước Thụy Điển đâu 
cũng thấy nước, thấy cầu. Khu phố cổ Gamla Stan, nằm trên 
một đảo nhỏ giữa thành phố, có hoàng cung, nhà thờ cổ... 
Quảng trường Stortorget nhỏ hẹp lót đá cục, bao quanh là 
các nhà cổ, thông thương bằng các con hẻm hẹp. Bảo tàng 
Nobel nhỏ nhắn, nằm tầng dưới của một nhà cổ hai tầng. 
Hàng chữ Nobel Museum đơn sơ. Bảo tàng được khánh thành 
tháng 01.2001 kỷ niệm 100 năm giải thưởng Nobel. Chỉ có 





Tác giả bên kỷ vật các giải Nobel. 
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một phụ nữ ở bảng hướng dẫn sát cửa vào. Không tốn tiền 
vào cửa. Thật bình dị kiểu Thụy Điển. Phòng trưng bày kỷ 
niệm Alfred Nobel rất giản đị, nhỏ hẹp, vài bản dẫn giải tiểu 
sử, vài hình ảnh và bản di chúc. 

Tủ đồ chơi trẻ em. Vào cửa gặp ngay một tủ kiếng nhỏ. Tủ 
chứa đồ chơi trẻ em sao lại ở đây. Tôi tò mò lại gần. Có vài tờ 
giấy cũ trên sàn tủ là mấy trang thơ bằng tiếng Sanscrit của 
đại thi hào Ấn Độ R. Tagore đoạt giải 1913. Trái bắp nhỏ xíu 
gắn trên một thanh kim loại: Barbara Mc Clintock, Nobel 
Y học 1983 về gen nhảy. Đôi hài vải của ông Kim Dae-Jung 
dùng trong tù, do vợ thêu, Nobel Hòa Bình, sau thành tổng 
thống Hàn Quốc. Nhiều lắm: kỷ vật của Röntgen, Nobel Vật 
lý đầu tiên năm 1901 vì tìm ra tia X. Bầu thủy tỉnh của Henri 
Becquerel, giải Vật lý về tính phóng xạ. Tôi bồi hồi, choáng 
ngợp: sâu thẳm, rộng khắp, triển miên thành tựu của con 
người. 

Bao trí tuệ. Cho đến năm 2009 có cả thảy 809 giải trao cho 
789 cá nhân và 20 tổ chức. Có vài người và tổ chức nhận hơn 
một lân. Chỉ có 35 phụ nữ được trao giải! Người trẻ nhất là 
Lawrence Bragg, 25 tuổi, chia giải Vật lý 1915 với người cha. 
Lớn tuổi nhất là Leonid Hurwicz (90), Nobel Kinh tế 2007. 
Hội Chữ thập đỏ quốc tế nhận 3 giải Hòa bình. 


Tin nóng hổi: tiếc thương và hy vọng 


Cống hiến lớn lao, thanh thản ra đi. Norman Ramsey, 96 
tuổi qua đời ngày 4.11.2011, H. Gobind Khorana, 89 tuổi an 
nghỉ ngàn thu ngày 9.11 này. 
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Norman Ramsey được trao giải Nobel Vật lý 1989 do công 
trình nghiên cứu mở đường cho phát minh đồng hồ nguyên 
tử và các máy MRI (cộng hưởng từ). Phương pháp Ramsey 
đã dẫn đường cho phát minh máy MRI (cộng hưởng từ), 
“mắt thần y học” ngày càng kỳ diệu. Kleppner giáo sư vật lý, 
bạn lâu năm của Ramsey nói “công trình của ông tạo dấu ấn 
rộng khắp và quan điểm của ông thì thật tuyệt” Ramsey có 
câu nói rất hay: “Tôi say mê mọi quy luật của thiên nhiên”. 

Khorana từ ngôi làng nghèo vùng Punjab Ấn Độ, được 
học bổng ở đại học Cambridge, bang Massachusetts (Hoa 
Kỳ). Nghiên cứu của TS. Khorana bắt nguồn từ nền tảng do 
Watson và Francis Crick xây dựng: cấu trúc xoắn đôi của 
DNA, phân tử của sự sống. DNA được cấu tạo với bốn baz 
gọi nuclêotid gồm adenin, cytosin, guanin và thymin, xếp 
theo một thứ tự nào đó. Chính thứ tự này tạo nên thông tin 
trong DNA. 

Khorana chia giải Nobel Y học 1968 với Robert W. Holley 
và Marshall W. Nirenberg. Họ nghiên cứu độc lập nhau và 
cùng nhận giải vì đã rọi sáng điều kỳ diệu của sự sống: làm 
thế nào thông tin di truyền của DNA được dùng để nối kết 
với các axít amin, theo một thứ tự đặc hiệu, để làm ra các 
protein, là các chất giúp điều hòa các chức năng của sự sống. 

Khorana còn nhận giải thưởng Albert Lasker năm 1968 
được coi là Nobel Hoa Kỳ. Tính tình rất điểm đạm, ông chỉ 
lên tiếng để phản đối sự cắt giảm ngân sách nghiên cứu của 
nhà nước, chống lại chiến tranh Việt Nam và sự xâm lược 
Traq năm 2003. 
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Aung San Suu Kyi sẽ ứng cử 
vào Quốc hội Myanmar. Được 
trao giải Nobel Hòa Bình năm 
1991, bị quản thúc tại nhà tù từ 
đấy đến gần đây, bà Aung San 
Suu Kyi sẽ ứng cử vào Quốc hội Ũ 
Myanmar trong cuộc bầu cử _ HilayCintonvàAung San Suu Kợi 

đun in ch Re cay Ảnh: Asia News. 2.12.2011 
sắp tới. Bà sẽ là ứng viên tranh 
48 ghế còn trống ở Quốc hội 
Myanmar. 





Năm 1990, đảng của bà thắng áp đảo trong cuộc tổng 
tuyển cử nhưng chính quyền quân sự không công nhận các 
kết quả bầu cử và nắm quyền lãnh đạo đất nước suốt hai thập 
niên, một thời kỳ kinh tế trì trệ và cô lập chính trị. Aung San 
Suu Kyi có quyển ứng cử vào quốc hội theo Hiến pháp có 
hiệu lực từ tháng 3 nhưng không thể trở thành tổng thống 
vì người chồng quá cố Michael Aris là công dân Anh và hai 
con đã ở phương Tây gần trọn cuộc đời, không phù hợp quy 
định của Hiến pháp. 

Tuần lễ Nobel sắp bắt đầu. Thứ tư 7.12: các báo cáo về 
giải Sinh lý hoặc Y học; báo cáo giải Văn học, báo cáo giải 
Vật lý; thứ năm 8.12: các báo cáo giải Kinh tế; thứ bảy 10.12: 
lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại tòa Thị Chính Oslo; lễ trao 
giải Nobel tại sảnh hòa tấu Stockholm. Năm nay các đề tài 
thật đa dạng từ sự nở lớn của vũ trụ, sự miễn dịch bẩm sinh 
và thích ứng, đến các hình ảnh trong suốt trong thơ ca, các 
quyền của phụ nữ trong việc xây dựng hòa bình và nguyên 
nhân cùng hiệu quả của kinh tế vĩ mô. 
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Tôi háo hức lắm, sẽ dành thời gian để xem và nghe trực 
tiếp các vị đoạt giải đích thân trình bày các công trình tạo 
đấu ấn lịch sử cho loài người trên trang web chính thức 
của Nobelprize.org. Chắc tôi chỉ hiểu lõm bõm nhiều công 
trình, nhưng cảm giác vui sướng của những năm trước vẫn 
còn trong tôi. 

Vỏ Bi kịch hào quang của Marie Curie. Alan Alda, 75 tuổi, 
điễn viên, đạo diễn TV và làm phim, thắng sáu giải Emmy, 
say mê khoa học, viết kịch về 
vị nữ anh hùng của mình. B¡ 
kịch hào quang của Marie Curie 
(The Drama: Radiance oƒ Marie 
Curie). Diễn viên chính Anna 
Gunn. 

Vở kịch khai thác thời kỳ 
giữa hai giải Nobel. Lúc đầu ủy 
ban Nobel chỉ muốn trao cho 
Pierre và lờ đi Marie vì là phụ nữ. Pierre khiếu nại, họ chấp 
thuận cho cả đôi vợ chồng. Pierre được phép lên nhận giải 
nhưng Marie chỉ ngồi theo đõi cùng các khán giả. Pierre Curie 
qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 1906. Năm 1910 Marie 
đính xìcăngđan tình ái với một nhà khoa học đã có gia đình. 
Rồi đến giải thứ hai. Ủy ban Nobel đã công bố trao giải Hóa 
học cho Marie. Khi “xìcăngđan tình ái rộ lên trên các báo, 
ủy ban nhắn gởi “xin đừng đến nhận giải” Marie Curie phản 
pháo: “Tôi được giải do công trình của tôi chứ không phải vì 


cuộc sống cá nhân và tôi đến Stockholm đây” 





Anna Gunn vai Marie Curie. 
Ảnh: PLAYBII.COM, 1.12.2011 


Nhà viết kịch Alda rất sôi nổi “các nhà khoa học làm được 
những việc thần kỳ. Tôi là một nghệ sĩ và tôi yêu thích câu 
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chuyện của một con người vĩ đại. Marie hy sinh thật nhiều để 
hiểu được một bí ẩn, để khám phá cái điều mà chưa bao giờ 
ai biết được” Marie Curie là tượng đài sừng sững trong lịch 
sử khoa học, do công trình nghiên cứu về sự phóng xạ. Bà 
khám phá các nguyên tố radium và polonium. Hai lần đoạt 
giải Nobel - giải Vật lý năm 1903 cùng chồng Pierre Curie 
(với Henri Becquerel) và trọn giải Hóa học 1911. Người phụ 
nữ đầu tiên đoạt giải Nobel và là người đầu tiên đoạt hai giải. 


(harles Darwin và Nguồn gốc Muôn loài 


Charles Darwin sẽ ngạc nhiên nếu biết được 127 năm sau 
khi ông mất, loài người khắp hành tinh làm lễ kỷ niệm 200 
năm ngày sinh mình vào 12.02.2009. 

Chuyến du khảo kỳ thú. Chàng trai trẻ Darwin 22 tuổi, là 
nhà tự nhiên học trên tàu H.M.S Beagle, quan sát sinh vật địa 
chất rừng biển vùng Nam Mỹ. Lộ trình Beagle thấy mê. Từ 
nước Anh, theo bờ biển Nam Mỹ, vòng qua mũi Hảo Vọng 
châu Phi, qua Ấn Độ Dương đến châu Úc, dừng ở mũi King 
George, Sydney. Chuyến du khảo kéo dài năm năm (1831 

- 1836). Tha hồ thưởng thức 
thiên nhiên, con người và các 

@ e< À£ ề giống loài. Darwin nhìn ra sự 

thay đổi ở các giống loài khác 
nhau, phảng phất hơi hướm 
chọn lọc tự nhiên. Ghi nhận 
được nhiều nhất ở quần đảo 
Galapagos, cách bờ biển Nam 
Cây sự sống muôn cành mộtthân Mỹ khoảng ngàn cây số. Trước 
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chuyến hải hành, Darwin tin tưởng vào thuyết Sáng thế và 
sự cố định của các loài, giờ thấy nghỉ ngờ. 

Cha đề “nguôn gốc của muôn loài”. Một trăm năm mươi 
năm trước (1859), nhà xuất bản John Murray nước Anh 
tung ra quyển sách Bàn về nguồn gốc của muôn loài qua các 
phương thức của sự chọn lựa tự nhiên hay là sự lưu giữ của 
các Chủng tộc có lợi thế trong cuộc Đấu tranh cho sự sống. Tên 
gọn là Nguồn gốc của muôn loài (Origine oƒSpecies). Ngày đầu 
tiên, 24.11.1859, sách bán hết sạch. Một lý thuyết làm rung 
chuyển thế giới! Darwin trình bày về nguồn gốc muôn loài 
theo chọn lọc tự nhiên. Ông đã tìm được cơ sở vững chắc của 
tiến hóa: Sự chọn lọc tự nhiên. Nhận xét các giống loài khác 
nhau, Darwin nhận ra có sự đổi thay trong mỗi quần thể và 
trong mỗi tập hợp có sự tranh giành để sống vì không có đủ 
nguồn thức ăn, nước nôi và chỗ trú ẩn tránh bị tàn hại. Qua 
cuộc “giành giựt để sống” những tạo vật sẽ truyền các đặc 


Tàu HMS Beagle khảo sắt sinh vật 
và địa chất trong 5 năm (1831 - 1836) 
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điểm di truyền thuận lợi cho lớp sau. Lớp hậu duệ được sản 
sinh quá nhiều, quá trình chọn lọc tự nhiên lại tiếp diễn. Đó 
là “sự sống còn của những gì thích ứng nhất” Một giống loài 
sản sinh con cháu hằng hà sa số, nghĩa là thấy như quá dư, là 
để giữ cho giống loài của mình tiếp tục tồn tại. Darwin gom 
gọn: sự thiên hình vạn trạng của muôn loài phải chăng có thể 
quy về một số ít hay một mối gốc tiên tổ mà thôi. 

"Thành tựu của Darwin không là phát minh hay sáng tạo 
ra sự tiến hóa. Ông là người đầu tiên đã đưa ra luận cứ chặt 
chẽ và hệ thống dựa trên chứng cứ rõ ràng vào một thời mà 
hầu hết các kết luận về sự đa dạng muôn loài là giả định, khi 
trà dư tửu hậu hoặc dựa trên sự kính tín Chúa. Nguồn gốc 
của muôn loài được trình bày với phong cách mà ngay cả độc 
giả không phải trong giới khoa học cũng được thuyết phục. 
Ngày nay, các nhà khoa học có đủ thứ thiết bị kỹ thuật để 
nghiên cứu. Darwin chỉ dựa vào quan sát và suy diễn, trên 
nền tảng khoa học vững chắc. 

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời vàng son của sự 
tiến hóa. Erancis Collins, giám đốc Dự án genôm người đã 
nhận định không thể lý giải mọi khám phá sinh học ngày 
nay mà không có ánh sáng của thuyết tiến hóa. 
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Cristina cùng huyền thoại Evita 


Tổng thống Argentina - bà Cristina Fernandez de 
Kirchner, 58 tuổi, được mổ 25 ngày sau khi bắt đầu nhiệm 
kỳ tổng thống thứ hai vì ung thư tuyến giáp trạng. Nhiều báo 
đài trên thế giới đưa tin cuộc mổ Cristina đã thành công. Ba 
ngày sau (7.1.2012) có kết quả chính xác: không phải ung 
thư. Mừng cho Evita mới của Argentina. 


Sau khi đắc cử tổng thống vào năm 2003, Néstor Kirchner 
và vợ được so sánh với cặp vợ chồng Tổng thống Clinton nước 
Mỹ. Năm 2007, ông Néstor không tái tranh cử tổng thống, để 
vợ thay thế. Cristina Kirchner là phụ nữ đầu tiên đắc cử Tổng 
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thống Argentina. Tháng 10.2010, ông Néstor mất đột ngột vì 
đau tim. Cristina tái tranh cử tháng 10.2011, thắng áp đảo. 


Ngỡ ngàng mà vui 

Cuộc mổ thành công. Ngày 22.12.2011 Cristina được chẩn 
đoán ung thư tuyến giáp trạng (carcinôm dạng nhú) qua kiểm 
tra sức khỏe định kỳ. Cuộc mổ được thực hiện ngày 4.1.2012. 

BS. Petro Saco, chuyên gia ung thư đầu và cổ, trưởng kíp 
cho biết cuộc mổ trong ba giờ rưỡi rất trơn tru. Ủng thư 
chẳng tới các hạch cổ, cũng chẳng thấy di căn xa. 

Theo dõi diễn tiến tôi rất mừng. Mổ lấy trọn tuyến giáp 
trạng cần tay nghề cao. Không làm tổn thương hai dây thần 
kinh nói hai bên cổ. Phải lưu ý các tuyến cận giáp, bốn chấm 
nhỏ như đầu tăm nhang, lại có nhiệm vụ lớn là cung cấp chất 
canxi cho cơ thể. Sau mổ thường có khàn tiếng tạm thời. Vậy 
là trước mắt mọi việc ổn cả. Tiếp theo là xem có cần dùng 
đồng vị phóng xạ I131 không. Tuyến giáp đã bị lấy hết, để bù 
hormon sau mổ người bệnh phải uống thuốc levothyroxin 
suốt đời. Tuyến giáp nằm trước cổ như một cái áo giáp choàng 
lấy khí quản nên có tên là tuyến giáp trạng, gọi tắt là tuyến 
giáp, cơ quan nội tiết làm ra hormon quan trọng cho hoạt 
động của cơ thể. 

Kết quả trớt quớt. Hôm 7.1.2012 người phát ngôn của tổng 
thống, Alfredo Scoccimarro, nói: “Ban y tế của tổng thống 
rất vui được thông báo nhóm điều trị của bệnh viện đại học 
Austral cho biết là khảo sát sau mổ đã loại bỏ sự hiện diện tế 
bào ung thư trong tuyến giáp trạng, nghĩa là thay đổi chẩn 
đoán ban đầu” Thật ngỡ ngàng. 
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—— "Thì ra trước mổ, chẩn đoán 
ung thư tuyến giáp có rắc rối. 
Các chuyên gia thấy khó phân 
định lành ác nếu không lấy một 
F phần tuyến giáp làm xét nghiệm, 
và nhiều bác sĩ chọn lựa lấy trọn 
tuyến giáp cho chắc ăn. Tình 
huống éo le này có thể giải thích 
bằng các trường hợp dương tính 
giả. Ban đầu các tế bào qua chọc 
hút được xem là ung thư, nhưng có khoảng 2 - 5% các trường 
hợp xét nghiệm chuẩn sau mổ cho thấy không phải ác tính. 
Ồ, thật cực lòng cho êkíp mổ. Phẫu thuật thành công nhưng 
chẩn đoán trớt quớt. Không phải ung thư (carcinôm dạng 
nhú) mà là bệnh lành (bướu tuyến dạng nang). 


Tuyến giáp trạng 


Càng mừng cho Evita mới. Jorge Capitanich, thống đốc 
bang Chaco, tán thưởng: “Luôn lộ vẻ lạc quan và đùa cợt, rõ 
ràng không để cho điều gì làm bà ngã quy trong bốn năm 
tới”. Cristina bị ung thư, càng có thêm nhiều người thương 
cảm. Vài ngày trước mổ, nhiều người ủng hộ tổng thống đã 
căng lều gần bệnh viện Austral ở ngoại ô Pilar thủ đô Buenos 
Aires. Có biểu ngữ và hình ảnh Evita Perón, huyền thoại vào 
thập niên 1950. Cristina vốn được yêu mến nhờ chăm lo cho 
các người nghèo và được coi là Evita mới. Y phục luôn trang 
nhã, Cristina vẫn giữ màu đen để tang chồng. Tưởng như 
cái chết của Néstor, người chồng mạnh mẽ đẩy uy tín sẽ làm 
sụp đổ mọi thứ, nhưng Cristina lại thắng áp đảo. Bà hứa sẽ 
trung thành với các đường lối của mình, giữ sự phát triển 
kinh tế mặc cho các phàn nàn từ phố Wall và các nhà đầu 
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tư quốc tế về đường lối kinh tế không chính thống. Ung thư 
tuyến giáp dạng carcinôm nhú vốn là loại trị tốt. Bệnh lành 
(bướu tuyến) thì càng tốt hơn. Mừng Cristina không bị ung 
thư. Khỏi uống đồng vị phóng xạ. Mất trọn tuyến giáp uổng, 
quá, phải bù hormon suốt đời. 


Maria Eva Duarte de Perón - huyền thoại Evita 


Cristina Fernandez de Kirchner được xem là Evita mới. 
Cristina cho rằng thế hệ phụ nữ của mình mang một món 
nợ đối với Evita Perón “tấm gương sáng của lòng nhiệt tình 
và ý chí chiến đấu” Cristina diễn thuyết, sau lưng bà là hình 
ảnh của Evita mà nhà kiến trúc dựng lại từ tượng đài sừng 
sững trên đại lộ lớn nhất ở Buenos Aires. Ở đất nước này, 
từ khi còn bé ai cũng được học là Evita chết vì lo chăm sóc 
cho người nghèo, bà quên mình để ung thư tử cung lan tràn 
đến bất trị. 

Juan Domingo Perón mê say Eva. Họ cưới nhau năm 
1945 và sáu tháng sau Eva trở thành đệ nhất phu nhân nước 
Argentina. Là vợ tổng thống, Eva Perón có uy tín lớn để 
vận động cho các quyền của phụ nữ và nâng cao mức sống 
những người cùng khổ. 
Năm 1952, Eva nhận 
tước hiệu “người lãnh 
đạo tỉnh thần của đất 
nước” Sáu tháng sau, bà 
chết khi tuổi đời rất trẻ, 
y Ũ chỉ mới 32. Chẩn đoán 
Eits Pecoruyàcônộ chữ là ung thư cổ tử cung 
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biết ở giai đoạn trễ. Chuyện kín như bưng. Người bệnh chỉ 
được biết là tử cung có vấn để. Được mổ, thêm xạ trị và hóa 
trị, sức khỏe Evita suy sụp dần, rất đau đớn và qua đời tháng 
7.1952. Bạn bè và kẻ thù đều công nhận Eva là người phụ 
nữ thật duyên dáng và vĩ đại. Cả nước buồn khổ vì mất nữ 
thánh của mình. 

Eva trở thành Evita thân thương, biểu tượng và niềm tự 
hào của Argentina. Eva Perón (Maria Eva Duarte de Perón) 
hiện diện thật ngắn ngủi trên cõi đời này. Vở nhạc kịch Evita 
của Andrew Lloyd Webber và Tim Rice ra mắt năm 1978, 
và phim cùng tên do nữ hoàng nhạc pop Madonna thủ vai 
(năm 1996) đã tôn vinh Evita cho cả thế giới. 

Ước mơ có dịp đến đất nước của Maradona của Messi và 
của Evita mới. Thưởng thức tại chỗ rượu vang đậm đà Nam 
Mỹ, thăm đến tưởng niệm huyền thoại Evita Perón. 


Cristina Kirchner 
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Chỉ một ngày sau khi biết Cristina bị ung thư, Hugo 
Chavez nói chắc có bàn tay của đế quốc Mỹ đằng sau cái mà 
ông ta mô tả là “rất lạ lùng” về chuyện ung thư nhập vào vài 
lãnh tụ ở Nam Mỹ. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
lập tức coi tuyên bố này “đáng kinh tởm và đáng chê trách” 

Tiến bộ về hóa trị và xạ trị hứa hẹn kết quả ổn định lâu dài 
cho bệnh ung thư hạch (Iymphôm không Hodgkin) của hai 
tổng thống Brazil (Dilma Roussef) và Paraguay (Fernando 
Lugo). Ung thư họng của Lula di Silva (nguyên Tổng thống 
Brazil) chưa vào giai đoạn trễ, trị đúng chuẩn chắc có kết quả 
lâu dài. Đáng lo hơn hết lại là Hugo Chavez. Không biết là bị 
ung thư gì. Một cục bằng trái cam trong bụng ông dẫu được 
mổ và hóa trị cũng đâu dễ hết mau vậy. Mong ông cầm cự 
được lâu để lo cho xứ sở đẩy hoa hậu. Mừng Cristina không 
bị ung thư. 
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Ước mơ đơm bông kết trái 


Lã hội Nobel 2010 đã bắt đầu. Giải Sinh lý hoặc Y học tôn 
vinh cha đẻ của thụ tỉnh trong ống nghiệm sẽ được trao vào 
ngày 10.12. Hai ông tiên, nhà sinh học Robert G.Edwards và 
bác sĩ phụ sản Patrick C.Steptoe làm phép thần thông cho 
các bé ống nghiệm chào đời. Steptoe đã vào chốn bồng lai. 
Edwards 85 tuổi, đầu tóc bạc phơ một mình đến Stockholm. 
Đã có hơn bốn triệu con cầu tự. Khỏi đi lễ nhiều chùa, khỏi 
đi cúng nhiều đền. 





Louise Brown (thứ hai bên phải) bồng con trai Cameron với 
mẹ Lesley Brown và Gs Robert Edwards năm 2008 

Louise Brown (bên phải) bồng con trai Cameron với mẹ Lesley 
Brown và giáo sư Robert G.Edwards. 
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Tráng sĩ gặp giai nhân. Mỗi tháng các hormon thay đổi 
ở người phụ nữ làm cho hai buồng trứng nhả ra một mầm 
sống. Trứng đi chuyển theo vòi trứng (nối các buồng trứng 
đến tử cung). Tinh trùng có đến 72 giờ nhởn nhơ trong vòi 
trứng. Trứng có 12 - 24 giờ. Giai nhân chỉ gặp một tráng sĩ, 
rồi khóa chặt khuê phòng, không tỉnh trùng nào khác có thể 
chui vào. Hai mầm sống kết thành hợp tử rồi đến bám vào 
lòng tử cung. Lúc này, mặt trong tử cung dày lên, sẵn sàng 
tiếp nhận. Từ khi thụ tỉnh cho đến tám tuần lễ, hợp tử được 
gọi là phôi. Sau đó phôi thành thai nhi. 

Trong cuộc mổ tôi thường vuốt nhẹ tử cung, màu hồng 
tươi, mặt trơn láng. Bình thường cỡ ngón chân cái vậy mà 
nuôi được một thai phôi lớn dần thành một hài nhi. Tử cung 
mang hai cái vòi mềm mại như hai con trùn, đầu vòi loe ra. 
Một hột trăng trắng to cỡ lóng tay út bám vào vòi, đó là buồng 
trứng. Bao điều kỳ diệu xảy ra ở đây. Buồng trứng nhả ra, vòi 
hít trứng vào, tỉnh trùng từ tử cung phăng lần theo vòi để 
gặp trứng. Cuộc se duyên tốt đẹp, hai mầm sống nhập một 
theo vòi trứng vào tử cung xây tổ ấm. Mọi việc đâu vào đấy. 
Hàng tỉ người trên cõi đời đều xuất phát từ đây. 


Đổi nơi hò hẹn 


Khi cuộc gặp gỡ tự nhiên bị trắc trở, đành phải se duyên 
ở chốn khác. Một chút trục trặc thì mọi việc rối tung. Trên 
thế giới, khoảng 10% các đôi uyên ương gặp chứng vô sinh. 
Bao nhiêu là buồn phiền. Vô sinh nữ thường do vòi trứng bị 
hư hại, làm tắc đường gặp gỡ của các mầm sống, khác nào 
các lôcốt và hố tử thần cản trở cuộc hẹn hò. Vô sinh nam 
liên hệ số lượng và chất lượng tỉnh trùng: mầm sống nam 
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yếu đuối không đủ sức vượt con đường thiên lý, đâu đáng là 
tráng sĩ sao gặp được giai nhân, hoặc quá ít mầm sống cho 
một cuộc chạy maratông cầu hôn. 

Sao cho đơm bông kết trái. Giáo sử Robert G. Edwards tìm 
cách cho đôi uyên ương hiếm muộn có con. Làm sao cho cây 
đơm bông kết trái. Ý tưởng nẩy ra là cho trứng thụ tinh ngoài 
cơ thể. Đổi nơi hò hẹn của tráng sĩ và giai nhân, se duyên 
xong thì lại đưa về tổ ấm. Thụ tinh nhân tạo (IVE - In Vitro 
Fertilization) là quá trình cho thụ tinh một trứng bên ngoài 
cơ thể trong một đĩa nuôi cấy chứa tinh trùng giống. Dưỡng, 
cho hợp tử phân chia thành phôi có tám tế bào rồi đem gắn 
phôi vào lại tử cung. 

Nhà nghiên cứu tự mình cật lực tìm hiểu lúc nào cho 
trứng thụ tỉnh tốt nhất. Năm 1969, thử nghiệm đầu tiên thất 
bại: hợp tử không tăng trưởng quá sự phân bào đầu tiên. 


Sự phân bào. ANH 


sử Sự bám vào 
Sự thụ tỉnh C>, ] 
..v. 


1) Tử cung 
Trứng trưởng thành ` 


v‹ 


Quá trình thụ tỉnh ở người. Ảnh: Ủy ban Nobel 


d6" F 


Rụng trứng 
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Phôi tế bào. 
Thụ tỉnh nhân tạo do Edwards phát triển. Ảnh: Ủy ban Nobel 


Edwards tìm đến Steptoe, người có bửu bối. Khoét một lỗ 
nhỏ gần rốn đưa một ống nội soi vào ổ bụng vớt một trứng 
sắp rụng, nâng niu cho vào một đĩa canh cấy có tinh trùng. 
Người ta quen gọi đĩa này là ống nghiệm. Năm 1978 “bé 
ống nghiệm” đầu tiên trên thế giới Louise Brown ra đời tại 
bệnh viện đa khoa Oldham, nước Anh. Tên tuổi Steptoe và 
Edwards trở nên lừng lẫy. Hai năm sau, cặp bài trùng mở ra 
dưỡng đường Bourn Hall. Bé ống nghiệm thứ hai và thứ ba 
chào đời tại dưỡng đường này. Đến năm 1983 có 139 bé, và 
đến năm 1986, 1.000 bé ra đời tại đây. Cũng năm này có 1.000 
bé ra đời ở các nước khác. Đến nay đã có bốn triệu con cầu 
tự khắp thế giới. Không phải lúc nào thụ tinh nhân tạo cũng 
cho đậu thai. Khoảng 25% IVF thành công. Càng trẻ thì cơ 
may thành công càng lớn. Nhiều phụ nữ vô sinh đã đạt được 
ước mơ đơm bông kết trái. Thế hệ trẻ ống nghiệm đầu tiên 
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kể cả Louise Brown đã đến tuổi sinh nở, một số đã khai hoa 
nở nhuy khỏi nhờ thụ tỉnh nhân tạo kỳ tích. 

Ngày càng hay. Thành tựu của Edwards lôi cuốn nhiều nhà 
nghiên cứu. Kỹ thuật tiến rất nhanh. Nội soi ổ bụng vớt trứng 
nhường bước cho siêu âm hướng dẫn qua ngã âm đạo. Các 
phôi dư dùng được bảo quản bằng đông lạnh. Có thể chích 
thẳng một tinh trùng đơn độc vào tế bào chất của một trứng, 
hứa hẹn dùng chữa trị nhiều loại vô sinh nam. 


Ước mơ sâu thẳm 

Không biết các thắc mắc từ nhà thờ có làm chậm giải 
Nobel. Vatican phản đối IVE, coi đây là tội lỗi vì kỹ thuật 
này đã tách rời sự thụ tỉnh khỏi sự ân ái của vợ chồng. Năm 
2008, nhà thờ phổ biến một tài liệu (Phẩm giá con người) cho 
biết hơn 80% thai phôi IVF không được cấy vào tử cung và 
bị thải bỏ hoặc giữ đông lạnh. Carrasco de Paula, quan chức 
của Vatican phê phán Ủy ban Nobel, “Chọn Edwards là không 
đúng” Cũng có phàn nàn là IVF tạo ra nhiều người bán tinh 
trùng và các bà mẹ đẻ thay. Các quan chức nhà nước thì e 
ngại làm nặng thêm nạn nhân mãn. 

Giáo sư Morton John, đại học 
Cambridge tán dương giáo sư 
Edwards là người đi trước thời 
đại. Christer Hoog thành viên 
ủy ban Nobel nhấn mạnh Louise 
Brown rất khỏe mạnh cùng các trẻ 
ra đời sau đó, cô đã có đứa con của 
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mình. Rất có ý nghĩa. Mc Veigh, đại học Oxford tán dương: 
“IVF đã thay đổi cuộc sống hàng triệu người và tiếp tục đem 
hy vọng tới biết bao lứa đôi” 

Sao mà lận đận. Andre Geim và Konstantin Novoselov 
công bố kết quả nghiên cứu vào tháng 10.2004 trên tạp chí 
Science. Chỉ sáu năm sau, Geim 52 tuổi và Novoselov 34 tuổi 
nhận giải Nobel Vật lý 2010 do thành tựu trong việc nghiên 
cứu chất graphene. 

Sau 32 năm, Robert G. Edwards 85 tuổi mới được trao giải 
Nobel. Steptoe qua đời năm 1988. Giải Nobel chỉ trao cho 
người còn sống. Ủy ban Nobel ca ngợi IVF đã “mang niềm 
vui cho những người vô sinh trên toàn thế giới” Cũng quá 
đủ cho Edwards và Steptoe. 

Mở đường cho y học tế bào gốc. Hai mầm sống âm dương 
gắn bó nhau thành một tế bào duy nhất. Hợp tử này sinh sôi 
nhiều lần, tạo ra các tế bào gốc phôi có khả năng biến thành 
nhiều loại tế bào trưởng thành hoạt động tốt, là nguồn tế 
bào thay thế để trị các bệnh khó. Các dòng tế bào gốc được 
lấy từ các phôi dư thừa bỏ đi ở các dưỡng đường thụ tỉnh 
nhân tạo. Chính Robert G.Edwards giúp mở đường cho y 
học tế bào gốc. Nhưng quá trình này sẽ hủy hoại các phôi. 
Nhà thờ Thiên chúa nguyền rủa Edwards, phong trào chống 
phá thai ở Mỹ phản đối mạnh việc nghiên cứu dùng tế bào 
gốc phôi. Đầu tháng 3.2009, Tổng thống Barack Obama ký 
sắc lệnh cho phép tài trợ nghiên cứu tế bào gốc phôi từ kinh 
phí liên bang, chấm dứt hơn tám năm cấm đoán của chính 
quyền Bush. 
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Edwards thì đầy tình người: “Điều quan trọng nhất trong 
cuộc sống là có được một đứa con, ước mơ sâu thẳm của lứa 
đôi” Ông đã làm thỏa lòng ước mơ được đơm bông kết trái 
của bao cặp uyên ương. 
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PHÀN VI 


Ăn lành Ngủ đủ là tiên trên đời 


Lời hô hào thống thiết của đệ nhất phu nhân Mỹ 
Michelle Obama chiến đấu với bệnh béo phì của trẻ 
con có đánh động các bà mẹ Việt hay không? 

Giấc ngủ thật quý cho sức khỏe. Thiếu ngủ đời 
người ngắn lại. Ngủ được là tiên trên đời. 

Nước giữa dòng không thối là vì chảy luôn. Con 
người ta muốn cho mạnh mẽ cũng phải năng vận 
động, thì mới được khỏe mạnh. 

Sức khỏe là vàng, có khỏe mới vui. Vui sống làm 
người khỏe ra. 


28. Endorphin, nàng tiên trong ta 
30. Ăn lành Ăn ngon 

31. Ngủ được là tiên trên đời 

32. Nước chảy giữa dòng 

33. Sống vui Sống khỏe 
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Endorphin, nàng tiên trong ta 


Ẩ phiện là nàng tiên nâu, đưa các tiên ông ôm bàn đèn 
đi mây về gió. Endorphin khác nào nàng tiên luôn ở trong 
ta làm nhẹ cơn đau, đưa con người bay bổng. 


Nàng tiên trong ta 


Endorphin bắt nguồn từ hai chữ “endogenous + morphine” 
nghĩa là morphin ở trong cơ thể. Thật kỳ điệu trong người 
chúng ta có sẵn morphin. Đây là á phiện trời cho mà! Cơ thể 
chống lại được cái đau, lại cho ta cảm giác lâng lâng. 

Các endorphin là những polypeptid chứa 30 acid amin 
thường được tạo ra trong các thời kỳ stress, endorphin 
chặn đứng các tín hiệu do hệ thần kinh gởi đến. Cơ thể con 
người sản xuất khoảng 20 chất endorphin khác nhau. Bêta 
endorphin là loại tác động mạnh nhất vào não và cơ thể 
trong lúc vận động thể dục, đây là một loại hormon peptid, 
được kiến tạo từ Tyrosin. Thật ngộ nghĩnh, cấu trúc phân tử 
tương tự với morphin. Endorphin tạo ra bốn tác dụng chính 
cho cơ thể: tăng cường sức để kháng, giảm nhẹ cơn đau, làm 
bớt các stress, chậm sự lão hóa. Endorphin không phải là 
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một phân tử đơn độc, có gần nhiều dạng, mạnh gấp bội các 
thuốc chống đau của người làm ra, mà không gây nghiện. 
Endorphin ráp vào các thụ thể chống đau nằm trong bộ não, 
tủy sống và các đầu dây thần kinh. 


Não ứa Endorphin 


Tập đều 





Yêu thương 


Lúc nào nàng tiên hiện ra. Có khi nào bạn tìm hiểu vì sao 
mình thấy nhẹ nhõm sau một chuyến chạy bộ, hay sau trận 
cười đã đời, ngộ nữa là lúc ăn cơm cắn vài trái ớt hiểm. Thơ 
thới có thể kéo dài tới 12 giờ, nhiều người có thể giải thích 
trên cơ sở khoa học. Đó là lượng hormon endorphin được 
ứa ra. Nhiều chuyện làm endorphin trào ra. Chính yếu nhất 
là stress và sự đau đón. Vùng đưới đồi phát hiện ra cái đau thì 
ra lệnh “thôi đừng kêu đau nữa” (hoặc là đừng đụng vào cái 
chảo nóng) - Vùng dưới đồi là bầu sô điểu khiển dàn hòa tấu 
nội tiết, quyết định khi nào cần ăn, khi nào bé gái dậy thì và 
khi nào cần một liều mạnh endorphin... Khi một vùng nào 
của não kêu gọi cần endorphin, vùng dưới đồi chuyển lệnh 
tới tuyến yên làm việc, lệnh tới các nơron nhả endorphin, 
endorphin tìm đường tới các thụ thể. 
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Làm sao gặp được nàng tiên? 

Tập thể dục, tốt cả thân tâm. Thể dục nâng đỡ tỉnh thần 
chúng ta, do tăng endorphin làm giảm các hormon stress 
(chẳng hạn). Chỉ cẩn mười phút tập nhẹ cũng giúp tỉnh thần 
thơ thới. Tập luyện cường độ cao dễ làm tăng endorphin. 
Những người thường xuyên tập luyện, hồi phục sau cơn trầm 
cảm nhanh hơn và tâm thần giữ được tốt vào lúc tuổi cao. 

Ái ân tột đỉnh. Chạy một giờ đạt được sung độ của 
endorphin, nhưng còn tuỳ cơ thể. BS Fuhrman nhận định 

thêm: “Bản thân tôi cho rằng 

tột đỉnh ái ân là cách rất hay 

tí _— để endorphin ổ ạt chảy ra. Làm 
tình gắng sức ít hơn, mà lại lâng 

lâng hơn” Mới đây thôi, người 

Ănít Endophin  Í2 thấy cảm giác ngất ngây khi 
hạnhphúc ái ân lên tột đỉnh có liên quan 

=— đến endorphin. Lượng hormon 
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này có thể tăng lên 200% từ lúc bắt đầu cho đến dứt cuộc mây 
mưa. Endorphin đem đến một cảm giác lâng lâng an bình. 
Bác sĩ David Weeks, tác giả sách Các bí ẩn của sự siêu trẻ thấy 
có mối liên hệ giữa tình dục lành, endorphin và sự tươi trẻ. 

Mang nặng đẻ dau. Thật thú vị endorphin giúp bà mẹ 
mang nặng được, lại giúp chịu được đẻ đau. Cơn đau chuyển 
đạ thật cần thiết. Não tiết ra hormon, chất này làm tử cung 
co thắt, gây cơn đau đẻ, cảm giác đau báo cho não tiết ra 
endorphin, hormon này giúp bà mẹ thấy khỏe hơn. Não lại 
nhả thêm oxytôcin tạo cơn co thắt, cứ thế... Sau khi sinh, 
hình như endorphin cùng với oxytôcin góp phần cho mẹ 
con gắn bó, thật đẹp. 

Liệu pháp cười. Cái cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười 
làm quên sầu muộn, làm hạ huyết áp, cười làm tăng sức khỏe 
đề kháng. Các nghiên cứu cho thấy cười làm não nhả ra nhiều 
endorphin và serotonin. Hai chất này nắm tay nhau giúp ta 
khoan khoái. Vào thập niên 1970, Norman Cousins xuất bản 
một cuốn sách kể lại ông dùng phim hài để giảm cơn đau của 


Liệu pháp cười 
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mình. Năm 1989 một bài báo của hiệp hội Y học Hoa Kỳ của 
một nhà khoa học Thuy Điển cho biết: “Liệu pháp cười giúp 
cải thiện cuộc sống của những bệnh nhân mang bệnh mạn 
tính” Văn hào Mark Twain thì nói: “Nhân loại chỉ có một vũ 
khí thật sự hiệu quả, đó là cái cười” Hiệu quả của toa thuốc 
cười là làm endorphin trào ra tự nhiên. 

Chỉ một miếng sôcôla. Người tình sửng ái của vị vua Louis 
XIV, quý bà de Pompadour nước Pháp thường uống một 
tách sôcôla nóng. Sôcôla chứa chất phenylethylanin, kết hợp 
với đường, caffeine làm tiết ra serotonin và endorphin, hai 
hormon sảng khoái. Một nghiên cứu của đại học Harvard 
cho biết những người ăn sôcôla sống lâu hơn. Nên nhớ, 1 - 2 
miếng một ngày thôi. 

Ghiên cay. Nhiều người 
ăn cơm thiếu ớt là ăn mất 
ngon. Ghiển cay rồi. Đâu 
có sao. Chất capsaicin trong 
ớt đến tiếp xúc với lưỡi 
cho cảm giác cay, cơ thể 
thấy “cơn đau” liền tiết ra 
endorphin. Thức ăn cay làm 
ghiền, chỉ là ghiển lành. Ớt cay giúp thấy ngon. Thức ăn cay 
tốt cho sức khỏe mà. 





Ghiến cay 


Nỗi đau. Tự kỷ, trầm cảm và endorphin. Người khỏe 
mạnh đủ sức vượt qua stress và cơn đau. Mức endorphin bất 
thường có thể thấy ở các bệnh nhân tâm thần như là bệnh 
tự kỷ hay trầm cảm. Người bệnh tự kỷ có thể sản xuất quá 
nhiều endorphin nên không cần tiếp xúc với thế giới chung 
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quanh. Còn người bị trầm cảm thì lại không đủ endorphin 
để vượt qua nỗi đau và áp lực xã hội. 

Các endorphin là phần thưởng riêng cơ thể cho khi chúng 
ta làm tốt cho mình: thể dục, cười vui, ân ái, xoa bóp, ăn 
một ít sôcôla, cắn một trái ớt... Thân thể ta khác nào chốn 
bồng lai và có một nàng tiên luôn ở trong ta. Biết bao yêu 
quý nàng tiên. 

Tìm ra vai trò của các endorphin vào năm 1975. Vào những 
năm 1960, nhà nghiên cứu Choh Hao Li, đại học California 
tại San Francisco nghiên cứu tuyến yên để tìm các chất có 
vai trò chuyển hóa chất mỡ. Ông ta thu thập được 500 tuyến 
yên khô của lạc đà. Chẳng tìm thấy gì. Li lại phân lập được 
chất bêta endorphin của lạc đà, không dính líu gì với chất 
chuyển hóa mỡ. Cứ để dành đó. 

Năm 1973, nhiều nhóm nghiên cứu ở Thuy Điển, Mỹ thấy 
bộ não chứa các thụ thể tiếp nhận các chất gây nghiện như 
là morphin. Sao lạ vậy? Não người lại chứa thụ thể tiếp nhận 
morphin, tỉnh chất của loại hoa gốc ở Trung Đông. Năm 
1975, John Hugles và Haus Kosterlitz tìm ra một acid amin 
ở óc não, đặt tên enkephalin (nghĩa là ở trong đầu). Chất này 
có vài tính chất của morphin. Vậy là hiểu được trong não 
có thụ thể tiếp nhận morphin. Sau đó, Hao Li nhận ra bêta 
endorphin của mình có chứa enkephalin. Các nhà khoa học 
hiểu được não có các thụ thể tiếp nhận các chất chống đau 
đo tuyến yên nhả ra khi có stress nhiều. 
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"Từ xửa từ xưa Trang Tử bậc thầy dưỡng sinh đã nhắc nhở: 
“Gặp nơi tử địa, anh em cha con còn biết lo sợ răn bảo nhau 
đừng bước vào. Còn như trên chăn chiếu giữa cuộc uống ăn, 
cũng là nơi tử địa sao không mấy kẻ biết lo sợ”. 

Năm 2006, tôi dự một hội nghị quốc tế về ung thư tại thủ 
đô Washington. Nguyên Tổng thống Hoa Kỳ thứ 41 George 
Bush nhận định chính dinh dưỡng với các thức ăn nhanh 
(fast food) đã làm người Mỹ béo phì đến mức đáng lo, kéo 
theo tiểu đường, tim mạch, ung thư. Ông kêu gọi phải xây 
dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. 


Ăn lành 

Nên theo chế độ ăn hài hòa chất bột, chất thịt, chất béo, 
đủ mà không dư thừa. Nhiều loại rau trái tốt cho sức khỏe. 
Không ăn quá mặn, quá ngọt, quá nóng cháy. Cá tốt hơn 
thịt. Dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật. Đừng lậm fast food, 
không sa đà làng nướng. 
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Nguồn vitamin Á và bễtacaroten: 


— Ỷ.Â.a 
ề 


« 


'Cổ thể tạo ra vi khi phối nắng 


“—. © Vitamin D 





Nhiều rau trái, các loại ngũ cốc còn nguyên, các thứ củ 
và các loại hột mang đầy các vitamin, các muối khoáng thiết 
yếu và các vi chất không có 
trong các viên thuốc bổ đa 
vitamin. Là nguồn chất xơ 
đinh dưỡng, giúp tránh táo 
bón, giúp ruột bớt hấp thụ 
các độc tố trong chất thải. 
Nên ăn nhiều rau trái mỗi 
ngày và mỗi bữa ăn. Nhiều 

Ăn lành: ưu tiên rau trái, củ và hột màu, đậm màu càng chứa 

nhiều vitamin, nhiều vi chất 

và chất kháng oxid hóa. Dinh dưỡng kiểu này làm giảm nguy 

cơ bệnh tìm mạch và các bệnh mạn tính khác. Giúp thay đổi 
mỗi bữa ăn, vui mắt, thơm tho. 





Chọn chất béo lành. Các chất béo cần để nuôi não, tim 
và các tế bào cùng với tóc, lông, da, móng. Thức ăn giàu 
omega-3 (DHA VÀ FPA) đặc biệt quan trọng giúp giảm bệnh 
tim mạch, cải thiện tính tình và ngừa trầm cảm. Thêm dầu 
thực vật: đậu phông, ôliu, avocado, các hột bí, hột mè, hạnh 
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nhân. Chọn mỡ của các loài cá chứa omega-3 và omega-6: 
cá hồi, cá mòi, cá ba sa. Tránh các thức ăn không lành: mỡ 
động vật (trong thịt đỏ và sản phẩm sữa nguyên). 

Đừng ăn mặn quá để tránh huyết áp cao và nhiều bệnh 
khác. Tránh bớt các món muối mặn, làm dưa: khô mắm muối 
mặn, thịt cá xông khói, cải dưa, cà pháo mắm tôm... Tránh 
các loại chíp khoai tây, bắp rang mặn... Giảm từ từ độ mặn 
trong bữa ăn. 


Người Mỹ không mập mới kỳ 

Đến Mỹ tôi được thưởng thức fast food ở nhiều cửa hàng: 
McDonald, KEC (gà rán Kentucky), Burger King, Jack in the 
box, Pop Eye, Taco bell... Cửa tiệm In and Out Burger lại bày 
ra xắt khoai tây rồi chiên tại chỗ, chiêu độc đáo. Bên ngoài 
trời lạnh, bên trong ấm và thơm. Đi dạo phố mắc..., cứ vào 
McDonald là có rest-room. Thích thật! 


Mễ 2U) 


Fastfood 
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Tôi hiểu rồi. Người Mỹ không mập mới kỳ. Khoai tây chiên 
ngon ăn không kịp thấy no. Cánh gà “hot wing” đẩy thịt, mỡ 
chiên thơm cay nhiều calôri. Bánh mì kẹp thịt burger tẩm sốt 
béo ngậy. Rau salad trong nước trộn mặn ngọt. Thức ăn chứa 
nhiều muối, đường làm khoái khẩu vị, rồi khát nước. Tha hổ 
nước ngọt có gas đủ loại Coke, Pepsi, 7p, trà đường... Cạn 
ly này có thể lấy đầy ly khác gọi là refill. Có nước khoáng, 
mấy ai dùng. 


Béo phì làm đời sống thun lại 


Dịch béo phì đang hoành hành. Béo phì là lượng mỡ của 
cơ thể tăng quá đáng so với khối lượng cơ thể trung bình. 
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Chuyên gia sức khỏe dựa trên chỉ số BMI (tiếng Anh: Body 
Mass Index). Ở người lớn, BMI trong khoảng 25 - 29,9 là 
tăng trọng, trên 30 là béo phì. Béo phì là một bệnh. Ước tính 
bệnh này làm đời sống thun lại khoảng 20 năm. Béo phì liên 
hệ 80% tiểu đường loại 2, 70% bệnh tim mạch, 42% ung thư 
vú và ruột thấy ở những người béo phì. 

Cũng vui thấy thành phố mình có những cửa hàng fast 
food chính hiệu khang trang, văn minh lịch sự. Mà cũng 
thấy rất lo. Đã thấy các cháu hơi mập rồi. Trận dịch béo phì 
của nước Mỹ có lan nhanh như virút A/HIN1 không? Ở 
Mỹ, trong vài năm qua đã có nhiều cố gắng để giáo dục công 
chúng về tầm quan trọng của việc tập thể dục mỗi ngày, đưa 
thức ăn lành vào các căn tin ở trường học và đấu tranh loại 
trừ các thực phẩm không lành khắp nước. Lời hô hào 
thống thiết của đệ nhất phu nhân Mỹ  y 
Michelle Obama chiến đấu 
với bệnh béo phì của 
trẻ con có đánh động 
các bà mẹ Việt hay 
không? 
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Ngủ được là tiên trên đời 


Giấc ngủ thật quý cho sức khỏe. Thiếu ngủ đời người ngắn 
lại. Ngủ được là tiên trên đời. 


Ngủ được là tiên trên đời 

Thiếu ngủ đời người ngắn 
lại. Những người ngủ ít hơn 6 
giờ/ngày thì có nguy cơ 12% 
chết sớm trước 65 tuổi so 
với ngủ 6 - 8 giờ/ngày (tháng 
5.2010, đại học Warwick, 
Anh và đại học Federico II, 
Ý). David Summers thuộc nhóm nghiên cứu nhận định: 
“văn hóa phương Tây đã sai lầm khi kéo dài ngày ra, coi nhẹ 
giấc ngủ ngon và biểu dương những ai lo làm việc chỉ ngủ 
năm hoặc sáu giờ mỗi ngày như là các anh hùng” Mất ngủ 
kinh niên liên hệ sự teo não: độ đậm đặc chất xám nhót bớt 
ở những vùng não trách nhiệm quyết đoán và nghỉ ngơi. Ngủ 
thiếu dễ bị nhiều bệnh: tăng trọng và béo phì, tăng nguy cơ 
áp huyết cao và bệnh tim mạch. 
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Giấc ngủ thật quý. Khi ngủ chúng ta không biết gì, bộ óc 
lại rất bận bịu. Giấc ngủ cần cho não tăng trưởng và phát 
triển. Khi ngủ chúng ta học: bộ óc kết nối các thông tin mới 
và sắp xếp vào bộ nhớ lâu dài. Ngủ ngon ngủ đủ, cơ thể tiết ra 
nhiều chất quý như hormon mêlatônin điều tiết ngủ thức và 
hormon vỏ thượng thận kiểm soát stress, hormon tăng trưởng, 
rất tuyệt, sau giai đoạn tăng chiều cao ở tuổi trẻ, còn lo giúp 
tái tạo các mô, các tế bào. Ngủ đủ da mịn màng tươi sáng. 

Bao nhiêu cho đủ là tùy người, và tùy lúc trong đời người. 
Người lớn nên giữ giấc ngủ trung bình từ 7 - 8 giờ, ít nhất 
là 6 giờ mỗi ngày. Ngủ hơn 9 giờ /ngày thì có 30% nguy cơ 
chết sớm. Khi người ta ngủ, mêlatônin được tuyến tùng nhả 
ra tới đỉnh cao khoảng 2 giờ sáng, lúc ngủ say, giảm dần từ 
5 giờ đến 10 giờ sáng. Tốt nhất nên ngủ từ 9 - 10 giờ tối đến 
4-5 giờ sáng, trung bình 7 - 8giờ /ngày. Suốt tuần thiếu ngủ, 
buổi sáng cuối tuần nán thêm một hoặc hai giờ ngủ rất quý. 

Ẩn sĩ và bóng đêm. Tuyến tùng quả giống trái thông (tùng 
quả - pine cone), gọi gọn là tuyến tùng, ẩn nơi sâu kín của bộ 
óc, nhỏ như hột đậu, tiết hormon mêlatônin có nhiệm vụ điều 


Não 






Tuyên tùng 
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hòa giấc ngủ. Chiều xuống tuyến tùng bắt đầu nhả mêlatônin, 
lượng hormon lên tới đỉnh suốt trong đêm, tụt xuống vào 
lúc gần sáng. Trong đời người mêlatônin giảm dần sau tuổi 
ba mươi; có rất ít hoặc không có ở một số người lớn tuổi. 
Tuyến tùng khỏe năng động, cơ thể nhạy với các tần suất 
của ánh sáng, con người tỉnh tế trong cuộc sống. Tuyến tùng 
rối, dẫn tới xáo trộn giấc ngủ, xáo trộn cảm xúc, hệ sinh dục 
có vấn đề, lão hóa sớm, trầm cảm và tăng nguy cơ ung thư. 
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Nước chảy giữa dòng 


Ông Hoa Đà một bậc danh y đời Tam 
Quốc có dạy: “Nước giữa dòng mà không 
thối là vì chảy luôn. Cái then cửa mà không 
rỉ là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con người ta 
muốn cho mạnh mẽ cũng phải năng vận 
động, thì mới được khỏe mạnh”. 





Tập đều 

Tập thể dục, tốt cả thân tâm. Cứ bước đều, cứ đạp xe liên 
tục. Vận động giúp dưỡng não. Khi vận động máu đổ về một 
vùng của não đặc trách về trí nhớ nằm trong vùng hải mã. 
Não tiết ra nhiều chất. Sự gia tăng serotonin và dopamin, cùng 
endorphin làm cho người thấy sảng khoái. Mười phút tập nhẹ 
cũng giúp tinh thần thơ thới. Tập luyện cường độ cao dễ làm 
tăng endorphin. Thường xuyên tập luyện, tâm thần giữ được 
tốt vào lúc tuổi cao nhờ endorphin. Tập luyện làm giảm béo 
phì, giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, đột quy, tiểu đường, 
huyết áp cao và ung thư ruột. Còn nữa: giảm đau khớp, bớt 
trầm cảm, tốt xương khớp, đẹp dáng vóc. 
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Hít thở thâm sâu. Hít thở 
bình thường chỉ dùng một phần 
của lá phổi. Phải hít thở thâm 
sâu mới dùng gần trọn các lá 
phổi, cơ hoành tích cực xoa 
bóp nội tạng gan, lách, bao tử - 
ruột... Phổi là một cái lọc tuyệt 
vời. Cơ thể vận động, phổi thải 
mạnh khí CO, cho chúng ta thêm khí O.. BS. Nguyễn Khắc 
Viện bậc thầy dưỡng sinh có bài Vè tập thở thật hay. 





Não ứa Endorphin 


Cẩn tập đều đặn. Người mập người ốm, trẻ con người lớn, 
phụ nữ mang thai, người khuyết tật. Ai vận động cũng có lợi. 
Tập 30 - 60 phút mỗi ngày tùy theo người, theo hoàn cảnh. 
Đi bộ, bơi lội, chơi thể thao. Không cần những động tác cầu 
kỳ mà nhớ phải tập đều đặn. Mưa dầm thấm đất. Kết hợp 
thể dục đều đặn với các hoạt động thường ngày cũng tốt rồi. 
Làm việc nhà, làm vườn cũng góp phần vận động thân thể. 
Đối với trẻ con cách nào cũng tốt miễn là chúng hoạt động 
chơi đùa chạy nhảy. 


Ất [ 


—— 


Tập luyện 30 - 60 phút mỗi ngày Trẻ con chơi đùa chạy nhảy 
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(huyện xưa chuyện nay 


Tự xoa bóp có ý nghĩa mình vừa cho mình, vừa nhận 
luôn, tốt hơn người ta xoa bóp cho mình. Có chuyện Càn 
Long ngày ngày nhíu hậu môn. Ông vua chịu chơi sống tới 
89 tuổi! Luyện tập võ nghệ giúp ông khỏe? Chắc là vậy rồi. 
Càn Long còn có bí quyết 10 điều: nghiến răng, đảo hai mắt, 
nuốt nước miếng, xoa mặt, vuốt mũi, nhịp tai, vuốt chân, xoa 
bụng, duỗi chỉ, nhíu đít. Ngẫm thấy thật hay. Nghiến răng 
thật ra không chỉ làm chắc răng (như thi hào Tô Đông Pha 
căn đặn) mà còn làm cơ nhai và nhiều cơ khác vận động, 
máu huyết lưu thông. Xoa mặt, vuốt mũi, vuốt chân, xoa 
bụng, cách nào cũng có công dụng. Còn nhíu hậu môn, kỳ 
quá! Khi co thắt hậu môn thì không chỉ cơ vòng làm việc, 
mà cả các cơ, dây chẳng, các dây thần kinh vùng hội âm đều 
vào cuộc, máu huyết thông thoáng. Là bác sĩ mổ rành vùng 
này, tôi thấy không có cách nào hay hơn. 

BS. Nguyễn Văn Hưởng bậc thầy dưỡng sinh giải thích 
“xoa bóp của Đông Y rất đặc biệt là nói xoa bóp cơ, tạng phủ 
bên trong, cả ngũ quan (tai, mắt, mũi, lưỡi, đa) và cả tay chân 
bên ngoài. Nói chung, nó vận động không sót một bộ phận 
nào, cả sau lưng mà tay không sờ tới và cả đáy chậu mà người 
ta ngại đụng tới, tất cả các bộ phận của cơ thể để chuyển vận 
khí huyết khắp nơi”. 

Thái cực quyền, bài múa nhẹ tênh. Tôi ngưỡng mộ lòng yêu 
mến vận động thân thể. Nhưng tinh thần Olympic truyền 
đến nay như có gì bất cập. “Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn” có 
phải là phương châm hoàn hảo? Thể chất con người có giới 
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hạn. Hơn, hơn và hơn thì có 
lúc sẽ “đứt bóng” Các vận động 
viên phải doping, kiểu này kiểu 
nọ. Còn ban tổ chức quốc gia 
nhiều nơi thì có đủ trò gian lận 
lấy thành tích. 





Hãy xem bài múa Thái cực 
quyền dưỡng sinh - Trên dưới 
theo nhau, trong ngoài hợp nhau (Thượng hạ tương tùy, nội 
ngoại tương hợp). Bài múa nhẹ tênh, động tác tiếp nối chẩm 
chậm như kéo tơ. Hơi thở nhịp nhàng, cơ thể dìu đặt, tâm 
thân hài hòa. Thấy nhiều người, trẻ có già có sáng chiều múa 
máy hêu hêu ở các công viên tôi thấy vui. 

Hai bậc tiển bối dưỡng sinh. Năm 1970, bác sĩ Nguyễn Văn 
Hưởng, 64 tuổi, bị tai biến mạch máu não nặng. Nghiên cứu 
để trị bệnh cho mình, cụ sống khỏe đến 91 tuổi. Cụ Hưởng 
ca tụng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là người tiên phong dưỡng 
sinh. Thật ấm lòng có hai bậc tiền bối dưỡng sinh Việt Nam 

hiện đại. 
la 

W.H. Bush nguyên 
tổng thống Hoa Kỳ (thứ 
41) kỷ niệm ngày sinh thứ 
85 bằng một cú nhảy dù 
từ trên độ cao 10.000 feet. 
Tuổi đó mà nhảy dù, còn 
hẹn làm y vậy vào tuổi 
90! cho thấy người có tuổi 


Lão ông George Bush nhảy dù nhân. Z ăng đô “ f 
sinh nhật lấn thứ 85 văn năng động, söng VUI, 
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Sống vui Sống khỏe 


Sức khỏe là vàng, có khỏe mới vui. Vui sống làm người 
khỏe ra. 


Sống vui giữ bộ óc mềm dẻo 

Thái độ tâm thần trong cuộc sống. Bậc thầy dưỡng sinh BS. 
Nguyễn Văn Hưởng dặn dò: “Sức khỏe thể xác và sức khỏe 
tâm thần dính liền với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Làm 
thế nào có Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe 
mạnh thì mới xây dựng được sức khỏe toàn diện. Những 
xúc cảm đương tính xây dựng thái độ lạc quan, tích cực, yêu 
đời, những cảm xúc âm tính nhận chìm con người trong 
bi quan, tiêu cực, chán đời. Làm người ai lại không có tình 
cảm: vui, buồn, giận, thương, yêu, ghét, lo, nghĩ, sợ sệt, kinh 
hoàng. Loại xúc cảm âm tính là buồn, giận, ghen, ghét, lo, 
sợ kinh hoàng. Xúc cảm dương tính làm cho con người lạc 
quan, tích cực yêu đời. Xúc cảm âm tính làm cho con người 
bị quan, tiêu cực, chán đời. 

Sống vui não bén nhạy. Cái già không tránh được, nhưng 
sự minh mẫn tỉnh thần thì không cứ. Những lựa chọn của 
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chúng ta về công việc, vui chơi, ăn uống, giao tế, thư giãn sinh 
hoạt tỉnh thần có ảnh hưởng sâu sắc trên khả năng chúng ta 
giữ sự bén nhạy trí não ở tuổi già. Nghiên cứu của Viện Sức 
khỏe Hoa Kỳ năm 2009 thấy phần lớn người già suy giảm 
nhận thức nhưng có đến một phần ba không hề hấn. Những 
người càng dùng trí óc nhiều: đọc sách, viết lách, chơi bài, 
chơi cờ, chơi nhạc, bàn luận thì càng chậm bị lẫn. Hoạt động 
trí não và cọ xát xã hội giúp não trẻ. 

Mềm dẻo bộ óc. Có loài chim học được những điệu hót 
mới. Thì ra bộ óc chim sản sinh được những nơron mới giúp 
ghi nhớ. Khoảng 20 năm trước, chim hót đã gợi ý tìm ra sự 
sinh nơron mới ở não người. Trước kia người ta cho rằng 
bộ não chỉ mềm dẻo ở tuổi thơ, sau đó mọi việc được an 
bài. Mỗi người có một số nơron nhất định, mất đi thì không 
có bù đắp. Già, óc cứng rồi. Chuyện xưa rồi. Bây giờ người 
ta biết Não có tính mềm dẻo, có khả năng thay đổi suốt đời 
và sản sinh các nơron mới. Não mềm dẻo để thích ứng với 
môi trường, hoàn cảnh. Ở người lớn theo năm tháng một 
số synap cần cỗi rồi lụi tàn. Người làm vườn cất tỉa các cành 
lá khô héo để dưỡng cho cây tốt. Bộ óc cũng vậy luôn cắt 
tỉa các synap cằn cỗi không dùng được và tạo ra các nối kết 
nơron mới sởn sơ. 

Não đổi dạng. Giữa thập niên 1990, các tài xế taxi ở thành 
phố Luân Đôn mất gần hai năm để thuộc 320 lộ trình, bao 
gồm khoảng 25.000 con đường trong chu vi 10km. Vùng hải 
mã sau của não họ (có trách nhiệm về trí nhớ không gian) 
phình lớn ra so với nhóm chứng. Vậy là bộ óc có đổi dạng 
đo tập trung hoạt động trí não. 
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Lướt web khôn ra. Tạp chí Science News (19.10.2009) 
đưa tin, nhóm của Tiến sĩ Gary Small đại học San Francisco 





thấy dùng internet có thể 
gia tăng chức năng của não 
cùng sự nhận thức ở người 
trung niên và lớn tuổi. Đây 
là công trình đầu tiên về 
loại này. Lướt web làm hoạt 
động não mạnh lên ở võ 
não trán trước, vùng trách 
nhiệm khả năng chú ý chọn 
lọc và phân tích giúp ngừa 
xáo trộn nhận thức (như 


bệnh Alzheimer) về sau. Máy MRI chức năng rà hoạt động 
bộ não thấy có gia tăng hoạt động của vùng não hải mã. 


Stephen Hawking mắc bệnh teo cơ năm 21 tuổi. Năm nay 
ông vừa kỷ niệm 70 tuổi. Hơn chuyện thần tiên. Gần nửa thế 
kỷ mang bệnh, luôn trên xe lăn có gắn laptop và giao tiếp nhờ 


một máy nói mà ông thấy 
các lỗ đen trong vũ trụ. 
Tin là bệnh tật là phước 
đức giúp ông tập trung 
nghiên cứu vũ trụ. Ông có 
đầy nghị lực để vượt qua sự 
khuyết tật. Sức mạnh tinh 
thần và phần thể chất còn 
lại đã giúp ông thành người 
bệnh teo cơ thọ nhất với vô 
vàn cống hiến. 





Cuộc gặp gỡ thân tình giữa tổng thống 
Obama và ông Stephen Hawking. 
Ảnh: CTV 
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Một tiếng cười hơn mười thang thuốc bổ 


Cười là thuốc bổ. Cười kích thích sự 
sản xuất endorphin, hormon tự nhiên 
giúp cơ thể thấy phơi phới. Giảm bớt 
cơn đau và chống lại tác hại của stress. 
Tiếng cười làm tăng sức khỏe, làm 
mạnh hệ miễn dịch, tái tạo năng lượng. 
Cười che chở cho con tim, cải thiện 
chức năng các mạch máu, làm khí huyết 
lưu thông tốt, giúp tránh đột quy và các bệnh tim mạch khác. 
Đùa vui hài hước làm nhẹ gánh tâm sự nặng trĩu trong lòng, 
nối kết mọi người. Các nhà tâm thần học phát triển liệu pháp 
cười. Cái cười cởi mở được các thầy thuốc khai thác trong 
điều trị. Hãy tìm ra thêm những gì giúp cười to, thường làm 
bạn với những người thích đùa. Hãy tạo khả năng hài hước. 





Làm gia tăng tình thân hữu. Tiếng cười phát ra khi người 
ta thấy dễ chịu với một người khác, thấy tự do và cởi mở. 
Càng cười, cả nhóm càng thấy 
ấm lòng gắn bó. Tiếng cười 
gây thân thiện hơn, rồi thân 
thiện tạo thêm tiếng cười lại 
thêm cảm tưởng không muốn 
bị lẻ loi xa cách khiến tiếng 
cười trở thành lây lan. Cười 
để làm thay đổi thái độ của 
người khác. Trong tình huống 
bối rối hay đe dọa, tiếng cười 
như là động thái hòa giải và 
làm nư giận. 





Nụ cười của Thánh Ganchi. 


'hlps:/ietlun heploerg 


Con người trong vòng vây -237 





Charlie Chaplin trong phim Thời hiện đại. 


Tiếng cười gồm một loạt các động thái và việc tạo ra một 
âm thanh. Khi ta cười, bộ óc ra lệnh thực hiện cả hai việc 
cùng một lúc. Cười sảng khoái có sự hoạt động ở nhiều bộ 
phận của cơ thể, kể cả tay chân và các bắp thịt ở thân mình. 
Thân thể tạo ra các động tác nhịp nhàng, có âm điệu, và vô 
thức. 15 loại cơ mặt co lại và cơ hàm kích thích để nhấc môi 
trên lên. Cùng lúc, hệ thống hô hấp bị xáo động do lưỡi gà 
khép bớt thanh quản, hơi thở vào ra không đều. Ở mức cao 
nhất thì tuyến lệ bị kích thích, nước mắt chảy, miệng mở ra, 
ngậm lại, mặt ướt và má ửng. Trong não, có một vùng mà 
y học gọi là vùng dưới đổi được cho là nơi góp phần tạo ra 
tiếng cười vui vang dội. 

Sạc-lô đem tiếng cười lành cho thế gian. Vào mùa xuân năm 
1915, xuất hiện The Tramp với anh chàng lang thang bé nhỏ 
râu mép rậm rì áo quần sờn rách, cây gậy trong tay và bước 
đi xiêu vẹo. Phim câm mà sao hay quá. Chính Chaplin soạn 
nhạc đệm cho phim Thời hiện đại (1936). John Turner viết lời. 
Bài hát mang tên Nự cười nhắn gọi mọi người hãy vui lên để 
có ngày mai tươi sáng. Hề Sạc-lô làm thế gian rộn tiếng cười. 
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Phật Di lặc cười hỉ xả. 
(Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho - 19.01.2010) 


Phật Di Lặc cười hỉ xả, Phật Thích Ca cười mìm. Tôi mới 
thăm lại chùa xưa Vĩnh Tràng ở phía Chợ Cũ, Mỹ Tho. 
Khoảng đất rộng bên ngoài trước cổng chùa có tượng Phật 
Thích Ca thật lớn, ngước nhìn mỏi cổ. Trong khuôn viên 
chùa. Phật Di Lặc áo hở ngực bụng bự với cái cười bình đị, 
đời thường, thật lành. Ngài ngồi nổi bật trên nền trời xanh, 
mây trắng. Đến gần sát tượng để hưởng nụ cười Di lặc, tôi lại 
lùi ra xa chắp tay, lắng lòng, tiếp nhận nụ cười mỉm nhiệm 
mầu của Phật Thích Ca. Hể Sạclô đã đem cho thế gian cái 
cười Di lặc. Một thiển sư Việt đặn dò Hứ vào tâm tĩnh lặng, 
thở ra miệng mỉm cười. 

Sống vui não bén nhạy. Hoạt động trí óc và cọ xát giúp bộ 
óc mềm dẻo. Hãy cười giỡn bất cứ khi nào có địp, càng lâu 
càng tốt. Cười rộ hay cười mỉm đều hay. 


'hlps:/ietlun heploerg 


PHÀN KẾT 


Tháo gỡ vòng vây 


Rốt lại, Đông và Tây, xưa và nay đều dùng thuốc quý trời 
cho để nuôi dưỡng cái sống Không tốn tiền mua mà phải biết 
dùng. Nên gom cả Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui cho trọn 
bài thuốc, mới thật hay! Mong sao thuốc quý giúp mỗi người 

tháo gỡ được vòng vây quanh mình. 

Ngôi trường Athen của Raphael, Giếng Trời sao Khuê tại 

Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bánh dày bánh chưng của Lang Liêu 
là đuốc sáng cho ngàn sau. Trời sinh Đất dưỡng Người hòa 
(Thiên sinh Địa dưỡng Nhân hòa). Loài người phải biết hòa 

hợp với Trời Đất mới thoát khỏi vòng vây của chính mình. 


34. Thuốc quý trời cho 
Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui 
35. Đuốc sáng cho ngàn sau 
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Thuốc quý trời cho 
Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui 


Mong sao thuốc quý trời cho giúp mỗi người tháo gỡ 
được vòng vây quanh mình. 


Người xưa nuôi dưỡng cái sống 

Hoàng đế Nội kinh tố vấn là sách y học xưa nhất của 
phương Đông ghi chép những câu của vua Hoàng Đế hỏi 
hiển thần Kỳ Bá về sức khỏe. Đầu sách bàn ngay về đưỡng 
sinh là nuôi dưỡng cái sống, chú trọng đi đưỡng tỉnh thần, 
ăn uống điều độ, rèn luyện thân thể và ứng hợp môi trường. 
Sách dạy: tùy thời mà tránh hư tà tặc phong, giữ lòng điểm 
đạm trống không, để chân khí thông thoáng, giữ tỉnh thần bên 
trong vững vàng, thì bệnh tật làm sao vào được. (Giai vị chỉ hư 
tà tặc phong, ty chỉ hữu thời, điểm đạm hư vô, chân khí tùng 
chỉ, tỉnh thần nội thủ, bệnh an tùng lai). Thật hay. 

Lời dạy của Trang Tử Không chỉ ở thiên Dưỡng sinh chủ, 
trọn quyển Trang Tử Nam hoa kinh, từ hơn ngàn năm trước 
đã thắm đượm cách dưỡng nuôi sự sống. Ngủ không mộng 
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mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu kỳ, hít thở thâm sâu (Kỳ 
tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức thâm 
thâm). Y như là hướng dẫn cách sống cho chúng ta bây giờ. 

Ông Hoa Đà danh y đời Tam Quốc dặn dò: “Nước giữa 
dòng mà không thối là vì chảy luôn. Cái then cửa mà không 
rỉ là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con người ta muốn cho mạnh mẽ 
cũng phải năng vận động, thì mới được khỏe mạnh”. Nghe 
thì đơn sơ mà mang chân lý muôn đời. Lời khuyên tập thể 
dục đều đặn đây. 

Vua Càn Long đời Thanh sống 89 tuổi có bí quyết 10 điều: 
nghiến răng, đảo hai mắt, nuốt nước miếng, xoa mặt, vuốt 
mũi, nhịp tai, vuốt chân, xoa bụng, duỗi chỉ, nhíu đít. Ngẫm 
thấy thật hay. Tự xoa bóp có ý nghĩa mình vừa làm cho mình, 
vừa hưởng luôn, kết quả còn tốt hơn người ta xoa bóp cho 
mình.Phương pháp sát sườn. 


Ngăn hư tà, chặn tặc phong 


Hư tà là tà khí nhân lúc cơ thể hư yếu (chính khí hư) mà 
xâm nhập gây bệnh. Tặc phong là gió độc trộm hại chính khi. 

"Thêm nhiều hư tà tặc phong. Khói thuốc lá gây ô nhiễm 
rộng khắp, gây bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, gây nhiều bệnh 
ung thư. Có các loại virút HBV, HCV gây viêm gan, rồi xơ 
gan, rồi ung thư gan; virút HPV gây viêm cổ tử cung, về lâu 
về dài gây ung thư cổ tử cung và nhiều ung thư; vi khuẩn 
Helicobacter Pylori - gây viêm loét bao tử tá tràng về lâu có 
thể hóa ác. Bao nhiêu là hư tà tặc phong có từ xưa, giờ mới 
biết, lại có nhiều hư tà mới như HIV/AIDS, rò rï phóng xạ 
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hạt nhân... Những kẻ khuấy rối vô hình. Hư tà tặc phong 
vây lấy con người. 

Mới đây, ngày 17.02.2012 nhiều báo rộ lên đưa tin dịch 
béo phì ở Mỹ không suy suyển vào những năm 2009-2010. 
Người Mỹ đã có cách ẩm thực lệch lạc! Các thức ăn nhanh 
(fast food), đủ loại nước ngọt đã làm béo phì đến mức đáng 
lo, kéo theo tiểu đường, tim mạch, ung thư. Có 1/3 số người 
lớn (78 triệu) bị béo phì và gần 17 phần trăm trẻ con 2 - 9 tuổi 
(hơn 13 triệu). Người Mỹ trong vòng vây của chính mình. 

Hoàng đế Nội kinh dạy “ở ngoài đối với hư tà tặc phong 
thì tùy thời mà tránh, ở trong thì giữ điểm đạm hư vô, chân 
khí thông thoáng”... Ngày nay thì con người phải mạnh tay 
ngăn hư tà, chặn tặc phong. 


Dưỡng sinh thời nay 





Michelle Obama và các cháu bé. 
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Michelle Obama đệ nhất phu nhân Mỹ hô hào thống thiết 
chiến đấu với bệnh béo phì của trẻ con. Ở Hoa Kỳ trong vài 
năm qua đã có nhiều cố gắng để giáo dục công chúng về tầm 
quan trọng của việc tập thể dục mỗi ngày, đưa thức ăn lành 
vào các căn tin ở trường học và đấu tranh loại trừ các thực 
phẩm không lành khắp nước. 

Bậc thây dưỡng sinh bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, 64 tuổi, 
bị tai biến mạch máu não nặng. Nghiên cứu để trị bệnh cho 
mình, ông tổng hợp rất hay kinh nghiệm về khoa bảo vệ sức 
khỏe từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, kết hợp y học Đông và Tây 
với y học dân tộc. Sách “Phương pháp dưỡng sinh” chỉ dẫn đủ 
hết, cách hít thở, tập khí công, các tư thế yoga, có cả 10 điều 
tự xoa bóp của vua Càn Long... Cụ Hưởng sống đến 91 tuổi. 

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được cụ Hưởng ca tụng là người 
tiên phong dưỡng sinh. Trong quá trình học tập làm việc ở 
Paris, BS. Nguyễn Khắc Viện bị lao phổi nặng, phải nằm viện 
10 năm, lên bàn mổ 7 lần, dung tích thở chỉ còn một lít. Thật 
là kỳ tích, ông sống đến 85 tuổi. Ông vượt qua được tình 
trạng thiếu thở là nhờ phương pháp tập thở. Bài Vẻ tập thở 
bình dị, đễ nhớ mà hiệu quả vô cùng. “Từ sinh lý đến dưỡng 
sinh” là quyển sách rất mỏng mà thật là hay, chứa đựng cốt 
tủy dưỡng sinh Đông Tây từ xưa đến nay. 

Có bài thở thiển thời nay thật đáng chiêm nghiệm: 

Hít vào tâm tĩnh lặng 
Thỏ ra miệng mỉm cười 
An trú trong hiện tại 
Giây phút thật tuyệt vời. 
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Thuốc quý trời cho 


Rốt lại, Đông và Tây, xưa và nay đều dùng thuốc quý trời 
cho để nuôi dưỡng cái sống: Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống 
vui, 

Ăn ngon ăn lành. Nên theo chế độ ăn hài hòa chất bột, 
chất thịt, chất béo, đủ mà không dư thừa. Nhiều loại rau trái 
củ tốt cho sức khỏe. Không ăn quá mặn, quá ngọt, quá nóng 
cháy. Cá tốt hơn thịt. Dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật. Đừng 
lậm fast food, không sa đà làng nướng. 

Ngủ ngon ngủ đủ. Thật sai lâm khi kéo dài ngày ra, coi 
nhẹ giấc ngủ ngon. Thiếu ngủ đời người ngắn lại. Ngủ thiếu 
nhiều bệnh: tăng trọng và béo phì, tăng nguy cơ áp huyết 
cao và bệnh tim mạch. Giấc ngủ cần cho não tăng trưởng và 
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phát triển. Ngủ đủ cơ thể tiết ra nhiều chất quý như hormon 
mêlatônin điều tiết ngủ thức và hormon vỏ thượng thận kiểm 
soát stress, hormon tăng trưởng rất tuyệt, tăng chiều cao ở 
tuổi trẻ, tái tạo các mô, các tế bào. Da mịn màng tươi sáng. 
Người lớn nên giữ giấc ngủ trung bình từ 7 - 8 giờ. 

Tập luyện đều đặn. Vận động thân thể làm giảm béo phì, 
giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, đột quy, tiểu đường, huyết 
áp cao và ung thư ruột. Còn nữa: giảm đau khớp, bớt trầm 
cảm, tốt xương khớp, đẹp dáng vóc. Phải hít thở thâm sâu 
mới dùng gần trọn các lá phổi, cơ hoành tích cực xoa bóp 
nội tạng gan, lách, bao tử, ruột... Không cần những động 
tác cầu kỳ nhưng nên tập đều đặn. 

Sống vui sống khỏe, có khỏe mới vui. Vui sống làm người 
khỏe ra. Bây giờ người ta biết não có tính mềm dẻo, có khả 
năng thay đổi suốt đời và sản sinh các nơron mới để thích 
ứng với môi trường, hoàn cảnh. Sống vui não bén nhạy. Hoạt 
động trí não và cọ xát xã hội giúp não trẻ. Một tiếng cười hơn 
mười thang thuốc bổ. Cười kích thích sản xuất endorphin, 
giúp cơ thể phơi phới, tăng sức khỏe, làm mạnh hệ miễn dịch, 
tái tạo năng lượng. Cười che chở con tim. 

Đây là thuốc quý trời cho. Không tốn tiền mua mà phải 
biết dùng. Nên gom cả Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui 
cho trọn bài thuốc, mới thật hay! Mong sao thuốc quý giúp 
mỗi người tháo gỡ được vòng vây quanh mình. 
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Trời sinh Đất dưỡng Người hòa. Loài người có thể hòa 
hợp với Trời Đất mà thoát khỏi vòng vây chăng. 


Ngôi trường xưa 





Bức họa Trường học Athen (1 và 2: Plato và Aristotle, 
3. Socrates, 4. Heraclitus, 5. Euclide, 6. Pythagoras). 
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Trẻ tuổi nhất trong bộ ba vĩ đại của thời Phục hưng, chàng 
trai Raphael Sangio duyên dáng trang nhã, mới có 27 tuổi lại 
biết được các tiền nhân nhiều thế kỷ trước rồi tái hiện được 
ánh sáng văn minh cổ xưa vốn đã lùi vào bóng tối. Trường 
học Athen là bức họa nổi tiếng nhất của Raphael, khơi cháy 
lại ngọn đuốc văn minh Hyla ngàn xưa cho ngàn sau. 

Thật tài tình, Raphael dùng hình ảnh minh họa rõ ràng 
hai khuynh hướng khác biệt. Đủ cả các hiển triết của thế 
giới cổ xưa. Nhà danh họa kỳ tài đặt hai hiển triết Plato và 
Aristotle vào phía trái và phải của một trục vô hình phân cách 
họ. Trên tường cao phía sau Plato có tượng Apollo, thần Mặt 
trời, thần thơ ca và nghệ thuật. Phía sau Aristotle trên tường 
cao là Athena, nữ thần của lý trí. Gom hầu hết các hiển nhân 
từ hơn ngàn năm trước mình, Raphael sắp xếp dâu vào đó. 
Các triết gia, các nhà thơ và những người suy tư trừu tượng 
ở về phía Plato. Các nhà khoa học và các nhà tư tưởng thực 
tiễn hơn ở về phía Aristotle. Chăm chút không thiếu chỉ tiết 
nào, dáng người, loại và màu sắc y phục, gương mặt. 

Thây chỉ lên trời, trò trỏ xuống 
đất. Plato và Aristotle ở vị trí 
trung tâm. Thầy Plato nét già 
đặn, tuổi cao tóc bạc chân trần, 
khoác y phục màu đỏ, cầm 
quyển Timaeus bằng tay trái, tay 
phải giơ lên trời ngụ ý các hình 
thể và chân lý hằng cữu, như là 
vẻ đẹp, điều tốt và sự thật, không 
Plato và Aristotle có thực trong thế giới này mà ở 
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trên kia, một thế giới đích thực của các ý niệm thuần túy, 
không có thời gian không gian. Trò Aristotle trẻ trung đẹp 
trai chín chắn y phục màu xanh tay phải trỏ xuống đất như 
muốn nói đến thế giới của vật chất thực tại, thế giới của khoa 
học vật thể và lý luận thực tiễn. Tay trái cẩm quyển Ehics. 
Rành rành thầy trò khác biệt. Raphael lại đặt họ kể bên nhau 
thể hiện sự hòa hợp đất trời, thực tế và lý tưởng, khoa học và 
nghệ thuật, chỉ ra nền tảng sự phát triển của phương Tây, rồi 
cả thế giới sau này. Raphael đã đốt lên ngọn đuốc rọi sáng 
cho ngàn sau. 


Trời tròn đất vuông 


Giếng Trời in bóng sao Khuê. Tiền nhân của chúng ta, các 
vua Lý - Trần sớm biết trân trọng đạo Nho, xây miếu thờ 
Khổng Phu Tử, người thầy của muôn đời, lập Quốc tử giám 
cho đạo ngấm vào lòng hàng trăm người rồi lan ra muôn 
người. Đến thủ đô Hà Nội, hễ có dịp là tôi viếng Văn Miếu 
Quốc Tử Giám. 





Khuê Văn Các 
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Gác Khuê Văn giản dị hai tầng tám mái. Tầng dưới, bốn 
cột trụ bằng gạch ở bốn góc, tứ phía trống không. Vách gác 
có cửa sổ hình tròn và những thanh gỗ tỏa ra bốn phía, sao 
Khuê tỏa sáng. Sao Khuê chủ Văn chương. Xưa kia những 
bài văn hay của các sĩ tử chờ thi Hội được bình tại đây Bài ký 
bia niên hiệu Quang Thiệu 4 (1463) ghi Thánh thiên tử lên 
ngôi báu đã 4 năm, vận hội văn chương sáng tựa Sao Khuê, 
nhân tài như mây họp. Gác đơn sơ tao nhã, soi bóng giếng 
Thiên Quang. Giếng hình vuông. Thiên Quang Tỉnh là giếng 
Trời. Kinh Dịch có quẻ Thủy Phong Tỉnh dạy về tỉnh thần 
của giếng. Cụ Phan Bội Châu bàn về hào thượng quẻ này: 
“Nước đã lên miệng giếng rồi, thời nên để cho tất thảy người 
dùng, chớ nên che trùm lại. Hễ ai muốn múc thời tùy ý múc. 
Quân tử đem tài đức ra gánh vác việc đời. Hễ lợi ích cho 
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thiên hạ thời cứ làm, mà chẳng bao giờ tiếc công”. Rõ là lời 
dạy các tiến sĩ để làm phụ mẫu chỉ dân. Giếng Thiên Quang 
đầy nước, lung linh phản chiếu gác Khuê Văn. Tôi hiểu ra rồi. 
Cửa tròn của gác tượng lý Trời. Giếng hình vuông tượng lý 
Đất. Trời tròn Đất vuông, (Thiên viên Địa phương). Ý cao vòi 
vọi. Rành rạnh lời dạy của người xưa trân trọng sự hài hòa 
lớn (Thái Hòa) trong vũ trụ và trong cuộc sống: hợp chung 
cái đức của trời đất, hòa theo thứ tự của bốn mùa, hợp được 
cái dữ cái lành của quỷ thần, gộp chung cái sáng của mặt trời 
mặt trăng (Thiên địa hợp kỳ đức. Tứ thời hợp kỳ tự. Quỷ thần 
hợp kỳ cát hung. Nhật nguyệt hợp kỳ minh). 

Bánh dày bánh chưng. Con trai thứ 18 của Hùng Vương 
thứ sáu là Lang Liêu làm theo thần dạy, chọn gạo nếp thật tốt 
làm bánh, chưng chín gọi là bánh chưng, hình vuông tượng 
lý Đất, giã xôi làm bánh hình tròn, tượng lý Trời, gọi là bánh 
dày. Vua cha nếm thử, thấy ngon, thấm ý nghĩa Trời tròn đi 
với Đất vuông bèn truyền ngôi. 

Ngôi trường Athen của Raphael, Giếng Trời sao Khuê tại 
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bánh dày bánh chưng của Lang 
Liêu là đuốc sáng cho ngàn sau. Trời sinh Đất dưỡng Người 
hòa (Thiên sinh Địa dưỡng Nhân hòa). Loài người phải biết 
hòa hợp với Trời Đất mới thoát khỏi vòng vây của chính mình. 
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